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GIỚI THIỆU, 


бы 1 năm 1985 này, với + Cre A tam lồn2 tìm ` 

điều về đổi mắt:con người ở các mặt sinh lý, tâm H 
về тап học, Trung tâm Nghiên cứu 8 Dịch thuật còn giới 
thiệu cùng ban đọc một số tư Hiệu về cuge sống cda con 

` người, vờ một ở thye våt, động vật, vài vän đề hoá hoc, 
vật lý, về một số danh nhân có tầm sử quốc E. |o 


Các iw liệu này vån được tuyỀn chon trong các: 
công trình địch thuật và nghiêm cứu do Trung tám thực 
A phù hợp với chée năng Hồ Điển những Kiểm thức f 

` khoa học phồ tông từng phần hiện đại hoá hồn hệ. mdi. 
thiết với đời sống. Mục, dich vẫn là cung cấp phương 

шп vừa mở rộng kiến thức vừa giải trí cho các bạn ` 
tụ ở. Thành phú, góp phần vào ba сиде Cdch mang dang © 


điền hành đồng thời ở mước ta. ` tim cr 
|1 BE phuc vu ngày càng 








" dde lực ơn tren mai trân. 
` mp tướng và văn hoá, Trung Зат Nghiên cứu Ñ Dich'thuât . 
(0 lugn luôn móng đợi bạn đọc đồng góp ý kiẾm xay dung, 

Sc E E oe ki có: 


NAY ` 
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HIN kỹ nết mặt, 
rồi xem xét hai bàn 
tay và ssu đó dén 
mắt vào thị kính đề 
chim chứ quan sát 
hai mắt. бай, chỉ sau 
5-8 phút, việc chlin 
đoán сда Giáo sử Vene 
zeg (Velkhoven) dà. 

hoàn tất, Làm như vậy có ё- phù phép» 

không ? Không, Đây là khoa boc, Và khoa: 
‚ học. có thề phát hiện hằng nghìn bí mật của 

со thề bạn. Gilo sư Ven-cơ-vơ là một 





| „bác sĩ thần kinh. Ông dang điều khibn ` 


nhóm nghiên cứu làm sáng ở phồng thí 
nghiệm (Đại hoc y khỏa hữu nghị ở. 


Г Mátxcơ-va Công trình nghiên cứu của ` 
ông tồng động cổ trên 140, được giới. y. 


học các nước biết đến тїї nhiều. 


“Tất: cà mọi cơ quan trong & thủ 
dën 


a sê lêm nhón 


nên ở đó những vết mhi эйс lợt. 
Qua những khoảng trống si, ánh sáng 
được dua vào với số lượng shiệu hơn bình, 
thường. loạn min tình, những vết 
này sẽ có màu sêm; như cầu vë ánh sáng. 
giảm bét. Vậy nên zm khác biết về 
rabu sắc ở móng mắt sẽ cho ta biết những: 
giai đoạn khác nhau của quá trình viêm 
nhiệm ở một cơ quan nào đổ của cơ thề, 2 ` 
!Qua đổi mất, chúng ta có thề phần 
nào đoán được niềm vui, nỗi buba, nói 
khát vọng, lo & hay nëm xao xuyến 
của tha nhân khi đổi điện: . 
c Má: em 1à một đồng xông. - 
Тонуп anh bơi ng rong vòng mås em, 
Một dai nét đẹp, một ánh mát trữ. 
tình... là đề tài cho bao vấn nhậm, fhi 51... 
Mất, không chỉ thuần tuý git ve 















(Mt vẻ ih dh 


d Le сма в không thề hoàn chung mt troc, сб p cong thích Ser 
Đài này sẽ „ đề tạo hình trên võng mô. Сапа Júc-đé, 
chi đẹp của dai ” * một sổ tế bào khác kết bes “bung quanh 
tjah bày đổi súc mất bào dei mbi khối chu, cấu tạo bằng 
Шш học Jur nhiền. ` những má sợi, màu trắng, ngăn ánh sáng, 
^ mkin trong ốc mát: đó la 16р cường mô, 
'Nhỡn cầu bé nơ sinh chia Jam hại pho — 
` đo thuỷ tình. thề ; phần phô ở:phía trước, —. 
` phin lớn. ở phía sau, 














7DBag-thbi мбай mge — bắt nguós + 
Tà Ta не сы; 





Kang rêng ¿Ë 
ding phát ТУТ 





Khi bào thai được S tháng, mit đã 
bit đầu ebuybs động nhẹ nhàng де 
mí mắt khép kin. 


її. CẤU TẠO CBA wi 
Qua phần trên, chúng ta dà biết quá 
tink nh thành viết cũng nh hitu khối 
"mat vB su tấu eo cha mêt. Dưới dây,- 
hing tụ sẽ Huệ sứ HD? hơn về cấu. tgo 


Geer e 
` j 


A, CO QUAN PRU THUỘC. | 
quas che chổ, cơ quan 
































ий: là một хад của ap 
ji trong có bao một lớp mỡ độn: 
là 


















Du ge gek 


lấp cho mắt 
khi tadi 


Gat mó ^ 





ching бар hồi. Trong mí mất сб tuyển 
tiết chất nhờn, mí mang ders 









bại Ыш, /không chủ, vào, ai. 
— Lang mày trên mí mài, EY | 

chủ ahû ra chu xương hốc mất Loo 

mày cố tác đụng cin mê hôi 

chly vào mắt 














Тарба uwe mắc 


0. can nhe cic mimi bá 


Sp май mất =ë máy dah 


— Ming mất: Theo thé tự từ ngoài 
vân trong cóc 

















ёо vệ cho võng mô. (Y các chủng tộc, 
_ ` móng mắt xanh, phin sab mống mắt cổ. 
‚ màu nêu đệm, phần trước trong sut 
1 hấp thụ các bức xạ đồ và vàng, ánh 
sáng phán chiếu lại ở lớp sắc tố nâu bên 
trong làm cho mëng mát có mầu xanh, 
Nếu phần san mêng mắt mầu nâu vàng, 

“š cho móng mit màu аё... 
Mất của những người mắt xanh cho 
ар sáng qua nhiều bom so với những 
i mắt nâu sim. Kết quả việc xét 
nghiệm sự nhạy cám đổi với ânh sáng 
fe 640 người dân Mat-xco-va cho thấy 
giấc mạc những người mất xanh nhạy 
- căm hơn so với người mắt adu si 3 
— lầm và hơn giác mạc mắt den 4 lần, 
này có thề dùng lâm tiêu chuần 




















` bào mầu nâu den, 18р trong gồm 3 lớp. 


-137 triệu tế bào các loại, trọng dó tế .. 


Cds tạo bes cầu 


Các cơ ca mbing mất là các co duy _ 
nh trong cơ thề con người có thề phần. 
ứng lại với ánh sống. Con người tự 
động mỡ lớn hay đông nko lại tuỳ theo ` 
mic độ ánh sáng tir vật phần chiếu lại, 
hay phát ra. 7 
7 — Võng më ; dày kholng 0,5 mm, cẩu | 
tạo bởi 2 lớp: og ngoài là một lớp si 











tế bào: të He thi gis lễ bho lưỡng | 
cực và tế bào da cực. Có lất cả khoảng ` 








bào thị gift chiếm phần lớn 
tế bào hình que và 65 i 
hình nón). 






25 triệu 
ы 








giá sự nhạy. chm của tft cho. ` 





































= pèn ag: ga em 


"Phu? tính thề: thấu kính hai mặt. 
“mặt sau cong hơn mặt trước, đường: 
| Khoảng 9 mm, dày 4 тот, bọc trong 
“mt bao MEN (huỷ tỉnh mạc), chiết 


ti kich thich quảng 
vào зо Ере euo 





nhận hình ảnh cũng giống như nguyên 
tắc cũa máy thu bình ; qua các môi trường, 
"quang, một ảnh thực sẽ hiện trên 
võng mö ngược chiều với vật. Các tế 
bào thị giáo ở vãng mó sẽ nhận hinh ảnh, 
46 dưới dạng những (thấm re nhỏ 






_ Nbtäg chấm này chuyền thành các dòng 
` điệp (cách thức chuyền đồi này con người 







văn chưa biết tường. án), theo các sợi 

thần kinh ii . 6с, hình 

ảnh được Mi lập cho tạ nhận biết được. 

vtt bin echt, 

їн. CÁC KHUYẾT ТАТ ССА МАТ. 
Mất là mg giác quan rất mỗng manh, 


“Mặc diu được bảo vë rất chư đáo D 


trong hốc mát, có lớp “mỡ. 
mát có tính diệt trùng mạnh...) wát vần 
“thường bị các bệnh do môi trường xung, 
quanh đây sën Ngoài ra, mất còn có 
thề bị các tật do di truyền hoặc do wy 
АЕ dụng mắt không đúng cách. Các m 
thông thường dha mát. B: 







































Tube KHÍ eo kinh 





Breng EE 








"rude XE” deo Kink 








Sau &hr feo Kidh 


P! Do THUỶ TINH THE QUÁ DET 


м viễn ihi 


А. CAN THỊ (5 Pod dài 
Cận ibi tức là chỉ nhịn thấy tê những 


vật ở gie. Nguyên nhân của cận thị] - 


-do thuỷ tỉnh thè quá phững. hoặc до 
nhỡn cha qué dër jam cho hình Àb hiện 
Дев trước vũng mô, Các. nguyên phân 
“ady phần lớn là de di truyền, hoặc do 
. đọc sách, làm việc nhiều trong điều kiện 
thiểu ánh séng làm cho: mát hi mt mài, 
Cin Thị chỉ: có th „chữa {т} bằng cách 
“phan kỳ có đệ thích hợp de 
.tgo hình inh chinh xác trên võng m6. 
в VIÊN THỊ, Si 


hihi không, số nghĩa là nbin mot + 
at ð xa тё hơn mêt bình thường. Viễn 
trái lại ebi nhào rò: một эй trong 
hạt nào đó mà thôi, nhưng 









một 


+ €. LOẠN THỊ 


“tấn điềm ở xa hort mắt bình thường. Viên ` 
de thuỷ. nh Vệ má det refe a 









` Logn thị là mát 
không rõ; 
“nhìn mặt đồng Бб, người 
TÔ các б 6, 12, tần các lề 2 


không rõ hay ngược lại Hy be m. А 
cong ei 

























CE eo F hinh hiệp 
79 Trên vòng тё 











E 
Sau Khi ceo Khi 


item thị 


thông thường là không рыз. Việt Nam së trong vũng bán nhiệt 
hai mầu dó và xanh lá iy. đới, khí hậu nóng ầm, nhiều ning, gió, 
| eüng có người. bui, dàn chúng da số lại sống bằng nghề: 
nông, nghề bièn... nén mất chịu ảnh 
` hưởng rất. la mỗi trường. 








+ hại chó mát. Mộng thịt thường có ở 
khoế mất trong. Dui mất cũng có thè 
tạo nën bệnh mộng mỡ; đố là những 
vết vàng trên kết mỡ. Tuy -nhiên bệnh 
không nguy hiềm vì không xim nhập 
giác. mac. ES 

BË tránh những tác bại trên, khi bị 
byi vào mất,:ta không nên dgi Đề lấy 
bụi ra, ta eó thề ; 2 

— ĐỀ nước “mit tự trào za boặc nhỏ. 
thuốc xong тїш nghiêng một bản đề 
bụi chạy vào khoẻ mắt trong, зац đó sẽ 

у а co : 

— Ria mắt bằng cách chớp mất nhiều 
lần trong một chén nước thật sạch. 

Tránh không be giữ đùng các vật 
cứng, nhọn đề lấy bụi trọng mát re 





Yến 46 tung gien-đựa bụi узо 
má Ò các vùng nêng nghiệp như thoa 
qué nước 1s chăng hạn, trong misa gặt, đập. 
lúa, phơi la, giớ có thề dea sảo mi các 
bu: xen lấn các byi do sie hay 
| dong vật (có-chữa nhiễu vi 
khuần gầy -bệnh): Các bụi-đó dë gây nên 
| кау xát giác mae, tạo nën các vë lờ 
loét khó chữa và có thề gây:nên mù loè. 


nhiều bệnh: mắt. Ở các vùng hiếu nước. 


hay: cất vàng ао tù nước đọng, đã có 

“tình trạng dùng chang nướcz-nước ding 
ng lại nhiều lần nên xất dễ gây ra. 
¡nh yë mắt "nhất là mắt đột, 


` vồng mổ, con người đã c 


iĝe cho đúng mức ` 
cần thiết; ánh sáng yêu , 
-sê làm mệt mất, trong khi ánh sáng quá 
manh lại gy nguy hiềm cho mất. Do đó. 
việc nhìn thằng vào các nguồn sáng chó; 
dbi, lira bàn điện...) là điều tối ky. 
bảo vë cho võng mê — lớp trong 
cùng của nhỡn cầu, có nhiệm vụ tiếp 
nhận hình ảnh và chuyền vận hình ảnh 
mày đến óc đề ta biết vật mình nhìn — 
mýt cũng có nhiều cơ phận; 


— Mig mắt: ngăn cán ánh sáng đến 
võng mô. Mông mắt thường có mầu nia 
đậm, xám lợi, xanh. Những người có 
móng mát mầu lợi thường nhạy sống 
hơn người có móng mắt màu đậm. 





khi 


АН 





та ngoài nüng. ta thường căm thấy nhóc 
mát Đó là một tình trạng rất binh 
thường, một sự bào vệ vũng m của 
соз nguoi. Ở nơi tối, сол nguoi thường 
më rộng, nay re ánh sảng, d» bo tệ ` 
dại một cách. | 
đột ngộ và do đổ đã tạo nên Sy 
nhữc mi. Ất 


b inang 
vụ riêng. Các loại uf bào này có (hề 
ảnh bưởng bi Ánh sing quá бф. 





hái mầu den và trắng. Ngoài ra khi di 
ngoi sing nhiều, t» có thề bị các bệnh, 
/ như nhức. đầm, buồn zën, ngứa, dó mắt. 


, DF tránh nhứng tác bại trên, khi đi 

































sáng chói nk khí làm việc ngoài nẵng, 
nhàn айла biện... chúng ta nên deo 


Е 


„mất đều có thề ngắn căn được 
Ца sáng có hại cho mái, mà chỉ có 
nh có chất lượng tốt mới có 
о cập mûr chúng ta một 
i. Các kinh mát сб рһїш 
€6 thề agin cần được 


8E 
EE 






E 
E 





Ë 
zE 


cách tường tận, Một cách. 
ta phân biệt được màu. 
tE bào hình nón của 
bảo hib. 






e kh mạnh. 
ib gia logi аз này giáp 
lược mài sắc, Có ba loại 


gol nắng, iki dE xúc nhiều với ánh. 


тй. Tuy, nhiên không phải moi. 


b nón ít nhạy. 


trứng đều như nhau. ` 


độ các Душ khác. Nhưng cho mặc. da 


— Minh ở tế hào xanh, yếu hơn ở, 
le và: yếu hơn: nữa ở dò cho ta 
màu сһйш Q 


в. ANH HƯỞNG CÜA MÀU SẮC 


Vấn đề quảng cáo đã trở nên rất 
quan trọng A các nước tư bản; quảng 
cấ là một trong che. mûn học. chính của 
các trường thương mỗi, Trên khắp các, 
ngå đường, và ngay trong các sân vận 
động, đấu đâu người ta cũng thấy các 
bảng quảng cáo với mọi màu sắc, với 
mọi hình thứ trang trí. Ban đêm thì 
đã các loại đều màu Quảng cáo chỉ 
nha lôi 'ciốn thị biếu của “người tiêu 
thụ và mba de đã nim phần chủ yếu 
trong nhiệm vy này. 

Màu de cn ảnh hưởng đến tính nêt 
và bệnh tật cü con #gười nữa. Dic 
tính quan. trọng này của mầu sắc đã 
được các thương gia và bác sĩ tận ding. 
đề buôn Bán và chữa bệnh. ĐÈ hiều rõ 
hơn, chúng la ЫЎ x& các trường Бер ` 
dưới đây: 

+ EN dí mun trứng gà, tại sao các 
bà, các çû lại thích chon trứng vò màu 
ngà mà không chọn mầu trắng jas ring 
giá cà УА phẩm chất của. 






+ Một hãng sản xuất cơ. phận ấy 
bay tại Pháp, đề- giúp do nhân viên văn O ' 
phòng, đã mở một phùng сап tin. Khi 





` vào phòng, các në nhân viên đầu có, 


nhận xét là phòng quá lạnh tuy geg. 
viên quản lý phòng dà xác nhận ring 
nhiệt độ trong phòng cũng như nhiệt. 














màu xanh của tường phóng và ede nệm 
ЕНЕ Theo lời chuyên viên mày, màu. 
tường và bạo nệm được đồi sang тїш 
cam đậm; và từ đó mọi người không 
cồn mặc áo lạnh khi vào phòng лба. 
+ Một hàng sản xuất cà phê nồi tiếng 
đã lầm ш cuộc thí nghiệm sáo : Họ mời 
một số khách hàng đến uống thứ loại 
sản phầm mới. Mỗi tách cà phê đề bên 
cạnh một hộp cà phê (không ghi nhãn, 
nhưng hộp có mầu sắc khác nhau). Khi 
hổi kết quả, da số khách đều cho rằng - 
cà phê đựng trong hộp màu nấu có vẻ 
mạnh, trong hộp mầu dër dám, đà, rong 
hộp mầu xanh êm dịa, còn trong hộp. 
màu vàng thì nhạt, Trên thực të, các 
tách đó cà phê đều một loại như nhau. 


+ Có trường hợp một phụ nữ kêu 
là mắc bệnh phong thấp đã nhiều năm, 
và bà đã khỏi bệnh khi đến ở vùng có 
suối nước nóng. Nhưng bệnh lại tái 
phát khi bà trở về căn phòng sơn màu 
vàng của mình. Sau nhiều cuộc nghiên 
cứu, người ta đã tìm ra nguyên do chữa 
khối bệnh cho bà trước đây : khong phải 
là nước muối khoáng bà uống mà chính 
là màu xanh căn phòng bà đã ở khi di 
chữa, bệnh. Sau Vi sơn lại phòng ở, bà 
41: boàn toàn khỏi bệnh. 

Những cuộc nghiên cứu trên đã dưa 
đến một 98 áp dụng trong thực té: 

Lis Öke nhà hàng thường dùng màu tim 
độ, vì mầu này làm mất di các vết nhân 
viên ¡mặt các khách hằng trùng тёп, các 
bà vác сб có vẻ trẻ hơn khi vào các 
ç йу. Й 

Các cầu thủ 













, lệ tiết трата, và làm cho SEN 


+ Các hãng mấy bay, đổ giêm sg i ` 
mữe của khách hàng, đã trang hoàng 





- trong mấy bay Hằng тїш xanh đương ` 


hay xanh lá cẩy thay vì mầu nâu hay ` 
vàng. Một hãng máy bay Đức còn cần 
thận hơn, không phục vụ khách món 
mayonnaise". Trong cắc.máy bay đường. 
dài (có chỗ ngủ), họ cūng thay các bao, 
gối, tẩm trüi giường, mền,... riều trắng. ˆ 
bằng màu xanh lá cây diu. 


+ Trên phương diện y khoa, các bắc. 
sĩ cũng chứng minh ràng bệnh nhức dhu 
sẽ giảm bớt khi chữa trị với ánh sáng 
mầu xanh dương hay tím, ánh sáng màu. ` 
đỗ làm tăng ấp huyết, mầu sanh lá cây, 
xanh dương làm giảm áp huyếu màu 
vàng, màu xenh lé tươi trực tiếp đến 
bao tử sẽ giúp chữa trị các bệnh về. 
tiêu hoá. 
vr. CHỚP МАТ 

Trong ngôn ngữ “Việt Nm 
mát» thường được dùng đề di ` 
sự kifo hay một hành động xảy rà trong 
một khoảng thời gian thật ngắn. Trong 
khoa bọc, chớp mắc chỉ là hoạt động. 
đóng và mb của mi mát do cơ nâng mi y 
mát; Trong Me mí. mất đồng, mở như. 
vậy, con ngươi cũng chuyền động nhanh 
lén phía trên di. Ve từ trở xuống lại... 
Khi chớp như vậy, nước mắt từ tuyến | 

















khó sáo, nhờ đó mắt ít bj xây zát 
bại bêm, đồng thời mắt cũng được 
trùng vì nước mắt có tinh sát tri 


nh trạng hoãn toàn thoải mái, 
hớp mắt tan 20 Iin phút, 
By эё gia tăng khi có sự xúc 
kng thẳng. Các bác s: cho 
mi nhiều ít có thề 

trạng tỉnh thần của 

"Tuy nhiên, sự mệt mỗi 
Bung làm gis tăng mec độ 
do. đề đã tạo nên một vòng 
chớp mắt, онёо mài 

f eàng mft lại càng chớp 


ёс động lâm lý, mức đọ 
Š gia ting rất nhiều, và lúc 
LJ mit hết айз 


quà 1% to lớn. Các chuyên gia di ước 
tính khoảng thời gian nhấm mắt này có: 
thề lên đế 1/3 khoảng thời gian chúng 
ба thức. Lấy một thí dụ cho dë hiệu; 
Nếu lạ di xe đạp với vận tốc 30 km / giờ, 
thì eir mỗi lần chớp mắt, ta đã tiến tới 
tong bóng tối gần 1 mé. Do đó một 


` chớp mắt không đúng lúc có thề gây nên. 


tai nạn mà bậu quả khó có thè lường 
trước được. Thống kê ở các nước châu 
Au như Anh, Pháp, cho biết có tới 20%, 
tai nạn xe c à do chóp mắt không đúng 
lúc nên đã gay lai nạn vi sự không Vin 
жой được tốc độ, 

Vậy chứng la dn phải làm sao đề mắt 
được nghi ngơi, db mang mức độ chớp 
mát tr lại bình thường, Dưới đây là 
phương pháp «dùng long bàn iay» do bic 


кат Bất ( William Bates ), một 


Chayta gia người Anh nội tiếng về mét 
AE ca - Trước hết bạn căn ngồi. ngay поба 
trước một bàn, "ri hai Коў tey trên ban, 
nhắm mát và đùng hai bàn tay che mặt 
hi. Tay trái che mắt trál, lay phải che 
mát phil. Đề lòng bàn tay ché kin mis, 
ngón tay trên trán. Cần khum 1 


__ ĐỀ €ồ và vai hoàn toàn nx mái và ` 
quên dí mọi chuyện phiền muộn. Nếu 
luyện tập й i 1 





mắt. Nếu đưa cho một phụ nữ tấm ánh 
một em bé thì con ngươi của bè a sẽ 
mở rộng hon 1/6, đưa cũng tấm ảnh 
này cho một người dàn Ong thì mát không 
có phản ứng gì hết trừ khi đó là bức 
hình của chính côn ông re Nhưng nếu 
„Aua cho ông ta tấm ảnh của' một người 
đẹp thì con ngươi mắt ông cũng sẽ mổ 
lớn thêm 20% và ống sẽ nhìn bức hình 
đó rë ràng hơn là khi nhìn một giấy... 
báo nộp thuế lợi Tức. 


A. MAT VÀ HƯỚNG NHÌN 

Khi nhĩn ingi vật — một bức inh chẳng 
hạn —omất thường có khuynh hướng 
nhìn từ bên trái qua bên рЬ và từ trên 
xuống dưới. 


Chúng ta có thề nghĩ rằng mất có 
“thói quen này là do chúng ta đọc sách 
từ trái sang phải. Nhưng thực tế chính 
thói quen của mắt đã quyết định cách. 
đọc từ trái qua phải.' Người Trung Hoa 
và người Nhật là hai thí dụ đặc biệt 
cho việc nhìn từ bên phải qua trái. Lý do 
đơn giản là người Trung Hoa và người 
Nhật dàng ber lông đề viết. Việc cầm 
bút gần như thằng đứng trong tay phải 
đề viết như vậy thì ghi từ phải sang 
trái sẽ dè hơn. Do đó, khi bất đầu im 
sách, họ vẫn theo lối cũ vì dân chúng 
đã quen. RA = 

"Nếu đề f bạn sẽ thấy đa số các người 
khi đi vào một rạp hát, một tiệm buôn, 
hay khi lền xe buýt, thường có khuynh 

. hướng гё về bën phải (theo hướng dừng 

„ lại của mát tir trấi sang phi) Và ã6 

; phải chăng đó cũng Deg sở khoa học 
5 đề nhiều nước đặt luật lệ đi đường theo 








EE 


в. MAT VÀ ббс CANH 

Mắt cũng có khuynh hướng ưa thích 
các tỷ lệ không cin bằng, Đối với các 
góc vuông, nhọn, th, có lẽ góc vuông 
là góc ít được wa thick vf nó cho các 
phần bằng nhau. Tuy nhiên, dôi khi mát 
cũng ưa thích một sự cẩn xứng ở: một 
tỷ lệ nào dó. Chẳng hạn khi @ nối: 





-€Chân quá dài so với thân (89 hoặc 


«Узі quá rộng зо với chiều cao», thì 
mhzog nhận xé trên đã chứa đựng một 
tỷ lệ ưa thích nào đố rj vậy. 

T$ lệ mát ưa thích nhất là 3/5. Nếu 
đề ý các vật dụng hằng ngày hay các 
tranh ảnh, ta sẽ thấy các cạnh eba cuốn 
sách thường có tỷ lệ trên ngay trên 
một tấm ảnh cũng vậy, thường cảnh 
trời mây chiếm 3 phần, nước chiếm 5 
phần hoặc ngược lại. Chúng ta sẽ khó 
có một tắm hình dep néu đường chân 
iri nằm ngang chính giữa, chis bức 
hình ze bei phần bằng nhau, . 


уш. LÀM THỂ NÀO: BÈ PHÁT 
'TRIỀN KHẢ NĂNG ĐỌC SÁCH 


Nền văn mình nhân loại ngày một 
tiến bộ và ngày càng phức tạp hơn, do | 























Cổ người a. phải đợc di ae lạ ^ Điều đó nói lên rằng, muốn phát triba 
Ze vậy mbi Bán vững vin đề: Ny. khả năng đọc: không những cần phải có 
theo bác sĩ Div ter KEp-phim (Gertrude sự lập trung сао độ mà còn cần phải 

- Maphhas), người đã thiết Hp và dilo- nắm vững những kỹ thuật mới trong 
„ thiên "rit. thành công một Trong tâm khi doc sách nữa. 3 
dde Der ere Tuy. © io doc- mộc cơn sách, tede hết 
EE tung u eka eó Cette бт 
EN dos Gì Chúng D cảng tiếp абаа 0 dung cuốn sách, PP olo veng dibri 
By VÀ ÉP lâm, trấi ШЕШ giấm tiran Tay, ta cha bikt rõ từng phần cuốn sách, 
“han, la Isi cing maŭ аша và alie sh vào lời tựa của tác giả, ARY vào 
chóng mệt én _ băng mục lục, đề tựa các chương, mục... 


và khi doe, te cần tránh. nhằm lại trong 

e binh lk 200460250 ai. can) văn vira: đọc, Dikî sốc yén l: 

ШО vide Ú bò ide de- sáo dage $ саш săn dogi eta vira dọc, 
'kbá thấp so với: yếm. сй ngày. nay săn Ç 

khảo nhiều tr liệu Phan Aën ` ОЗ tấp đọc nhanh, Hước hốt ta di 

ckhöng бос nhanh hoa khele chayền ngón (ay trổ đưới hàng chữ và 

E vẽ chúng 2 doc tius miedos theo. Tăng tốc độ ngón tay và 

thôi không sử dạng nữa khí nhận thấy 

ngón tay dg làm ,ta.đọc-.chậm. lại. Dfa 

dày ta-bất đầu dì chuyên ngón tay từng 

ï chýng ta. đọc. lại tong Чез8-йай- bàng một từlrển xuống dưới. Mất có 

CH đượt Š mbi vài nơi trong deen vin, “ging đọc theo. Cầu tập trung khi doe 

M6, do đế ta đã: làm mit ‹ tập dor oft Mie dừng nhóm chữ, từng. 

š SS Chúng ја cũng không nén quan tê” 

khi quên di một: уа} ebi, tiết. nhà, yà 

` eting không cầm thiết SS der kỹ mỗi. 
cản đề hita, nghĩa, Các tác. giá thường - 

Só шуй bướng: nhắc đại hay viết Se 

trong các phần sau, 


x MAT LÀ cta ah TÂM HỒN - 





































phức (ap của đói mắt người khác qua 
từng giai đoạn thời gian. Clio nên các 
nhà dm iý phương “Tây dà cho rằng 
tddi mất là những nhấn chứng trung 
nh hơn hai lỗ tại y. 

Đã từ lâu. người tà gần cho con mát 
những mỹ: từ gợi cảm: коба sb tâm hönd, 
“tấm gương lâm hồn», không, ngoài 
dụng Ze tạng sự thề biện tình cảm 
ч hoạt “aĝi tầm thầm kín cia 
n người bàng một trong ngũ. quan 
tính lẽ nhất; Qó R mát, ér quat eba 

giác: 















Trong văn học Việt Маш đồi chủng, 
сас văn thi sĩ c kim của ta dà không 
tiếp lời са tụng sức Һр dẫn của doi 
xế, nhất lề đôi mất người A 







Nhự qua sấu «Chí lớo trong thiển bạ 


ën Du khí tỷ sie dép^ TH Kiều 
để dùng F sóng nước müa “thu 
mát của cỡ gái vườn thứ: E 

Tas th Wn REF mtn són 
Hoe dut ý libe lồn kém xanh. 

















lượng, d trưng: lông bût. pháp Đông. 
& Nhân nhục thu, thuỷ, mi 


xuên sơn 3 (mất: phu. quis 
T iái- 


không chứa đấy trong đôi mát mp Maes. 


Ruou. nơi mp odd BE nin sêm ikih 
Сат trong. longowdokhh đứng: cho. ngdy 
(Xuân Diệu ) 

Có những dir mar nghẹn ngào khi 

tiên biệt: 

Mát пат nhềm ede + 

Moi khô hér nêm ip" E 

{Xuân Diệu ) 

mà kế ở người đế cảm thấy bóng: hoàng ` 

hôn phủ kim dillemáetrong:.: ıı 


Bua người la пе dwa qua sóng, 
‘Saa có tiếmg sóng ở trong lòng. 
Ning chiềm kbömp:hỏPekiông vàng vot, 
bo Ji hoàng hôm trong ШЇ trong 
cử í Thấm Tam) 


Nr có: ырат EE bs bang SỈ 
chia tay thề cüm беп dôi mit 
dog: tine khair phần. ánh: uim 






Áo trắng EE лап 
Hon sưa: ene đểmsui& nhu. lồng. 
“ENG bùng lính sémgeci didin 

° бй sm? döm lateng baie Oé hồng ` 
SL E 


“Đại mt не dfn rit 











` chúng ta mà. nhi Көп бп 





ngôn ngữ bình 
змове aan ы don i 


sẽ là có. Các cuộc nghiên cứu đã cho 
tầng nói chung, т không biết nói đối. 
Nó sẽ têt lộ cho chuyên viên biết 
mhüsg $uy úghĩ thầm kín của bộ óc, 
giống như người chủ n6 tự thú vậy. Mắt 
là phàn ánh is (дъ hồn, Бау nói cách 
khác + Mất là tia X của tie", 


Nhưng làm thế nào người ta có thè 
ghi được mức độ €nói» của mắt? Các 
thuyên viên đã chế tạo được mër bé máy 
gọi là € Hộp den»: Hộp еб hệ thống điện 
ir ghi lại mức độ thay đồi của coo ngur 
Chính mức độ thay đồi này đã nói lên 

| mhững sỹ suy nghĩ cha người chủ cặp 





Cfo tạo của hộp den? rất đơn giản, 
nổ tương tự ahu mt máy quay phim. 
(Trước hết đối tượng nghiên cứu nhìn 
thing vào một mặt «Һор den», chuyên 
viên nhìn vào hinh ảnh hiện lên ở mặt 
(đối diện, trong Мс đó một máy- quay 
phim sẽ ghi lại sự thay đồi kích thước 
on ngươi với tốc độ 1 giấy một hinh 
` ảnh: Khi phống 1ба các hình ảnh này 
Wa 20 lần: người ta có thề do được một 
cách chính xác độ mở tộng hay thu hẹp 





của con: ngươi, 








Những: bình-ảnh do *hộp den? ghi lại 
эё cho biết khá Chính xác những gi đang 
xy rà trong óc người được nghiên cứu. 
1 Mặc đầu sự nghiên cán về mức độ thay 
đổi cña con ngươi yẩn còn đang tiếp tục, - 
người ta да ấp Hos ide nghiên cứu 








ЖЩ бешп hal Tapes - 





áp dụng kỹ thuật này trong việc nghiện 
cứu các phần ứng đổi với các sự nguy 
hiềm có thè xûy ra trong các chuyến 
bay. Các nhà xã hội học ở C6-l6-ra-đạ_ 
(Colorado) đã áp dyng kỹ thuật ae 
đề tìm ra những phần ứng đối với các 
vấn đề chủng tộc. Ngay trong thượng 
mãi, người ta cang ấp -dyag các ` kỹ | 
thuật này. Trong “сйс siêu thị, nhờ kỹ 
thuật này, người ta đã biết được phản 
ng của khách hàng đối với việc dáng 
gối hay trình bày mót món hàng, 
Nhờ đó, một hiệu trà sau khi cải tiến 
cách đóng gối đã gia ting số lung | 
bán lên hơn 20%. j 


о0о 


Mắt — cửa ab của tim hòn — ngày 
nay đang bì nhiều yếu tố của mbi trường, 
của cuộc sống công nghiệp tác động, Thị 
lyc dang có chitu bướng giảm st. Nhưng 
cũng nhờ nền văn minh nhân loại ngày 
càng phát triền, chúng ta có thè bảo vệ. ` 
hữu biệu thị lực yà có thề (thấy? xe ` 
hơn người sp, _ 

Mặc dầu tcừa sb ttm hồn? bị nhiều - 
yếu tố de dos giảm thị lực, nhưng tâm 
hồn cop người së không vì thé mà bị 
giam him hay thu hẹp lại Có thề nói | 
ngày nay tâm hồn của quần chúng sën 
dán, của những người lno động tay chân `. 
và trí 6e mở rộng hơn bao giờ hết, gần 
ЕШ hơn bao giờ hết, dù có những 
ониб nggi? tir các trầm tài phiệt từ | 
сйс bon phản động quóc të... Chủ nghĩa ` 
Mác -Le-nin— sợi ch] dó xuyên suốt — 
đã, đang và sẽ lâm cho tâm hồn các dân 
Ve, tâm hồi nhấn loại, xích igi gần 
nhau hơn trong Hoà binh, Hai nghi... 

Yê gần nhau mãi mii | oo 0 
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THỂ GIỚI VÄN BỊ NGUY CO 
ЭЕ DOA CỦA QUÀ BOM «P» 


y ÙA qua, khấp thể giới 
không ngừng ду lên 
phong trào đẩn tranh 
chống ngay cơ. chiến 
tranh hạt nhân do để 
quốc Mỹ dien: cuồng 
chuda bị; nhưng còn 
một đến đề khác cũng 
đầm cho nhiều nước — 
nhất B cáo móe dang phái trần và 
chậm phát rin — lo đến đan đầu, đó là 
“win dË ing. dâu số mà người tà thường 
‚ vi nó nbu là quả en tP» nguy itm.: 











Mười năm sau cuộc bội nghị lần thứ 


nhất về dân số hợp  Bü-cs-rét (Rama 
ni), tháng 7-1 964, 3000 đại bibu thuộc 
(| М9 nước và 40 b chức quốc tế đe họp 
Trung tâm Tlaten-e9 thuộc. 
ae DN di kim đâm, vite 
thực hiện kế hoạch hành động vë dân 
ca bàn bạc các vấn đề đang nồi lèn 





is cánh phối hợp đối phó. | 





Tù 3.9931 người năm. 974; số dân 
thế giới đã tăng lên 4,80 tỷ năm 1984: 
Trong vồng mười năm qua, số dën hàng 
năm trên hành tỉnh. chúng tạ tăng hon 
78 triệu người! Và không chỉ như vậy, 
móc tính số dân thể giới cồn có thè 
tăng hằng năm khoảng 89 triệu trong 
vòng từ näm 1985 đến năm 2000. . 

Cha nếu thực hiện được điều kiện 
пф: mẹ không quá hai con thì đến cuối 
thế kỹ 21, quå đất này cũng phải chứa 
tới 10,5 tỷ người. Bằng khong thì nó 
số thề vọt lên tới 30 tỷ người | 

Thế giới đang lo ngạí abing gì vë 
hậu quà của nạn tăng din số? 


1. Không có đã: lương thực cho ин 

bộ phận dàn cw 1 

Như báo cáo của TỒng thư ký Tiên 
hiệp quốc nêu rõ: Trong nhiều nước 
nghèo, dân зб tiếp tục lăng nhanh hơn 
sàn xuất lương thực và ở nhiều nước 
đang phát triền, sèn xuất lương thực 
tính theo đầu người Ban xuống. 
Các nước nầy sẽ phải tăng nhập khầu 
lương thực từ 105 triệu tín nay 
lên đến 250 triệu lấn vào năm 2000. 














— Và cũng vào năm đó, con số người đối 
“một. phi 
























dù dự trổ lưỡng thực cha thế 
5 nay A $76. tries tấn (chiếm. 
lượng tiêu dùng cũa thé giới) 
nhưng rồi đây об có thè thấp ban so, 
Үбі dự tính, Vì như tạp chí «Vien cảnh 
lương џез của Tô'thức lương nông 
thế giới (FAO) та ngày 5-91984 đã 
min định : «Viễn cảnh vë việc Bn định 
lương thực tràn chu cs mim 1 094 >- 

chấc chấm». шу 





bị ảnh hưởng lớn р 
in khẩu AE giới từng 
nhanh thì cuóc. dšu tranh chống nen 
mà chữ ë nhiều nie bị chậm lại rõ xét, 

Nhìn chung trên thế giới trong kholdi 
thời gian từ năm 1970 đến. nira 1980, 
số người lớn bị wi eba đã tang: từ 760 
triện người lên dín 825 triệu, VÀ nếu 


EE 


biết viết sẽ lăng lên kh thiện. 
“Điều dó chó thấy Ván đề từng Чап Số, 
¡tất động ag" mëng 



































Dur SR 


Mot thành ĐÂY châu Аһ đồng: đúc dan số 





Š е Se gi tăng dän số ở thành thị Tinh bình đó din đến sự phá hoại 
'không' kiềm &øát được cũng như môi trường sống, là một" những. 
tác động clin vấn đề di cư quốc, “nhân, làm cho đội güd “thất 
tế gầy nên những khó khăn lớn ^ сйс nước je bần và ir пове, 
chờ đời sống kinh đế xà bội. 

' bực tế cho thấy dân 38.8 các nước 

РИЙ triỀn agay cang tnê. Nhưng 

de yêu cầu ay ëm Xe . công, 

„(phải có chuyên: 1 
EE 
^, ci nước này buộc Bi vay nợ quế lớn - Met đều cấm thấy sáu “haywa 
in ойс nước br Me và er t tăng qo nhanh tiến б 



















nước là vấn dE dün số không những. 
phải gån liền với gok trinh. phát triëni 
kinh t€ và xã hội, với cuộc đấu tranh: 
đời thiết lập một trật tự kinh tế thế 
giới mới, mà cồn gắn liền với 
tranh bảo vé hoà bình và an ninh quốc 
tế và đồi hồi có sự hợp tác, giúp đỡ 
của cộng đồng quốc tế dË khác phuc 
“aheng khó khẩn do nạn ting dân sf 
йу ra. ` 
|. Nhưng để quốc Mỹ đối với vấn đề 
7 dRa.sđ thë giới thì có khác. Rất kỳ quặc 
khi Mỹ đưa re những ý kiến có về 
&nhẩn dgo» như một mực chóng lại 
чс phá thai không coi nạo thai, 
như mộ biện к güm фы số 
Mỹ „nêu ra vin đề cất viện 
đổi vốn Tế: to go Ni oo HP 
và tuyên bổ giảm hoặc chim đứt đóng 
góp cho các ib Chức quốc tế nào chấp. 
nhập паб thai trong chương trình dán 
Tag з.е. và v.v.. Suy cho cùng, Mỹ tim. 
mọi cách gãy khó khăn nhằm- chính trị 
„ hoá viện trợ /cho chương trình: dân еб 
C HE giới, Thực ra Mỹ:không quan tật 
gì đến các khó, khăn chung của (hg 
về vấn đề dân số mà chỉ tính tuần Ảnh. 
hưởng của vấn đề này đối уб: lợi ích, 
viếng của Mỹ. Quan điềm của một số 
tại рїї Mỹ: thế giới th ba càng khó 
khẩu, càng cần hằng 3 Mỹ. 
“Nhưng cũng có quan điểm khác. Pi- 
Av Huetay (Peter Ншну), €hủ tịch 
chức tin tức: dan số quic t£ (PRI), 
mt tb bës ür Phân ở Mỹ mới thal 
lập đầu năm 1984 đã cho ring sự bùng: 
mb din số thể giới tác động: trực tifp 
kinh td 4 


đến nền kinh 48 M; 
boon bến чей 
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của 





ring 40— 459, „_ một. 
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nước thể giới thứ ba (các nước dang 
từng nhanh дїп аб). Nền kính tế dang 
suy yếu di của các nước này đã ảnh 
hưởng tới việc làm của người Mỹ, số thụ 
nhập thuế và nền kinh t£ Mỹ nối chung. 
(theo USIS ngày 11-7-1 984)” 


VIỆT NAM: 
DAN SỐ TANG QUÁ NHANH: 

Trong bối cảnh chung của thế. giới, 
hãy nhìn lại tỉnh hình dân số của. 
“nước ta, 


Ti năm 1963, mặc dù chiến. tranh 
kéo däi, Việt Nam đã thực hiện ngay 
chương trình kể hoạch hoá gia đình. 


Kết quả cho thấy: tỷ lệ sinh dë từ 
4,6% "năm 1960 đã giảm xuống còn 
2,9% năm 1980; đồng thời tỷ lệ từ 
vòng tir 1,2% cũng bạ xuống 0,7% 
cùng thời gian đó, үк 


\ Được biết năm 1980, tỷ lệ từ vong 
của iré em Việt Nam dưới 1 tuổi là 45 
phần 1000, tubi tho trung bình của 
người Việt Nam lã.66 tub và tỷ lệ 
phát triều dün số là 2,2%. So với mức. 
trung binh của nhiều nước thuộc thế 
giới thứ ba thì tỳ lệ sinh dé của Việt 
Nam thấp hơn (2,9650 với 3,1%), 
1 lệ chết lại càng thấp nhiều (0,7% so 
với 1126), nhưng t} lệ phát triền dán 
số cña Việt Маш vẫn cồn cao (2,26). 





“Hiện nay, nước ta là một trong những 4 


nước thấp, nhất thế giới về thu nhập 
quốc: dán tính theo đầu người, song với 


gần 60- triệu dân sống trên diện tích. 


đất dai 381 689kmi, Việt Nam lại 1 
[то aos nước cổ miật 80 din 


So với hơn. 200 -nước trên thë gi 
ibug diện tích đất dai nước ta với 
33168855 hecta, được xếp vào loại 
trung bình vào hàng thí 58, nhung 
tính bình quân đều người thì lại đạt 
mức rft thấp (0,64 hecia mỗi người) 
và đứng hàng thứ 159. Hiện nay, dan 
sổ của Việt Nam đã vượt dàn số các 
nước Anh, Pháp, Ý,-rồi đây tới cuối 
mim; 1985, có chiều hướng Việt Nam 
sẽ vượt qua Cộng hoà liên bang Đức 
và như vậy sẽ đứng vào hàng thứ 12 
vè dân sổ! Cần biết thêm rằng: nếu 
không đầy mạnh việc hạn chế sinh dë 
thì đến năm 2000 dẫn số nước ta сб 
thề lên tới 90 triệu người hogo nhiều 
hơn nữa. E 





Xin đừng Шу sự động dân lầm niềm 
tự hào, và nên nhớ ring cần phải đầy 
mạnh sản xuất lương thực đủ cho ghi 
60 triệu con người, trong khi nước ta 
hiện nay bình quên diu người chi mới 
<ó được mbi năm atp, х1 300 kilô-gam 
lương thục. 


Ước tính đến nếm 1990, nước ta sẽ 
26 trên 30 triệu lao động. Và đến năm 
2000, tắc là 10 nim sau nữa, sẽ pó 46 
triệu "người lao động trong sổ dán hơn. 
BO triệu, Vì rất dễ hiu; sổ trẻ em ra đời 
_ hiện nay tới nấm 2000 së Ange coi là 
_ ở vào kra tubi lao động rồi, Có thêm 
. nhiều lao động chưa phải đã vội mừng; 
nếu chúng tu chưa xây dựng được một 
nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa; và 
đặc biệt phải chú ý khi tính đến đất dai 
| thôi sống соп người thì đất nóng nghiệp 
của ta (tính cả đất ruộng. lặn đất đồi) - 
Ka không quá / 10 triệu hec-ta. š 
























Clin nói thêm rằng; cho đến bây giờ, 
vấn còn một số người bảo thủ cứ đồ 
cho khả năng «1191 cho» của phụ nữ 
nước ta là để sớm, để dày, dë dài (dài tới” 
50 tubi mới dét dé). Lại có ý kiến cho. 
ring tâm lý phụ nữ. Việt Nam chưa 
шаба dé ít con (I). 


Thực tế cho thấy: năm 1960, một 
phụ nữ Việt Nam ở lứa tubi sinh để (kề 
cả người có chồng và người chưa chồng) 
trang bình sinh 6,2 con, và hiện, nay 
sinh còn 4,5 con.. Trong khi đó, ở nước. 
Cuba anh еш, mặc dà phụ nữ được 
thoả шар 100% yêu cầu sinh đề theo 
ý muốn mà tj lệ sinh dé năm 1972 là 
2,6% chỉ còn 1,5396 năm 1978. Hiện 
nay ở các nước như Cộng hoà liên bang. 
"Đức Thuy Điền Cộng hoà dës chủ 
Đức, Nhật Bin, trung bình mỗi phụ nữ 
đều sinh chưa tới 2 con. Rë rằng ở 
các nước đó, đời sống khá cao, người 
phụ nữ có đủ điều kiện bồi dưỡng thề 
chất, việc sinh dà và nuôi con thuận lợi, 
Nhưng cối chính là ho đã chủ động 
bận chế sinh dé, chỉ sinh đủ sổ соп 
cho mình, và họ dành sóc lực dë làm. 
việc, leo động xây deng đất nước, tạo 
cho cuộc söng già đỉnh được ẩm no 
hạnh phúc. Chứ không phải phụ nữ các " - 
nước không thè dë được nhiều như phụ ` 
nữ nước ta. ˆ 


Nói về tâm lý muốn. сб đông | com ` 
thực ra không phải là phd biến È các 
từng lớp phụ nữ lao động vất và, đời 
sống còn khó-khin cực nhọc. Từ trước ` 
sđến ray, người phụ nữ đông con nào. 
cũng luôn luôn phải КАВ vì cóm, bởi- 
«alm con năm bất, nhà nát cột xiÊu> 





S SE số ы m tăng nhanh Wis: Nia a, chồng CH "e, ем e 
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Aim con ndm Bd. ahû нб cụ? sibar 


7 Sợ ồn phải lo mại việc phục vo.cho đình sóm thay đồi những tấm: 17 xã bội, 
chồng. Hình Ảnh người phụ nữ Ge Фа igg quán lỗi ibi, hc hậu trong" việc 
khuya sớm ấy lừng được nhà thơ TG sinh dc. ` S 
e i lại bằng z inh động; 2 SC 
E r AR Mag “KHỐNG САМ CH]U BÓ TAY _ ! 
` “Qtãnh năm ban Die 8 mon sông TRƯỚC SỨC ÉP.ĐĂN ай. U 
Nubi dy năm соп tới mốt chồng — pig EE 
^E, ; ` а дё, tụ ug а 
ЖЫ н га so = ss kế hoạch khuyến khích mbi gia định chị 
gend n SE i ёа, сд.2 con, mỗi cặp vợ chồng nên 
шабе Wë lý maa đồng com sinh để trong độ tobi từ 22 đến 34 và 









inh hướng cha сйс gp quis nên chos các biến pháp bánh aj | 
=Ë bội phòng kiến. Chi chị em phụ ng ҺӘР yới hoàn cảnh gia đình mình: 77 
Si lại chẳng biết Chang ning để đi, Сы эб 29/HDBT thíng 8-1 981 của... 
anh được môt cơn, mất “mặt Ha mếu3.  Hội“đồng Bộ trường di “đặt tỷ lệ phá, 
ˆ Thực ra, “đề nhiều khong phải là ý maf ob. did số cần: 17 % vào năm 1985. 
của phs ой, Nek-nay, trong. xã hi. Như Vậy chỉ cổ một аба này thai đệ 

, đã có dù điều kiện, phương tiện үг biện: mọc tiếu phin đấu có gek 
Tháp Mah đó, Không ai nghĩ tầng giác, 
dö cổ thề đạt được. để ding dong trong 4 
Thực € om daed gei Tại được ій. 
kết quã đáng kè > 5 






























ac yên 1 ta. Công xiệc này tay là một trọng 
Mỹ Vis tỉnh Hải Hưng). mît điền hình tâm cổng tắc của ngành y tê, song không, 
tiên tiến về sinh đề có kể Hoạch. Ở xã phải chi có mỗi:ngành y id Bim đường, 
nầy, ($ sinh dé đã giảm xuống chỉ thục hiệu Nó đồi hỏi có sự phối hợp 
còn 1,546. Được như vậy D do së zën chặt chẽ cüs moi ngành, moi cấp dŠ có 
chủ Nương, biện pháp tích стс-бшус ха thề đánh giá đúng tình bình mọi mặt 
xách ra Và nhân dên quyết tâm thực Kiện: và có kế bech thúc đầy hiệu lực wite 
. = Phụ sư đến độ hồi 2234 mới ` : 
tính vite lập gia diah. nêng; và đến 23 а tim 
năm sau mới để con; 3D tij hối đề. "ân chế 2 S 
Vi vậy, rứ 16 mid vào Ма йй sinh > s xn S 
86 ong nấm thì.chỉ #6 một người đề, ^' Vit gilo 85 xây đựng cho cfc gii. 
bên Tiệc p e a Aem nữ nhữ#g truyềh thing dro đức - 
— Hầu hết số chị em aui 0 WÉI - mới trong Rek vự sinh đã, e$ ÿ this 
© khả năng sinh để nhiền đền dege ts ngộ сос trách SHÊR đổi với sự , 
đạt vòng tránh thai; döng thời thực WE ` nadah tình biah dán số của đất nước, 
được sẽ lần nạo thai agang чїй 8б 155 là rất cim thiế Nhưng dè thoát khỏi 
` |... sức ën dën số, Nhà Mi IC . 
Ne ue T 1 không sớm $È ra những biển pháp cç 
| Xã có sb sách deg daiane chi Zë Чё php “Iah buge mi người 
Ып ДЕ tính jab ke hoạch ddai W nhàn tgh BISK chấp bình và đội kết 
Tập danh sách các cặp vợ chững sinh РИЙ ngka f Ges 
in nin: = . tín bề nhận viên Nhà nước t hé 
sẽ 
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TAU trời đâm quang may 
là một trong những cành 
lượng đẹp пЬй của 

& thiên nhiên, càng dep 

| hom khi ánh Trăng bạc 

diu dàng trần nuập mặt 
đất Cho nën Фа vị 
> МА. biết bao khi ngồi ngắm 

Trăng sáng và muña vàn ngôi sao long 

lanh ráü rác khíp bầu trời] Và cũng 

o Chinh wt vậy mà từ: ха xưa Mặt Trăng 

đã: tr thank người bạn hiền của con 
mgười. Cảnh Trăng sáng huyền điệu và 
những bình dạng của vog Tring khi 
tròn vành vạnh, khi khuyết fya lưới 
Lèm là những cành tượng thật đẹp dë 
và thơ. mộng đổi với coh người. Cho. 

_ nên, trong vẫn thơ người ta hay nêu lên. 
"Mit Tráng db diễn tả, bitu lộ nhang 

tình cảm trong những lúc tam hồn trống 

- ti bing khuẩng,.¿ у 


€ Ảnh trăng: iroi 


Que nhà rr 























gita bah bong. 
sáng hay. không hỡi mình ta 








Aen thì lại hẹn ánh sáng bari đêm, cho 

n họ chu mong: Red 

“Zin mang cim chân mocs | 
Nhung, có những chàng imi mượn 

dinh Trăng đề 16 tình với người 











“Những 'đổi nam nữ mới Ша đầu hb. 


NOME 








nuée bên đồng 
ánh Trang vàng đã dif s 


h chống Mỹ 





Còn trong cuộc chiến 
cứu ước của nhận dên t 
k Ánh Trăng như cũng có tình 

Theo anh bû đội bên mink hành quán, 2 








Vào thời đại du hành уй trụ ngày 
тшу, Mit Trăng là vệ tỉnh thiên nhiên 
VÀ là người i 






t mè соп người dà 
từng đặt chân lên đó, Ngược chiều thời 
gián, cách đấy đã 7 — 8 ngàn năm vë 
хабе Khi mà loki người còn sống bing 
EE sáu bia chim muông Mặt Trăng 
cũng với những sự thay đội hình dạng 
đều dán của nó dà được con người air 
Hùng vào việc do đấm. thời gian. Và ` 
nhàn dên ta rất có kinh nghiệm xem 
Trăng đoán ngày, và đoán được cả giờ 
mộc, wi lặn của Mặt Trang. Và những 
kinh aghiệm này đã được đức kết thành. 
ca. dao mà ngày nay aj ai cũng-biết, 


VI MjUTrüng, theo quan dën Mine 





Frag là Thai ат, cho nêm lịch tính 


bi gian theo Mặc Trăng gọi 1 âm lịch. 
Âm lich hầm М] các tuần trăng cho 
nên nó không phù hợp với quy luật điển 


Mën thời tiết khí hậu và khống chị 


đống được các mùa. Ngoài ra, & Ijeh 


n 





rfbépte eror E 


DN 

















Са bia tát nước Ыя dàng ; Soo сё тйс ánh trăng vàng đồ dí Р 


Âm lich là một di sản của chế độ 
phong kiến thời cb đại Trung Quốc. Âm 

„ lịch đã bị chế 40. phong kiến lâu đời 
biển thành một nguồn mè Ve di đoán 
có Ме dụng mê hoặc lòng người bằng 
những trò cúng të, ma chay, cưới xin 
theo âm lịch và theo những tục lệ do 
Chu Công đặt ra cách đây ba ngàn năm. 


“Do cách gợi tên năm độc 
người А Đông không theo 
phân từ 1 đến 10, từ 10 





và 12 Chỉ 
Mười can theo thé tự B : Giấp, Ất, 





- Bính, Định, Mậu, кў. Сааһ, 
. — Nhâm, Quý, 


_ Mười bai chỉ lề: Tý, Ska, Di, 
; Thin, Ty, Neo. Mùi, Оте Đậu, 











Vids mi es ша, ngời ы Са 
We 
pS: 


` phản ánh đi 


Zë ла пф theo hệ can chỉ với 


3 
nguyên de đó mà ghép tiếp tục. Kët 
quả сйа phép ghép này cho ta 60 tên 
năm đề chì số thứ tự từ 1 đến 60. Số 
1 eat là Сір Tý, số 2 là Ất Sửu, аб 
3 là Bính Dio.., số 60 là.Quý' Hợi. 


Số thứ tự tên năm được gọi bằng 
những'ký hiệu đơn giản như vậy thôi, 
thế nhưng cách đếm này đã đưa người 
đời xưa đi quá xa! Trong #m lịch cb 
truyền tên gọi năm cứ sau 60 năm thi 
lập lại như cũ, vì vậy nhiều người lầm 


` tưởng ring đó là một chủ kỳ cha đất 


trời và xã hội, và do đó cho rằng nó 
sự tuần hoàn trọng thiên. 
nhiên và xã hội, đồng thời coi Am lịch 
là 1саї lịch vinh cửu, ët di bất dịch. 
Мыта người kém hita biết và mê tín 
dš như vậy, còn những kêsdu lgi dụng. 
Am lịch cb truyền, lợi SE 


Ge 
E 


fenem hap 






































| madi te suy diễn và có định ki 


ar vật: Tý (chuột), Sửu (trâu), Din 
CR, Mão ( mèo), This rồng ), Ti (rắn), 
Nge (ngựa), Mùi (dê), Thin (khE), 
Đậu (gà) Tuất (chó), Hợi (keo), cho 
mÉ người ta lại quan niệm rằng một 
-ngabi sinh vào úim Tý là cầm tinh 
` eÐm chuột thì không thề kết nghĩa vợ 
chồng với mất người sini: vào năm Mão 
fli tỉnh con mèo vi hai tadi ky nhay, 
so ăn chuột. Tobi Ty yà tuồt Dậu cũng 
xung khác nhau, v.v... 


© Саш do chh gọi tả săn 


We 
ife 


(de), näm Than (БЫ) 


i 







HU 
ŠE 


giản: nb vậy. . Các chu kỳ khí hậu cba 
phíre-tepehern- nhiễu mà chậm chí ngày 
nay, khem học cũng chưa xác dinh được 
«Май xá; huổng ЫЎ là cách đây bổn 
ngàn. dia,” Lët mới bát đầu sử dụng 
cách dé thời gian theo hệ Can Chi, là 
lúc. khoe Бос còm rft йе trĩ, 

Mordir metir pb biển cầu -phải 
sói tới nữa- D trong âm lịch người ta 
i phầm kiệt га ngày xấu, ngày tốt, giờ. 
=u gtt tháng xấu tháng tốt, năm 
sấu nấm đốt, Có những ngây xấu cho 
Mt emg mgười, và cố những ngày 
xấu cho từng người. Và trong những 
ngày xấm phải Mee et mọi việc, moi 

De quan mệm- như vậy, cho nên 











+ người te lâm việc gi-cüng phải xem lich 


Jë chom-ngiy, tbám-ehí chọn: ngày cho 
việ hết sGe- bình thường nhự đi 
Buz dude, nhà; tấm gội, dưới sin, động 
quan, chêm- cất, böe m8, cúng tế, di 
koci cho đặt: vièe li dii; di đánE ас; v.v.. 
Pc bit trong: một tháng 4m lịch có 
ba ngab‡eho-là: ngày xấu. Ý này được. 
diễn. Zeie. những câu va dào. atoh 
thức le-ehile thay độP tuỳ: địa phượng ; | 
— Mangani me mười: Bin, Aën ba; 
Di cho cũng thiệt nữa là đi huir. - 
3 d (miền Bác) 

— Mamganaem, mười lốn, hêm ba, 
Bi chor cung. lỗ mba là di buôn, 

^ ues cp „2y. (miba Tung) 
Ming năm, mười ốm, kam ba, — 
D: sao. far chằng- 












Những ngày lẻ khắc cũng Br những 
ngày phải kiếng Бу: 
+Chứ di ngày bây, chứ o? ngày im.) 

Người ta cũng lại quan rink 
những năm: Nhấm và năm Quý là những 
năm tốt, sinh cơn để cái trong 'những. 
năm này sẽ được,chu toàn vë gia quyến, 
con đường lầm йв, giầm sang và công 
danh, hiền vinh. sẽ được phát đạt về 
зап, v.v. Chính vì quan niệm như vậy 
cho nén đó là một tròng những nguyễn 
nhân mà hai năm Nhằm Tuất 1 982 và 






























Quý Hợi 1983, dàn số & Thành phố 
НВ Chí Minh ting nhiều hơn sơ với 
những năm trước! 












Ngày nay te đã thấy rõ những hủ 
tuc đó hoàn toàn»không có сіп cứ, rất 
vô lý, và có tác Ft xấu trong gia 
đình và ngoài xã hột Cần phi nói rằng 
giờ nào, ngày nà, thắng nào, năm nào 
cũng đều tốt cả, vì ngày nào, budi sáng 
Mặt Trời cũng mọc ở hướng Đông, et 
chita lặn ¥ hướng Tây, ngày nào cũng 
có bình minh và hoàng hôn rực thấm, 
miễn jà ta có sử đụng thời gian bằng. 


lợi ih cho bản thầm và, cho 


thề nói rằng, còn dùng ám lịch 
chưa thè xoá bó hoàn toàn më tîn 
di doen. Việc dùng ёш lịch đã gây trở 
oggi nhất:Hịnh cho việc xây dựng mát 
thế giới-quan duy vật và mQr 
làm ấm theo khoá bọc. 


Âm lich biện йау, cba, được дааш (chỉ 


đề xác định các ngày lễ Tết về những ° 


ngày kỷ niệm lịch sử mà thôi; và những. 
người làng nghề tuý, hãi sên có thề sir 
dụng im lịch đề hiệu thuỷ triều. trong 
mức đột nhất dinh. š 


Tóm lạ, không thể dung âm lịch trong 


` sản xuất và đời sống, Phải tiến tới bé 
^ bin 


lịh đề thay thế bằng duong 
lịch: Có kiến quyết dùng dương lich thì 
mới tạo cơ hội bỏ hån lề lối cách làm 





š và lập quấn cũ theo âm lịch, co dan’ 
` tu) in, mà xây dụng một phong cách 
dim ấn mới, có khoa bọc, có kế hogch,. 


có giờ giấc, và theo nếp sống mới. 
văn minh. > ik 


lap động, sản xuất, làm việc - 


а nếp 
















một dan tộc nào lại không biết đến thuấc lá. Thuác 14 có mặt khắp 


| 
` і 

THIỆN say cen 1M giới Đông mbi pha vän minh nào hoặc | 
й 


moi. Nó là đối tượng yếu chuộng mà tũng là đối lượng chống đối, 


Thế абе lá là git 


L NGƯỒN GÓC CAY THUỐC LÁ 


đảo TABÁGO, cũng gọi 
là TOBAGO thuộc quần. 
dió Ашен (Trung. My 
Châu). Do 46 tiếng Anh 
thuốc lá là TABACCO, 
Gen tiếng Pháp là TABAC. 
— Từ xw cây thuốc lé 
“được trồng ë nhiều vững 
2 đới nhất B ở Trung Mỹ, Chy 
thie lá được mang vào chšu Âu de 
người Y Pha Nho vào thë kj ХУ lúc 
đầu với tư cách là thuốc trị liệu và 
mang nhiều tên gọi khấc nhau: cây cổ 
thánh (Aerbe sainte), có trị bá binh 
(herbe à tous les maux), thuốc nam cực 
fpanacéz antar etigue), cỗ n@ vương ((her- 
deià 1а reine) cỗ đi sứ (herbe à 
lamlassadeur), cô ngoại giao, сў khối 

| Gn do), cổ nhớ: (lương би thdo). 
0 Tuy nhiền thuốc lá chỉ bắt đầu ding 
phb biến từ giữa thE ky XVI ở Pháp. 





32 = 


e 





“HUỐC lá phát xuất tir 


HUM he во “Tin feti hos äich 


2 A 
thời nữ hoàng Cadơ-rinnơ Ap Ma. 


xit (Carherine de Médicis) là ông Giling / 
Nie (Jean Nicot) mang những dën / | 
thuốc đầu tiên từ Trung Mỹ về: Í 


Trong một bi đề đánh dấu 
chuyến di xa về, Ging Ni:cô thuật lại, 
d mi cho thân bằng quyến thuộc những ` 
ngày sống lý thứ của mish ở Trung Mỹ 
và không quên mang ra khoe phiều đặc 
sản của địa phương xa xû đó, kề cả 
những chiếc lá cây phơi khó vẩn thành 
điểu xinh xinh có tác dụng làm cho eg | 
thề khoan khoải khi điều thuốc được 
đốt у và khói được bit vào eb hong. 


Tạp doc hút, nhai và cả hít, thuốc lá, 
Cờ-rittốp Co-lom (Christophe Colomb), 
nhà thấm Ыш Nam Mỹ, lần đầu tiến. 
đã phải ngạc nhiên, khi thấy người tda 
dà» làm nay đã tr thành phố, biết 
“trên thế giới, GC 


Đến thë kỹ ХІХ nim 1809;nhà hoá 
hee người Pháp, ông Vô-cơ-lạnh 
(ане). да khám phá ra rằng tính 
“hip din và mài thơm của thuốc 14 là 

















mang tính độc và 
lầm tăng huyết áp. 

ĐỀ nhớ người mang điếu thuốc diu 

tiên vào châu Âu, Giăng Nicô, người 

ta gọi chất này B step ба. Từ độ chất` 
này. được nhiều người biết. Nó có mặt 

trong tất cả các loại thuốc М với ij lệ 

từ 1 — 10%, tuỳ loại. Khi thuốc được ` 
phơi khô vă’ ада chë, tỷ lệ chị còn 

không quá 296, nhưng khách quan mà 

nói, thế cũng đã quá cao rồi — „ 

Û châu Á, người Nhật bất “hết 
thuốc lá vào khoảng cudi thể kj thứ 
XVI t. kì 

© Việt. Май, tập tuc hút thuốc lá 
không rõ xuất thiện từ lúc mào, nhung 
có lẽ từ rất xa Xưa ph tục ngữ ca dao 
đã chứng minh (xem đoạn sau). Nhưng 
mãi đến năm 1910 những'Riống thuốc. 
14 nước ngoài mới được dem vào trồng. 
5 nước ta. Y 

H GÂY THUỐC LÁ 

1. Đặc điềm sinh học 

Cây thuốc lá thuộc họ Solanaceae 
họ cà, ớt và người ta chỉ thu hoạch 
lá thuốc, Cây thuốc lá thích nghĩ với 


стен: 


ta 
L1 


` khí biu nóng và Ma. 















“hận bón, chăm sốc và vị trí à lá. Có 
loại thì săn lí phẳng, c8 loại maén lá + 
Ting спа, Lá rộng từ 20cm đến X 


ES 
và dài tr 50cm đến 75cm. Có lohiNšh 
chín, đuôi lá chồng lên làm cho dë hija 
xét mức độ chín vừa phải của lá, VÀ 
tha hoạch lé gib quá, thue hút sẽ có 
nhiều chất ni-cô-ún dám nặng mùi. Nếu 
thu bosch sớm quá, lá chưa dš lớn thì ` 
bi thất thu. Hai mặt của lá đều có lông 
tơ, mặt đưới thường nhiều lông hơn; 
М gà thì lông rụng di. Lá dure có 
một gâu chính và 9 dên 12 gần con. Lá 
góc ít gân, càng lên cao clé nách dưới, ` 
«lá trung chin? lại càng nhiều gûr hơn, 
Có loại gân cuống to, có logi gần cuống 
nhà do giống-và điều kiện chăm bón 
kbác nhau. Loại nào gân củống phố là 
tốt nhất, có lợi cho công nghiệp sin 
xuất Bởi vậy' gûn lá to nhỏ là một 
nhân tố quyết định phầm chất của thuốc - 
M. Lá thuốc mọc theo đường xoáy 
бс. Khi lí non “lớn lên bằng 1/4 lá 
Ме già, thì lóc ấy tất cả các tế bào da 
đầy đủ, chỉ cần lớn lea chứ không 
sinh sẵn thêm nữa. Do dó cần chăm 
sóc đúng mức cấy thuốc lúc dha, „ 

ж Chim hoa n 
Hoa thuốc lá mọc trên ngọn thành 
chùm môi dòi binh bầu duc. Hoa chia 
Bm 6 cánh có 5 nhị đợc vớt một vời 
ahd, đài, trên đầu có pha SÀ một nhị — 
cất Vài nhị cái to hơn vòi nhị đực đưới — 
có ik phòng hình trứng nhọ. Thuức Mi - 





TA kesi tự thụ phía nhưng tất dễ lai. 
vào cuống 















t ¡ IR 
ipfe. Cay kase lá 


x E Che logi dạng thuốc lá 
С ˆ Người ta biết có tất cÀ trên 70 loại 
¡khác nhau, nhưng loại N. Tabacum sợi 
, ` wang vÀ lopi N. Rustica, sợi nấu là thông 
và có hiếu дой kinh tế cao. Đặc 



















sành hay sí và difu dóng bằng gỗ bay 
bằng ngà. ng điển có dung nước dè 
lạ khó nén lúc nào cũng phải di 
đứng: nếu không, nước sẽ đồ та ngoài 
Khi hút, thuốc được vê thành viên đặt 
Mào nộ difu, n5 didu thông qua với nước 
trong bát điểu, châm lửa hút thuấc, hơi 
thuốc được hít từ xe điểu (nến hút bằng 
dita bát) qua nước và không khí trong 
lồng điểu mà lên miệng người hút. Nhw 
vậy cái nóng và chất. ni-c&.tin сёй thuc, 
Во qua nước đã giảm đi rất nhiều, Thuốc 
lào hút thường sinh dòm, sinh ho”, 
nhưng một số người tự hào là thuốc lào 
a đủ âm dương tính là qua tước 
vè Ша, lại không phẩi là đốt giấy mà 
hát như thuốc lá nên cho là hợp vệ sinh 
‘boa. Người hút thuốc lào còn cho D 
chất, ni-ch-tin. đọng ở në điểu hay xe 
difa có ünh chất sát trùng nên nhựa 
ni-c0-tin ở xe dign có thể chữa được mụn, 








dinh râu đã vỡ hay chữa ghề,v, v... Cũng | 


vì thế người ta cho ring cái điểu bátở 
Set công cộng có một xe điểu mà nhiều 
người ngâm vào hút vẫn không 147 bệnh, 
ir người này qua người khác (D. 
Thuốc 16 được chế biến dưới ` 
dang khác nhau : Mỹ 
T Thuấc điểu (diu đài, điển ngắn). 
— Thuốc difa có đầu lọc, có thêm 





" mũi Бос hài (anenthol — mentola). 


Thode xak ` 





“= Thade hát бое diu. C6 loại đặc - 


hiệu: mà nhà sản xuất quảng 'cáo đó D 


sản phàm công pha được pha trộn ty 20. 2 
Wwe HP vở MP оп | 

















“Mặt ngườ pe Ми thuốc lào 
[УЕ het qua doe ge có nước 
(gh ng điếu thuc lào), 
— Bột thuốc đề bit. 


=~ Thuốc lá ăn qhến với trầu, dëng 
đề sin 


— Тообо rê đề vất 
` (8. Về phân bố > 
Hiện nay diện tích trồng thuốc lá trên 

thế giới đạt khoảng 4 triệu hecte. 


Loại thie sợi vàng được trồng nhữu 
nhất ở Ра, B6-li-vi, Ac-hen-ti-na. Loại 











này „сб hàm lượng ai:cô-ti. thấp 
0 — 55), có hương thơm dễ chịu, sợi 
"din ft có vi đẳng. ч 


тойсын sâu [thuốc lá деп) được 
nhiều ở Pêr, Achentina và 
E “Thuốc nâu có nhiều soën nặng 







` Ở Việt Nam, đến năm 1 910 nông dan 
s ta đã trồng nhiều thuốc 14 niu ở Blob, 


sợi vàng được phát triển ở: An Kh, rồi 


San lan đền đến hết cóc tỉnh miền Trung 
và Nam Bộ. Năm 1 940 thuốc lá sợi vàng 
được trồng ở miền Bic với giống 
Virginia, 


“Trên toàn miền Nam trong những năm. 
chiến tranh, diện tích thuốc lá là 7150 
hecta phần lớn ở các miền Công: tin 
Thứ Khánh, Bình Thuận, Biên Hoà ; 

Ej Кый жа эво thành Saigon nhỉ Gò VÀ 





nêu nặng. m ae cũng phải nhập 
thêm các loại thuốc thơm nhự Hiê-kêry 


` Prio (Hickory Prior), Doiag (Joyner), 


Vécginià Bờami Gn Dêla (Virginia. 
Bright Gold Dollar), các: logi thuốc nâu : 


Hùng-gari, КБО Go-ráng-38 (Rio Grand) „ 
guy- (Paraguay), Birré-din ( Bré- 


P 
sil), Met geg (Maryland). 


` Diện tích trồng thuốc И ова cả nước 
hiện nay là 24350 ben (mita Bắc. 
13 280 ha, miền Nam 11 120_ha). 


б miền Bá "hiện nay, ngoài một sử địa 





phương chuyên trồng thuốc làp còn phần ` 


lớn đều trồng thuốc lá sợi vàng, Cây 


thuốc lá đã trở thành công nghiệp oan | 
trọng do yêu cầu sình hoạt và xuất Ma, ` 
Các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Vinh Phú, ` 


Hà Bie, Hà Nam Ninh có nhiều vùng 
chuyên canh thuốc lá vàng, chủ SCH 


ha түе sin xuất dp Qi và mộ, phầm | 


ë một sổ hông trường quốc doanh, 


Street si шы 5 


rộng lớn nhưng. Kies 
ech thuốc lá aga. “Từ Bắc chỉ Na 


in xuất chủ yếu thuốc y 








| — Thate Ш Dao (Hoà Bình — Phú 
“Thọ — Bắc Cạn — Tuyên Quang). 

— Thuốc lá Thạch Sơn (Nghệ An) 

chia ra làm 4 logi: Cim Lẹ, Philip, Lưỡi 

Chy và Diện (Lạng Son, Đức Thọ, Quảng 

` ` Bình Ош Ра, Lë Thuỷ, Sơn Thuỷ, 
Vinh Linh). ` : 


— Thuốc Mobag. 
#— “Thuốc lá Më Tré ở Vĩnh Trấp. 
— Thuốc lá Cà Dó (Qušng Ngãi). 
` hue lá Song Mỹ (Bình Thuận). 
— Thuốc lá Đá Bàn (Phú Khánh — 
Quảng Trị — Biến Hoà). 
Жаш xao, Kên xu, Xiếm cất, Gióc 
xanh, Gióc vàng, Tàu phụng, Xiém 
"phong. Hãng Bis, Hing Хао 
© (Quảng Nam — Đà Nẵng). 
7— Thuốc lá Gò Vip. 
— Thuếc lá Hóc Мба. 
‚ = Thuốc lá Cao Lãnh,... 
7 4 Sin lượng — Giá trị kinh tế 
Š “Tông sin lượng thuốc М được sin 
| xuất hing năm trên thế giới là khoảng 
5093000 tấn, phân chis như sau1; 
| 881 000 tấn 
890000 uin. 
373000 tấn 
300000 tin 
262000 tấn, 
190000 tấn 
150 000 tấn 
139 000 tấn. 
7712600042. 
114000 tấn 








98 000 tấn 
90000 tấn. 
86 000 tấn 
84000 tấn. 
78 000 tấn 
70 000 tấu 
— Pa-kis-tan 63000 tín 
— Nam Tư 60.000 tấn 
— Болга 56000 tấn 
— Miến Điện 52000 tấn 
— Pháp 50000 un 
— Thái Lan 47000 tấn 
= Columbia 47000 tấn 
— Саа 47 000 tấn 
— Bảng ]a-đetx 46 000. tấn 





BË thấy yên cầu thuốc lá tiến thế 
giới lớn đến mức nào và vite phát 
trin thuốc lá mang ý орла kinh tế cao 
thế nào, chúng ta chỉ: gần сё một ví dụ : 
ở Pháp năm 1 970 điện tích trồng thuốc 
lá là 19886ha, trung binh 2580kg/ha 
tức 53204 tín/nim; lầm lợi cho Nhà 
nước 4,2 tỉ F/nm. Thế mà bing năm 
nước Pháp vẫn phải nhập thêm 16 
75000 tấn nữa và năm 1973 mức tiêu 
thy da-lën đến 70 vạn tấn, khoảng 14 
lần mức. sản xuất: 


Û Việt Nam ep sản lượng “hing 
năm vë thuốc 14 là 20500 tfm gồm đủ 
logi: vàng — den — ngu, P 


Thuốc lá là nguồn thu nhập lớn của 
nhiều nước, MF hiện sàn uất 25% 
tng số thuốc lé trên thể giới, kế đến 
là Ấn Độ, Liên Xô) Php. 2 





acrolein. 


5. Thành phần hoá học 

“Ngudi ta đã phân tich và phân Hp 
được trong khái thuốc trên 224 chất 
dic! mà bán nhóm sau đây được xem 
là quan trọng và gây tác hại nhiều nhất 
cho con người: 

a. Ni-cô-tin là một alcaloid dễ bay hơi 
së die tính cao. Lá và thân cây chứa 
một lượng nieb-tin khá ceo. Nicótin 
Tast là một độc chất hại không 
kém axit prát-sie. Tấm giọt nicó-tin đủ 
đề giết chết một con ngựa. Hai giọt nhựa 
chát đắng nhỏ xuống từ ống điếu người 
ht trên lưới một con mèo có thề làm 
nó ngã lấn ra chết trong vồng máy phút. 
Triệu chứng là một cảm giấc nóng cháy 
8 lưỡi, ở bao ti tiếp đến là nôn mra, 
di tiều chày và co rút lồng ngợc. Nhịp ` 
thử và nhịp tim bị rối logn. Con vật bị 
hôn më 1i chết sau những cơn co giật 
và tế liệt. 

b. Trong khối thuốc r 
hợp chất а-ай. gây kích thích niễm - 
đường hô hấp-phếnol алі: ban” 
sésorcinés — pyrocatéchines — aldei} — 














e Nhóm hắc ín (hydro - corbures.- - 
ycliques) gây ung thư, nhất là 3-4 ben-. 
sopiren và 2-3-4 naphtopiren. Năm 1971 


| giéosu Duy-fas (Dufour) cũng ghi nhận 


trong khối thuốc, hợp chất nitrosoamin 


- e$ khả năng gây ang thư rất cao. 








d- Oxid cacbon gầy tác 


110% huyết cầu các người ghiền thuốc 
chís oxid cac bón 


v, do 
đến 


6-xi< 








— — 
‘Niên giấm 1976 càa Pháp Ì e 

SEITA : Service d'expleitation 
Ei Я 


шыша Доро. ` 





Phân tích nước tiu của người ghiền 
thuốc lá người ta tìm thấy độc chất ° 
nicốtin và những din xuất của nó; các 
độc chất này cũng có ngay cả trong 
nước titu của người không hút thuốc 
nhưng ở trong mót phòng có nhiều khói 
thuốc lá. Những thi nghiệm năm 1949 
chứng minh rồng một gam thuốc hút 
trong một ditu thuốc làm tok 0,7 miligam 
chất sten nghĩa là khối thuốc cña 
4 gối thuốc lẽ dš độc chất đề giết chết 
một người. Cũng may là một số lượng. 
nion H đưa ra ngoài không khí. Tuy 
vậy, người hút thuốc vẫn nuốt một liều, 
lượng dáng kh. 

ш. TÁC DỤNG — PHÁN TÁC DUNG 
L Trong lĩnh vực y học 

“Trước khi thuốc lá trở thành < cỗ 
tương tựa, nó đã là vị cứu tình, là linh 
được trị €b& binh? khi mới được, di 
thực từ cháu Mỹ qua châu Âu удо thể 
kỷ XVI. Thời đó thuốc lá được dùng 
đề trị nào là đau đầu sb mũi, nào là 
chữa vết thương, trị bệnh thống photig, 
sốt гё, đau lưng bệnh suyễn, bệnh . 
ngoài da và cà bệnh -chô dại cán nữa! 

Ngày nay người tá vẫn nhìn nhận 
tính sát trùng của thuốc lá, khả năng 
trừ giun sấn và chống chứng 18 liệt 
lưỡi, và phd biến hơn nữa ngubi ta 
dùng thuốc lẻ đề trị các loại kf sinh 
trùng ngoài da cla gia sức. 
Công ty «Khai thác công nghỉ 
И và diêm quẹt32 đã tiến hành cû dše- 
chất nichin bán re dE trừ ký si 
đồng cây nóng nghiệp. 




















bith; kích thích mang thượng thận phân CC 


` tiết chất adrépalis, và làm tăng huyết 


dp. CG46đơ Весла (Cloude Bernard) < 


đã chứng mình Ша đều tiên ngày 166- 

1856 tại Học viện Cao đẳng Phấp 

(Collège de France) và đã di đến những 

kết luận saa đây: E 

— Nicôdln có tác dụng trên hệ thần 
kinh phế vị và giao cảm, làm tăng nhu 
động ruột và hàm lượng đường trong máu. 

—Ni-cð-tin có Ыс dụng trên tim 
mach: với liền lượng thấp, làm tăng lưu 
lượng máu ở động mech vành nhưng 
với liều lượng cao nó lầm çam lưu 
Tượng пау từ 10 đến 20%. 

'— Ñi-cB-tin còn có tác dụng đổi kháng 
với sinh tổ C. 5 
2.-Tínk quyến rũ của thuốc lá 

“Thuốc lá rất banh đã trở thành «có 
tương tri, nguồa ап ùi của những 
người сё đơn, và nguồn gói cầm cho 
cấc nhà văn, nhà thơ... 

à *Сё tương tr» do chữ Hán € Tương 
fr thào có nghĩa là có cùng nhớ 
đến пыш» 2°, 

‚Маш hút thuốc nhu hơn nữ. Mặt 
cuộc điều tra tiển hành tại Pháp năm 


1971 trong các gia đình cho thẩy những 


trường hợp người mẹ hút thuốc chỉ có 
2%, cón người bố hût là 55%. Điều 
| mày có nói lên chăng nói chung nam 














` Uis mua ruộng, 
“Bác Hb làm bạn với thuốc lî cụ rai 





Ми người ghiều thuốc lá 
của những ai muốn cai thuốc lá. € Ngày 
mai ti sẽ bŠ thuốc lá », € Anh thật may 
mắn khi không nuốt khói Guter, Thuốc 
lé mời mọc, thúc bách không kém gì 
© nằng tiên пёшэ. 


3. Thuốc Hút trong văn học ` 
“Thuốc lào nặng khói hon И thuốc 
И nhiều Bn, nên hút khổng i suen để 
bị say thuốc, nhưng di ghiền thì không. 
thề bó được, xì vậy ca dao có câu ;` 
«АЁ ai nhe chớ thuốc Do “< 
Đã chòn ditu uống, lại ` đào ditu lam) 





Hát thuốc cũng như ấn trầu là nhựng ` 


khoản, tốn phí hằng ngày, đấu kh: 
nhiều nhưng tích lu" Ши cũng là = 
‚ món tiền dáng kề. Bồi vậy tục ngữ mới 
có ciu: € Nhin- thuốc mua trâu, nhận 











hành hạ, cho ăn 
thậm chí đến cấm không 
Bọn chúng tih tha và 
aj còn lén lát, trong khi 
phì phèo hát trước mặt 
Bác tức cảnh lầm bài 
Nguyên văn: _ 
Yên cấm thè giam lầm iê kai, 
Мм yên thủ tich tha yên bao. 

Tuy nhiên tha Rhà zuy yên đầm, 
Nit nhược zuy yên phot thử. liêu. 
Dich là: 

Hit thuốc nơi này cẩm gåt sao, 
Thuốc anh nó tịch bê vào bao. 

Ná thà Мо tu tha. Rb hút 

Anh hút, càng dày tay ghế nào. 
(Bản dich cũc Viện Khos học Ka hội) 

|. Tác hại của thuốc lá 

Nhung rồi đợt sèng bất dš qua di „ 
_ Các nhà bác học và bác sĩ đã phía tích 
và nghiên cứu cho thấy thuốc lá là thủ 
phạm của không biết hao nhiều vụ sất 
nhân tuy chậm chạp nhưng hữu hiệu qua 
nhiều shë kỹ. 
a. Chứng nhiễm độc thuốc lå 
+ Người ghiền thuốc lá để đãi nhất cũng. 
phải nhìn nhận một vài Ыб tiện của 
chứng ghiền này: miệng Ма bóng, hoi 
chở có mài hôi thường buồn nêm, ch 

` họng đầy chất nhớt thất tri» sau mỗi 
lần leg 

(Theil), đó chính là hội chứng nhiễm độc. 

^ обе lá, Người ta nhận thấy nơi những 
người nghiện nặng trạng thấi gầy ốm, 





\ 





dụng thuốc. Theo bác st Tây 1 - 


Tana gek EECHER МОРИ OP” — 


bị rối loạn. 
nhiều hon 


i 


thấy ngon và vi 
ü làm việc 


5 
Е 


những chất độc та khối cơ thề. 
xối loạn chức năng tiêu hoá 
ng trái ngược) 


нн 
iiir 


£ 
Н 





xuyên. Người nghiện 
rốt cục rbi sẽ thiểu бху 
thề theo nghiện thuốc 
En thấy chyt hơi . 


Nhưng chính trên hệ thần kinh, độc 
chất ni-cêtin có nhiều đất dụng vê 


người ghiền thiốc lá có những bibu hiện 
làm sàng như run chân tay, choáng vắng. 
nhức đầu, ca giật Ыр thịt, trí nhớ và 
Mä nặng tập trung giềm, deu nhức khắp, 
вої trên cơ thề, họ thường dë mất ngũ, 
thường xuyên ở trong tình trạng kích 
thích và buồn buc. 
b. Độc hại cia thule lá E : 
Hút thuốc М cố thề giúp phát triển 
chứng ¡ng thư (ang thư phồi, miệng, cb, 
họng, bong đái, gan) chứng sưng phbi, 
các bệnh tim mạch và đặc biệt đưa đến 
cki chí do chứng huyết khối.. Nguy. 
hại đồ có thề tăng lên khi người hút 
thuốc hít khói thuc vào buồng phồi. ` ` 
Vai tf của thuốc lá trong các chứng | 
cung thư đã được chứng minh nhiều cách, 
Nhà sinh vật học biết rằng chích chất 
benzopyrène cho chuột bạch ở phòng thí 








nhiều gấp ba Їп oui người nghiện 
thuốc so với người không nghiện. Chất 
3-4 bemzơpyrne сб khả năng toi khắp 
cơ thề giúp phát trầm những u độc, đặc 
biệt các chứng ang -thw phi lại nhiều. 
hon t. đến 9 Ña nơi người nghiện 
hơn B nơi người không nghiện thuốc 
18. Nơi người bút 1 gồijngày ong thư 
РЕВ sẽ thường gặp bon nơi người không. 
lút thuốc, từ 5 đến 16 lần. - 3 
c: Tác bi cla shade lá đối nối phe nè 
pk trên thai nh + | + 
Ảnh hưởng tai bại của thuốc lá trên, 
› thai dà được chứng minh rõ rằng. 

















thai dinh соп có sức nặng kém hơn binh 
ke thai, sinh thiếu tháng 
ở những người mẹ hút 


biếu trong thời kỳ sinh để 
sin giật, nhau không 
rệt trang số. phụ nữ 


thuốc сйа người mẹ làm 
từ 5 đến 40 lầnjphút; 
xit cachon trong máu. thai 
i tăng 1096, 3-4 điếu/ngày sẽ gây 
trạng thiếu бау cho thai nhỉ. Việc 
của nhan giảm rõ rệt, ảnh. 


ЕБЕ 


chưa kề những rối loạn kinh nguyệt và 
những rối loạn khác nơi phụ nữ, 


` Hiển nay ở nhiều quốc gia nhu Nhật, 
Bun-ga-ri, ngoài việc khuyên phụ nữ 
mang thai không nên kit thuốc, còn qui 
định cẩm hút thuốc trong cơ xưởng có 
đàn bà mang (hai làm việc, 
d. Tỷ lệ từ vong 
___ Thuốc М rút ngắn sự đống соп người, 
Theo bắc sĩ Tây, mỗi năm tại Pháp có 
sử: ay gười chết nón đó nhim 
E thuốc lá, ЁЁ сї những trường hợp, 
thơ. MỘC cuộc điều tra tiến, hành 
1916 dra 101 bảng thống ke san 


Met người té 25 — 35 tubi bir 


10 ёл ü ki 1 
EE khoảng. 

















| +® Từ 10 — 20 điếu/ngày thì khoảng. 
5,5 năm. 


© Trên 2 gối/ngày thì khoảng 8,3 
năm. 


Một cuộc điều tra khác do nước Cacna- 
da tiến hành trên 92 000 người lớn trong 
thời gian 6 năm đã cho thấy rằng moi 
những người nghiện thuốc có một tỷ lệ 
từ vong là 50% với những người hút 
thuốc diéu; 6% với những người hút 
thuốc xi gà; 5% với những người hút 
thuốc ống difu. Trong số đó, tj lệ các 





- bệnh tim mạch khá cao, chứng sưng 


phồi và khí thuỷ сао hơn, ung thư phỗi 
сао hơn nữa, Tỷ lệ chết sĩ ung thư phầi 
cao gần 14 Ша nơi hgười nghiện thuốc 
so với người không hút thuốc 5c" 


Nguy cơ bị ung thir nơi người nghiện. 


зо với người không hốt thuốc là: 


; —ung thu thanh quần : 10 lần. 
— phi 

удин c 
— khoang miệng 





IV. CÁCH TRONG THUỐC LÁ 


Người ie thường trồng dude canh 
_ thuếc lá với du phtog, 168. 


Ў SCH Chon mba 


Ở miền Bắc, khi thủ | Seen lún này 
$m tàn thị láng 10 là agadi tz Em 
đề. uc lá trong tháng 11 và 






"tháng 89 duong Hch: 


Còn khi thu hoạch lúa mùa chính vụ - 


vào giữa tháng 11, thì người ta chuồn 
bị đất và trồng thuốc lá trong tháng 
giêng đề thu hoạch vào đầu thắng 5. Có 
khi trồng thuốc lá vụ Đông, trồng rau 
vy. Xuân và hoa mầu vào vụ Hè Thu 
hay hoa màu vào vụ Đông, thuốc М vu. 
Đồng Xuân rồi lại trồng hoa màu ур Hb. 
Thu. © Nam Bộ người ta trồng lúa mùa 
rồi trồng thuốc lá. Tỉnh Đồng Nai, Sông 
Bé và ngoại thành Thành phố Hö Chí 
Minh trồng luân canh lúa ry với duër 
lé bay hoa màu với thuốp H. 


Nhưng trồng thuốc lá phải tuỳ theo mùa 
mưa hay nẵng. Nếu khi thu hoạch gặp 
trời mưa thì thiệt hại nhiều, Cần chọn 
Ме trồng thế nào đề tha hoạch gặp mùa 
nắng o cho tiện phơi và ù. Còn trồng 
về mùa ning hạn, tốn nhiều công tưới 
nước mà cây thuốc khó tuoi tốt. МӘ. 





“dia phương có khí hậu riêng biệt, nén. 


mùa trồng thuốc lá cũng phải khác nhau! 
Các tỉnh Nam Bộ nhu Tiền Giang, Hậu 
Giang trồng vào thắng 01-02 đương lịch. 
Vàng ngosi thành Thành phó Hồ Chí 


` Minh và Đồng Wal, Sông Bé trăng Who 


tháng 11-12. Các tỉnh phía Nam Trung 
Bộ từ Nghĩa Bình đến Thuận Hải trồng. 
vào tháng 1011. Các tỉnh phía Bic 
Trong Bộ thi vào cuối năm ta 
(tháng 12-01 dương lịch). Vùng cao nher. 
'Đấc Lắc, Plây Ku lại trồng vào khoảng. 


2. Chọn giống 

Muốn có thuốc 18 Ví phải lựa RN 
tnróc. Trong dím mhi cây thuốc có. 
dic tính được ча thích, ngiri ta det 
сбу từng trưởng nhánh, không bệnh tậu ` 











chấm sóc cho. Фу lên о mà Wee Me 
dot (búp), cắm cọc di cho cây. khỏi 
жду. Khi hos sắg në, lấy bao nhựa ni 
lêng bọc lại cho khối bị lai giống. Bao 
бта phải có lỗ nhà cho cây có thề thé 
được. Mỗi chùm Hoa chị dè lại 50 hay 
60 bái. Trái chín đồi màu обы sậm là 
‚ Hgười ta cất ch chùm vë đề moi khô ráo 
cho chín hia, rồi phơi thêm, báp lấy hột 
về làm sạch vỏ, dÈ vào chai đậy kin 
St vào nơi khô ráo nho gác “bếp, v. 

Сб thề bào quấn nhu thë trong vị 
тїш bût vẫn còn me; nhưng tốt bon, 
thuốp mùa dầy đề trồng cho màa ыш 
Jà vừa, 


3. Chọn dét ương ety 

Phải chọn nơi đất tốt, xếp, dễ thấm 
tước và thoái nước, không nên têng ở 
“đất có nhiều cất hay nhiều sét mà phải 
dà đất sét phe cát, bay sét ít vôi, Đất 
phổ sa hay dit rừng mới khai phá 
eich là rất tốt, Nơi trồng phải gần 
E nước cho dö công. tưới. 


Đất vườn Lus phải «ау cuốc và đập. 
ud thật nhổ, lên Бер cao chừng 10- 
15 gm, rồng 1 Ла sà có thề E 
Sướng Nam Bác đề mặt trời chiến 

ngang vào йр. Mỗi liếp cách nhau 30 em, 
độ áp nà liếp, rất lên một lớp cà kho. 









Бау rom chùng 15em rii SH му vira 














Р bêk sts nh via ot ома tro. Sau 
bón phar thật kỹ, 








độ 4550 


về gieo thấp tay đề tránh lầm hột bay 
xa; gieo xong lấy một tấm ván đập nhé „ 
leo mặt liếp dè hột dinh vào đất cho ầm 
mất. về tầm mọc nhanh. Người ta còn. 
tây lên mặt lớp hội ба gieo пй lớp 
đất móng. Sau đó, rải huy xịt thuốc 
DDT lên liếp yà hai bên bờ ёр đề ngra 
“kiến the hay côn trùng ấn mift hột, 


4, Chăm sóc vườn ương ` 


Sau. khi gieo, phải làm gin bằng tro, 
lá hay cổ tranh đề che nẵng cho. cấy 
thuốc, Phải dưới nước bằng bình bông 
sen cho khói trôi hột di, tưới chừng 
bai lít cho mỗi mé vuông và tưới nhiều 
hơn khi trời nắng hạn hay khi cây đã 
lớn, nhưng tưới nhiều bing nước cây 
48 bị chết, nën tưới nước vào bubi sáng 
hay budi. chiều. Làm có khi có mới chóm 
mọc và không đề cỗ lấn át cây thuốc, 
nhồ cò sao cho khối tốc gốc cây thuốc М. 
Nếu cây có bệnh hay dám thuốc nko bị 
bệnh phải nb ngay di, Trừ stu uge 
18 không nên dàng DDT hay thuốc có 
chất codo (chlore) mà dàng Macla-thi. 
ông ( Malathion } 50 % pha với nước mà 





“xịt và bất Bêt sên 6c nếu có, Khi cây. 


đã mộc được từ nữa tháng đến 20 ngày 
thì phải tia bét những chỗ mge đầy và 
dâm lại chỗ thưa chỉ đề 0 300-400 cay 
cho mỗi mát vuống là vừa, 


` Trước khi đánh ra luổng trồng độ 10, 


; ngày, 06 hồ đẹp mái che bes Ka cây. 


thuốc quen tới aing gió. 


5. Tròng Date , - 







ig vói điều du. 
У Gon, (hl sớm 
dade mbi là khi ei 


lâm sẵn. Nếu đất-ruộng thio thì trồng 
lên trên mit luổng cho khối ứng nước. 
và làm thổi rổ, còn nếu đất thuộc ruộng 
| cao như dt gê, vùng cao “Abi trồng ở 
kẽ giữa hai lđống đề khi tưới, rãnh git 
được nước cho cây thule có độ đất Ae 
vừa phải, Trồng phải moi 10 vồi đặt cây 
. thuðe xuống, sau khi dà bón, lối phân 
ở dướt gồm сб phân chuồng và một, 
ít phâu hoá bọc. Một hecta trồng thuốc. 
14 vàng tốn 400 ki-ló-gam phân hoá hoc 
và từ 10 đến 20 tấn phân chuồng, Trồng. 
xong tưới nước ` vào. gốc de bền rễ, 
/Néu lúc đầu không tưới đúng mức, sự 
khi sáp thu hoạch gặp mưa, phân bón 
mới phần: giải sẽ làm xanh lá lại, kéo 
đài thời ky tha. hoạch. 


bau khi trồng phải thường xuyên làm 
cổ, ngất những chồi đêm ngang, khi cây 
thuốc vira иб hoa nën chira lại mỗi cấy 
14-15 lá, khỹng nên đề nhiều lá vì phầm 
chết sẽ kém. Sau hết phải nhồ bà những. 
cây có bệnh đen ruột và đốm lá, và phải 
xịt thuốc trừ. sâu nếu phát hiện stu dr. 








6, Thu hoạch ^. 
“Thuốc М trồng được 75 ngày” thì chín 

có thề hái được, Thuếc lý hái về cn 

phải qua giai đoạn biến thuốc lí tươi 

ж thuge lá Еф. Người ta có thề —~ 
silá thuốc ngoài nắng thì phải mất 

Ta, lên 15 ngày cồn phới tròng mát thì“ 
phải mất 20 đến 24 ngày. Nhưng nếu 
“dua vào lô sấy thì chỉ mất 4 ngày đề 
clio ra thuốc lá "khô, Thuốc 1⁄4 e 
My ở giai đoạn đầu đề û vàng, lồ sấy 
“m we làm sae tăng din lên 
















.38'C ty 12 giờ đến 28 giờ tu theo 
pum "y Za ar Bio: Жени! 





được điều chỉnh tăng từ 39°С đến 50°C 
trong 18 đến 24 giờ đồ giữ màu lé thuốc 
<8 định. Giai đoạn thứ ba D sấy "kh , 
cong thuốc, nhiệt độ trong lồ tăng nhanh. 
từ '70 đến 75'C trong thời gian từ 10, 
đến 12 giò. -Saa đó là giai đoạn Bm-diu’s 
lá, người ta më tất са các cửa lò đề 
nhiệt độ xuống thấp càmg nhanh căng 
tốt. Đến diy, thuốc lá đã sẵn sing đưa vb 
nhà máy đề ché biến thành thuốc điếu. ' 


v. CONG NGHIỆP THUỐC LÁ 


Thu lá phoi à rồi đưa vào Aki 
máy được phân loại ingt lần nữa, thành 
những loại tốt, viro, tẩu đề biến chế các 
loại thuốc М có phầm chất khác nhau. 
Cả thứ dùng những lá thuốc đã rách hay 
тїш If st mê, có thứ làm bằng những lá 
nguyên, Lá thuốc lại phải được vẫy 
nước cho ầm trước bay được hip bằng 
hơi nước 6: 50°C, có khi vừa vẫy nước 

` vira hiếp hơi cho được Rm deu. Những 
lưỡi đao máy cất phập xuống một bó lá. 
được tự động từ từ dua tới... lé thuốc ` | 
được xất rất nhuyễn. Thuốc 18 xất rồi 
được sy khó trong mấy. Máy mày là 
một trục tròn bằng kim loại được quay ` 
liên tục trên ngọn lia thai 
“hi hay trên bếp dầu. Người tà sấy thuốc. 
lý vàng trong lò siy bằng hơi nước, sau 
đó обе lá được đưa qua một ngăn phụ 
có luồng khí lạnh chạy qua đề dám bảo... 
thuốc dugo làm bgu ngay; Sau đó thuốc 
được choyèn que zë" саба difü тй 
wb bao 


Cong buhjệp thuốc М trên, tế Với 2 2 
“đã sẵn xiất ra «її nhiều dạng thuốc bát, | 
nhằm giảm bát ij lệ:nkeB-tin ngày càng ˆ 





еер 












1. Thuốc diéu 

Lopi nhuyễn và nến chặt, rất nguy 
Mën, vì người bút thuốc sẽ hít mạnh 
hon và do đó bít vào buồng phi nhiều 
khối hơn. Những diu thuốc người ta 
tự vấn lấy thường ít nguy bika hơn vì 
những lý do ngược lại Chất bạc hà 
(mentola) (rong vài loại thuốc diga cũng 
không giấm bớt chất độc của một điểm 
"бо. 


#. Thuốc đầu lọc 
Mới nhịn qua thì thuốc hút đầu lạc 

giảm các bắc in và chất ni-cétin. Ví dụ: 
— C6 đầu lọc: người hút thuốc Gitane 
(Pháp) sẽ hít vào buồng phối : 14,66 mg 
hic in và 1,29 mg nirô(in, 

s — Không có đầu lọc, cũng người ấy khi 
hút một ifa Gitane sẽ hức 
bất in và 1,6 me nicótin. 


`" Tuy nhiên, những người nghiền nặng 
đại bít mạnh hơn những dën thuốc đều. 
pên € đâu sẽ hoàn lại 067: Thêm vào dó 

lạc không ngăn chặn được khoảng 

А00 ER độc chứa đựng trong khóf thuốc. 


3 Thuốc đặc hiện hút hăng ống điển 

C6 những loại được pha trộn rất công. 
- Phu, ft аршу hiềm hơn diés thuấc vi chỉ 
khoảng 4,5 96 những người hút Ống ditu 





Л т 




















. mới nuốt khó; thuốc so với 90% những 


người hét thuốc diéu. Tuy nhiên nguy 
hại cho tim mạch vẫm thế, £ Nước ta 
dang nghio, còn rất nghèo, nhưng lãng 
phí ghé góm» 7; trong các hiện tượng 
lãng phí có biện tưựng trong năm 1 984 
«chi phí ngoại tệ đề mua đầu lọc cho 
thuốc Té tiêu dùng trong nước cũng đến 
2 triệu do la | näm»? 


KẾT LUẬN: 


Thuốc lé từ nhiều thé ký nay đã bj 
lên án gåt goo... Nhưng bên cạnh đó, 
thuốc lá cũng là nguồn hứng khôi, nguồn 
cảm hững cho các sống kiến... Trong 
sự giao thiệp, thuốc 18 là diu mối giao 
Bảo giữa người này với người khắc như: 
t ming tru là đầu câu chuyện3, Bởi 
vậy, mặc dha người ta hũ hào dep bò 
thuốc lá, thuốc 14 vin tồn tại tir chế hệ 
này qua thế hệ khác và .đã \hành một 
ngudo lợi chính của nhiều nước trên thể 





giới dË thu ngoại 18 (Y nước ta, các | 


tỉnh phía Nam cũng dang mở rộng thêm! 

difn tích gây trồng, sao cho từ nay 884 

hết thập kj này, cà móc trồng được 

20000 ba đề phục vy cho убу cầu xuất 
" 







HUYỀN TRÄM vir HÙNG ` 


RAM huong, đình 
hương, nhục quế, đầu 
thơm, thuốc xứe... xuất 
hiện rất sớm trên thị 
trường cùng với muối 
ăn. 
Trầm chính cổng tập 
trung ở những ring núi 
| "Ma trở phía Nam Á- 
x Rép. Cây bá hương € dre) ở Libăng 
- - (Liban) D loại trầm nồi tiếng nhất, 
sau 46 mới đến những loại trầm ở Xu- 
đăng (Soudan), A-bixi-ni ( Abyssinie ), 
холе ( Somalie ). Theo Нё-:6-& (Hé- 
© rodote ), mun My. nhựa cây Trầm phải 
“`. được thần linh cho phép vì ở đó có rån 
rët canh giữ ! Ngoài ra, người ta phải 
- ^ đất nhựa cây 15 hợp hương (styrar) 
đề rấn rết lánh xa, Theo tập quấn của 
vàng Trung, Cận Đông, người di Шу 
nhựa trầm (phải là dàn ống giữ mình 
trong. sạch trong tuần trăng thì nhựa 
mới dùng được Ì VÌ trầm D một 
mặt hàng quý вій, các thầy tế lễ 
\х@ Kaba 3 (Saba) chỉ cho phép những. 


























đoàn người dua trầm hương qua xứ 
mình với điều kiện phải chịu thué 1/10 
s6 lượng hằng quá cảnh. Đến cửa bita 
Ga-ba-nit 3 (Gabanites), các titu vương. 
& 46 lại thâu thêm 1/10 số lượng bàng 
nữa. C€ thế, khi về đến kii cảng A- 
lëch-xäng-dri ® ( Alexandrie} — nơi tập 
trung buôn bán lớn về trầm hương, gia 
vị — thì giá hàng vọt lén qué cao, đến 
xi các lãi buón bát các nó lệ phải 108 
thề đề họ không thờ cất giấu được số 
träm hương mang trong người. ~ 

Trầm hương được xem là có những 
công dụng đặc biệt trong (ôn gio Và 
được xem nhụ một sẵn phầm ngoại giao 
có giá trị. Ở Ấn Độ, người ta dùng 
trầm hương, đề thm xác ngudi quá cổ, 
Tam thuốc trợ tìm mạch; các đạo sĩ, 
pháp sw- Ап Độ thời cb đã đốt trầm. 
hương và long não trước khi nói những 
điều mà họ cho là tết lộ thiên со; 
trong phòng hos chức, tán giai nhân đã. 
dùng trầm đề xông toàn thin trước khi 
đón tân lang (tục lỆ này, ngày may còn 
ấp dụng ở một số nước vùng Trung, 
Cận Đông). ` > 





1, Một xứ thuậc Á - Sa nh A : 
Mtt x€ thuc Do Théi cd, igi, nin ở phía Bic J#rugi-lem. (ése) | REN 
us “Tên một bli cing Ai Cập lim ở phis у «мы Hà wa ÑIL moi diy daye xem I trane 


| rio boe i ut SeS rium OD Or 





Giáo sĩ Db Marini (De Marii) 
trong сада «Relations du Royaume de Ton- 
kin» (Ký sự về Vương quốc Đầng Ngoài), 
xuất bán bồi thể kj ХҮП cho biết vua 
nước Nam hồi đó có- trong thư lãm 

` một miếng tằm hương nặng 30 cin 
Anh. Còn giáo sĩ Kristôphôrô Волі 
{Christophoro Borri) cũng có nhắc 
đến những chiế gối kë dio bằng 
tầm hương của các ống hoàng, bà 
thús Á Đồng với giá tiền từ 300 - 400 
duy-ca. ( ducats ) một cân 1. 


Sự йш kiếm trầm hương là một công 
việc rất khó khăn, gian khb có khi đến 
“Yong mạng; tir đó, có thành ngữ £ ngậm 
tải Um trima... 


TRÀM HƯƠNG : 
MỘT LOÀI DANH MỘC 


Eo. Trầm hương còn gọi là Dó bầu, 
Л hương, Ky nam, là một logi thục 

thuộc họ Trầm (Tyméléacées), tên, 

оа học Ñ ` Aquilaria Crassa Pierre, 
Day là một loài danh mộc rồi tiếng từ 
Sửa trên thế giới mà theo nhà khảo o 
Sãm.p8-liông ^ ( Champollion )thì cây này. 
dš từng duoc các văn hào Hy Тар, An 
- ‚ А Rip nhấc đến và ghi lại trên các 
* ME Ж thê sơ của Ai Cập cb đại 
apyrus égyptien). Tuy theo mbi quốc gia, 
huong mang những cái tên như + 











Vua s a die 

+ Sanh: + Agal wood lay Aloes 
D wood. 

— Đức + Adlerhole 

— BB PIN: Aguila hay Pao de 

Agoia 

— Hy Lập :Agalloehon 

— Mã Lai #Garu 

— ÁRập :Aghalnhy 


— Cam-pu-chia:Kelampeshk Chan 
:Crassna, Kresna, 

Kresna, Klampèoh. 
Sở di có tên Trim hương vì đó Tà 
loại cấy gỗ có nhựa, có mbi thơm đặc 
biệt, Фа xuống nước thì chìm. Cn tên 
Ky nam (giống cấy lạ ở phương Nam) 
thường dành cho loại trầm quý nhất, 
Cũng có loại thả xưổng nước thì nồi. 















1: Đặc điểm sinh lý thực vật. 

“Trầm hương và Kỳ nam đều sẵn sinh. 
từ cây Dó bầu. Cây Dó cổ ba loại: Dó 
lưỡi trâu, Dó cam, Dó biu. Trong ba 
loại đó thì cây Dó bều có khả năng sinh 
ra Trầm, Ky. < 

Đó bầu là một loại cây gỗ lớn, cao 
khoảng 30 - 40 m, nhưng phb-bin nhất 
là từ 15-25m, đường kính khoảng 
60cm. Vỏ ngoài nhãn, màu xám, có vết 
nhẫn doc, thịt vỗ màu trắng có tơ mịn 
và đài, dày từ 2-4 mm rất dễ-lóc khỏi 
jb. Cảnh поп phủ lông mlm mầu vàng 
айа, Lá đơn mọc зо le phiến lá đình 

„ mũi mắc hay mũi mắc thuôn, dài tir 
6211 em, rộng th 3-4cm, nhọn ở phia 
cuống, đầu lá cũng nhọn, mặt trên màu 
xanh bóng, mặt đưới iiu xanh dei сб 





1002: Cuống đài từ 4-5 mm cũng có lóng, 


mặt trên thành rãnh. Hoa tự 2 bình tía 
hay chùm, mọc ở kẽ lá, hos màu tráng 
tro. Quả khô, nang hình trái lê, có lông, 
đài độ 4em, rộng độ 3 cm, vë quả mò 
thành bai mảnh xốp, hạt chín màu nâu 


den, ngoài cứng trong mềm. Mùa hos - 


tháng 7, 8; quả chín tháng 9, 10. 
„Gỗ màu vàng nhạt, mặt cất dọc màu 
trắng vàng, chất 85 mồm có tỷ trọng 
“0/396. (Cây gỗ rừng Việt Nam, tập 1V, 
лана xuất bản Nông Nghiệp, На Nội, 





- 1981, trang 178). SS 
2 Thành phần hoá học - 





khoảng 13% tinh dha. Trong tỉnh đầu, 


thành: phần chủ yếu là Benzylaxètön 
C4H+CH,COCHs 26%, MêtBxybeasyia- 
xẽôn 53% và Técpen Акба 11%. 
Ngoài ra cồn Ахй xinsmic và các 
din xuất của nó, М 


3. Vùng phân bố Trầm 
tại châu Á ý 
“Tại Trung Quốc, Trầm hương mọc 

tập trang ở một sổ tỉnh miền Nam, nhiều 

nhất B Quảng Đông và Hài Nam: 

Nhưng do chất lượng khổng được tốt 

nên Trung Quo thường nhập Trầm 

hương của Việt Nam hay Ấn Độ. Ở 

Cam-pu-chia, Trim hương thường mọc 

phân tấn trong các khu rừng nằm ven bibo. 


Tei nước te, Trầm hương mộc. 5. 
miền rừng núi các tỉnh Lạng Sơn, Nghệ 
“Tính, Bình Trị Thiên, Quing Nam — 
Đà Ning, Nghĩa Bình Phá Khánh, 
“Thuận Hải, Lam Đồng, Gia, Lai-Kontum. 


huong `. 





Chống moc tập trung trong những rừng ` 


dm nhiệt đới, có thỀ gặp ở độ cao 1000 m 
nhưng thông thường ở độ cao đưới 700 m. 
D6 là loại cây chịu bóng, tái sinh y 
nhiên tốt, ưa thứ đất thịt pha cát ở 
tầng đất sâu đầy. Nhưng chất lượng 
tết ght thì khong ở đâu bằng Trầm 


hương tỉnh Phú Khánh (vùng rừng núi. ` 


Vạn Gi, Ninh Hoà). Бау là noi sản 


` xuất nhiều Träm hương và Kỳ nam tốt, 


chẳng những là đặc sẵn quý hiểm 
địa phirbug mà cồn chung cho cà 
nước. Chính nhà bác học LẺ Quy Đồn 


е 


trong sách €Phủ biên tạp luc? cố nhận 
định БЭБИ 














< «Ку mam sản xuất ở hei phủ Bình 
f Khang và Diên Khánh là tót nhất, sản 
3 xuất ở Qui Nhơn, Phú Yên là hạng nhì, 
thứ ấy là do lồng cây Chir (cây D6) kết 
thành 1, 
Vi убу, tại noi di; 
tung cu ca deo ring: _ 
: Cây quế Hiên thai mọc noj khe đá, 
1 Trüm nơi Ven Giả hương toà sơn lâm. 
Bhi đứa minh đây nku qui với trầm, 
` Tri zui gặp gỡ sắt cüm trăm năm, 


QUÁ TRÌNH - 
BINH THÀNH KY NAM „ 

Trong miột thấu cậy Dó bầu thường 
96 nhiều Trầm hương và có thà một ít 
Kj năm. Trầm, Kỳ thường tìm thấy 
phồ biến nhất ở những cây Dó Ыш bị 
bệnh sau một thời gian từ 10 đến 20 
năm hoặc lêu hơn, Những cấy Dó bầu 
Bị bệnh, lá cây màu vàng và nhỏ dim, 
thận cấy có nhiều u bướu, zoft hiện 
những điềm nâu đỗ, gỗ cây trở thành 
một chất bóng như đá aii có phững vết 
mhin giống cánh-chim ưng Eé là những 
ойу Dó có Trầm và Ky. S 


Quá trình chuyền hoá từ Trầm hương 
sang Kỳ nam, cho đến nay, các nhá sưu. 
"khảo thực vật vẫn chưa xác định được 
đt khoát, o 








thường truyền 


















là những người tdi điệu» (thuft ng. 
chỉ:người di khai thác Trầm, Kỳ), gỗ 


E CK аш xuất 






See 


- Trầm bi thành Kỳ паш do những phân 


D2 E НАНО aes 


chim rơi xuống ở Кё cành hoặc những 
nang be cña cây làm cho cây bị bệnh. 
D chỗ cây bị bệnh có chất đầu tụ lại 
ngày càng nhiều đề chống bệnh và sinh 
та Kỳ nam. ` b 

Cũng có giả thuyết cho rằng sự cấu 
thành Kỳ nam là do một thứ nấm làm 
ho chất gỗ nhe дїп, thay đồi màu sắc, 
tích tụ chất dầu Ый thường và ngày ` 
càng nhiều. Có khi Kỳ паш đóng ở giữa 
lõi cây Dó bầu, có khi ở nạng ba cây, 
có khí chạy xuống тё, có khi ở thần cây. 
Nếu chất Kỳ nam bẹ vào thân cây ở 
phía ngoài уй đính một phần ở võ thì 
Eoi là Kỳ bì, Cũng theo nhân dan’ cho 
biết thứ Kỳ nam tim. được ở cảnh cây 
là quý nhất, dàng Bm thuốc giải cảm, 
trị phong và kiết ly. Kỳ nam là chất gỗ 
„thom, chứa nhiều džu, màu đen lầm chẩm 
trắng như cánh chim ưng, nhai thì dio. 
và đẳng; khi đốt cho nhiều dầu và thơm 
ld - Я 

“Theo kinh nghiệm của người «di digu», 
ciy 06 nào mà chiều cao đạt tỳ 36 — 
40 m, có bë ngang từ 60cm trở lên, 
may та mới cố mội đốm đen ăn bám 
vào da cây đề kết thành Ky nam trong 
Tit. Dën den ấy lớn nbi không pit 
định, có khi một thân cây đồng 5-7 ба 
trong thời gian 20 nim hoặc hon. Dika 
46 chứng tố cây đã có Kỳ mem: ` 


Dé Ми nam Dé tháng Куз 0 
<DA kia lan Bê cå Bhi dành gàng y ` 
TA Сз {Со dao) ` 


а û мй, аай Б 











Thông thường khi dầu kết tụ ở sốc 
hay rë cấy lớn thì thành ra Trầm. Thứ 





Trầm có lỗ lòm chớm gọi là Trim mit ` 


kiến (những lỗ do kiến đục khoét làm 
tb lêu ngày), bám vào rë gọi là Trầm rễ, 
kết trên cành gọi là Trầm mắt tử, kết 
tạo đơn sc gọi là Trầm tốc (loei hay gặp 


„ phi biển được dung làm nhang hay đốt 


ở tình trạng thê đề xông cho thơm trong 
các nghị lë tòn giấo, cưới hdi thì сб 7 
loại: tốc hoa, tốc nước, tốc xám, tốc lọ 
nghe, tSc đá, tốc hương, tốc ớt 1, 

Nói chung ё cây Dó bầu, chúng ta có 
thề tìm được ba loại gỗ qu: chứ nhất là 
Ky nam, thứ haj là Trầm, thứ ba В Tốc. 
Riêng loại tốc hương lâu năm có thè 
biến ra Kỳ nam nếu được dầu bạ đúng. 


* PHÁN LOẠI VÀ 


ĐẶC TÍNH TRẦM, KỲ 


` Theo: Lê Quý Đôn trong 4 Phủ biên 
tạp оз, Kj nam. có 4 beng, lốt xấu 


ấn сї xào bàn sắc của chúng: 





ác тести уы чул 
es EEN rem 


* 
— Thượng hạng: Sắc bạch lạp 
{nh sắp trắng), 
: Sie ấp đầu lực 
(như mầu xanh đầu vịt). 
: Sắc thanh lap 
(như sáp xanh). 
: Sắc Bb bạn 
{abır vần cop). 


— Thứ hai 
= Thứ ba 
— Thé tư 


din ta, theo kinh nghiệm riêng 
cũng Có câu < nhất bạch, nhì thanh, tam 
huỳnh, t£ híc» khí nhận xét một miếng 
Kỳ nam. 


— bi cắt ngang miếng Ky, thấy gia, 
ruột тайа mốc trắng như ngà, đố là loại 
tốt nhất (bạch kỳ) ` 


— Nếu cố màu xanh và йш. 
thứ hai (thanh kỳ), - 


— Nếu -có màu vàng SE ње MU 
(huỳnh kỹ). : z 


— Né có miu esche chàm еш, 
B logi th ty (hắc kì. ` 














“Thời phong kiến và Pháp thuộc, nhân còn mang trong mình mầm bệnh sốt rét 
dan ta ở các vùng Binh Định, Phú Үер. ёс tính rất nguy hiểm. A 
Khánh Hoà, Phan Rang mỗi păm thường , ` ĐỀ ngăn chio dịch bệnh sốt rết ác tính 

° i chức timg daku người vào rừng đề thường xuất hiện ở các rừng già và 
lâm Kiếm đặc sản này: Thời gisa tin nhưng vùng có din di lấy Trầm hương, 
kiểm, kề cả lượt di và về là 4 hug, sau ngày Miền Nam giải phóng, tỉnh Phú 
kéo dp tir tháng 2 đến tháng 6âmlịch. Khánh đã thành lập dôi công tác diệt 
t Di điệu» phầi gồm toàn дїп ông vì (vụ sốt rét mà nhãn dân thường gọi với / 
người ta tin rằng Trầm, Kỳ rất ky khí cá: vạn ntm na + những người sàn mudi »- 
m. Người ta phối chọn ngày lành thắng  Nhọng người 03у đã có mặt trên những 
tốt, hợp tuồi người «diu Me? đề xuất* nig đường rừng núi tính Phj Khánh, 
hành, Trước khi xuất hành ba nầy, gặp những người © di điệu 3, xin bo một 
phi ăn chay, sắm sửa lễ vật cứng BÀ fr máu vë xé: nghiệm, mời họ tổng 
(Chúa Xứ '. Mỗi tốp điệu có khầu hiệu | shing viên thuốc trước khi cơn bệnh 

riêng dè khôi lạc đường Hoặc trümge uga kiện, Nhiệu lần, nguời «di dito» 

WEEN E ар ® - dt dành cho đội bog tic VE 

(tháng này đến tháng khốc, người di^ dee gạo biệt; golî việc xin một it thuốc 

điệu phải mang theo "че phầm, галы sốt unt Sir dı điệu ? còn cho 

¡ 7 trại twm thời và đánh dấu đường dicho op vài con mudi lạ đề nghien cứu. / 

khối lạc. Tuy nhiên, dù chuần bị chw 

4691 người di điệu không thề mang theo ` MỘT NÉE TÍN NGƯỜNG DAC BIT 

thức їй dù dùng trong 3, 4 tháng, nén. CŨA АМ TỘC CHÍỀM THÀNH : 

họ phải ngậm một thế ngli do các DR THIÊN Y A NA HAY 

hàm Maske, Theo sự tín tưởng сда: CÀY TRĂN/HƯỚNG 














tình 
















"dan din phương, tác dụng của ngài rất 
đặc biệt, không cần ấn uống nhiều mà 
“aû khoe vẫn tết, leo núi không Biết một, 
các loài ác thé như hồ báo, rán rët đều. 
lánh xa UI 














| thuyët, cổ người ngậm. 


"Clo cứ vëër ee Di liệu lịch sử địa lý 
thì vog Bình Định. Phú Yên, Khánh. 
Hoà; Ninh “Thuận, Binh Thuận ngày xưa 
là dja bàn chủ yếu cư trú của dân tộc 
Chiêm Thành (Chàm), Cư dân Việt — 
,Chim từ lâu vốn có những quan hệ, 
giao lưu về.văn học, kinh të ` 


Xét về tài = dem lâm sắn,đặc biệt 


abr Trầm hương, Kỳ nam thì không ở 
đâu sắn lượng nhiều và tốt bằng 
Khánh 


= Ser? dud cho nta; 
- sho địa phương đã phát 
bibu về đặc sản của que hương nhự sou; 





-+ Khánh Hoà là xé Trầm hương, 
Non ego bitu rộng người thương di về, 
Yén sào thot ngot tình quê, 
Sóng stu dá tac lời thE nước non», 
(Ты Nel Thị) 
Ai đã từng đi qua Phú Khánh, có 
thề được nghe người dan địa. phương 
nói` vë Bà Chúa Xứ (Thiên Y A Na) 
cửa ho, và Bà này thuờ xa xưa được 
xexd nh hiện thân cña cây Trim huong. 
u day là cu chiybn kb theo tín 
& của người Chàm + j 
i núi Dai An, quận Diễn 
ht (huge tỉnh Phú Khánh) с 
vợ chồng già không con, sống, 
trồng dua. Một năm ki 
ng lao ih ` p 
їп mà ông dinh bụng sáng mai hái 
».di bán, thị tối đó có người. 
Ông lào đề tâm rinh bất kë gian, liệt 
đêm: dưới ánh trăàg mờ, ông Шо bông 
800 một cũ bé hái trộm dura 
mới biết cô bé mồ côi cba me, sống lạc 
loài ở chin núi non. Thấy diện mạo khác 
tường, бар dem: về làm'con nuôi. Có bé 
ấy chính 1а Thiên Y A Na hoá thân vậy. 
Rồi một hôm; làng Đại An bị nga hồng 
thuỷ. Trước cảnh шопа sóng xb nước 
db, ruộng đồng nhà сйа chim ngập 
trong lần nước dâng cao, Thiên Y bóng 
chanh nhớ chốn tiên cung. Đề khuty 
poma ska, nàng di hái hoa trên 
` тий, sáp đá teo nën một cảnh giả sơn 
_„ đề đùa nghịch Ông cha nuôi bực minh 
“nên nặng lời khiền trách. Hồi. hận vi 
đã làm buón lòng cha, Thiên Y: hoá 
{hân nhập vào cây Trim bồng bềnh 
trên đồng nước. i - 
o Ti đổi theo khẩu truyền của người 
„Chàm, Thiên Y A Na thường cười 
+ voi trắng dạo chơi diah indi, khí thi biện 








xua 



































гү) 





tành lim lụa їйлє boy sod ps 





trung, khi tht eder. єй ngạc, qua lạt gira 
núi Cà Lao và Dë Yên. SE 
Câu chuyệm Ter Y A Na dấu chỉ 
là một troyề thuyết lịch sử mang nhiều 
tính chất d dvare më tín, nhưng qua đỏ 
chứng ta bit thermo điều là tỉnh Phú 
Khánh cû ta lề một vàng đất quan 
trọng của cả-nước; sẵn xuất Trầm huong 
đồi đào và có che lượng 46t, vừa đề 
tiêu thụ trong nước, vừa đề xuất khio 
Dáng như niềm tự bào của nhân dàn Рах 
Khánh về < Xứ Trầm hương сйа mình. 


SƠ LƯỢC VẤN ĐỀ KHAI THA 
VÀ TIÊU THU TRÀM HƯƠNG 


ín đề khai thác vû tiêu t 
hương hiệm nay khế phức ap. 
thác Trầm hương được đặt ra tuy 
kế hoạch của từng địa phương có raft 
hàng này, Tek miền Nam, ú Quảng 
Nam — Di Nẵng Loi vào, các nơi suy 








Tri»: 






Khải 











đây có trừ lượng Trầm hương tương ` 


đổi tập trang : Quảng Nam — Dà. Nẵng, 
Phú Khánh, Nghtr Bình, Đắc Гас, Gis 
Lai —Kontum, Phú Qué. Tuy đhiên, việc 
xác dinhijtræ lượng cho chính xác gip 
một эб tr ngại: Trầm hương mọc 
trong. những vùng thảm sơn, sự tìm 
kiếm rất khó khăn và biên nay ta chưa 
quản lý chặt vige khai thác Trầm hương, 
Do (hiếu quản lý-chặt che, nén sie địa 
phương không đề: ra các chỉ tièu cụ НЕГ 
thống nhấu mš dis chính phủ cho phép 
các địa phương đợc. xuat khầu những. 
mặt hàng aắn-só cào tỉnh mlah đề thu 
hút ngoại 16. hỀm nhập các máy móc 
thiết bi, nguyễn liệu nước ngoài mà địa 
phương ấy dang cần. | Sung 
“Sự khai thác Trầm hương phần lớn. 
qua đường diy của See buôn cá thề, 
“có những đội công nhân chuyên 

o URP воде dor or шс 

















hương, mung tuc tE 
af lượng nhirag đội khai thác lâm sån 
của Май Nước tại các dia phương дп 
SEH ðj sọ với nhụ căm. 

|y chục năm chin tranh, cất khu 
sing gồ quý bị bomz#ga-dần phá nặng. 
Nhiều cây Đó bị ап, bom dan huỷ 
hoại lại sản sinb rahing loại Trầm, 
„Kỳ rất tết. “Theo quyết định số 808 cle 
V lf ban VË giá Nhà thì Ike 
тїт hương loại 1 giá Me gui dinh là 
120004, còn các lại khác bình quin 
Jke là 60004. Sự phầm logi tùy theo 
Tôi dha phương (об nơi phân làm 6 loại. 
“có nơi phis làm 5 lagi). "Giá cả không 
Bn định, lắng vọi mbika eo với giá qui 
định của МВА Nước, Му vố Trầm 
“hương. không 
dee: giới thương buôn ngudi Hos gom 
lại dê bán ngoài thị tường tự do hoặc 
i Gen ngà buôn lậu ở bita giới. 


^ khai thác Trầm. 

















Ny Máa. Nhân Dẫn a6 UI n ngày 
{812-1984 có đưa tin wt những vụ buôn. 
+ » Trầm Hương (аф mt bàng xuất 









hầu do Nhà Nước thống nhất quản lý), 
tạng Dé có, mÓ. vụ điển hình vừa bị 
бп biên zeg 99 vê “Tự vỆ Lâm 
reve huc cùng nhân dán theo đối, 
“khám phá, bh eg одо bộ người và 
Lại khu wye Tesi Trụ và huyện 


ү. 





qua Mën thu iva thì- 


‚ ew thề, có kế hoạch quấn lý. sản “sadi. 





đồng. Bon chứng dang chb ngày xét xir, ` 

"сда pháp luật. ES 
"Tris hương của te do Nhà Nước (hu 

moa, một phần được sử dụng dy sản 

xuất dược liệo, phần khác thì xuất khâu 

qua Senge, HĐng-úng, Nhật Bản, 

Pháp. Thi trường Trung Dông rất hàm 
mb Trầm hương của Việt Nam và mua. | 

di cáo nước mà ta đã xuất khầu sang 

để đốt lên cho thơm, xông hơi vào 
người, làm nước hoa, xà phòng vi bào 

chế những loại dược phẩm Jàm бт 

đau và trị các chứng bệnh tik hoá, 





| 
ì 
Đã đến lúc căn có một quy êhê quản 1 
lý và khai thác thống Kbit Trio hương | 
tong ch nước, vi Trim hương là miệt | 
dab mộc, hơn nữa, một được liệu quý — 4 
Hiểm và dde dụng Sự tận dụng Trầm | 
hương sẽ góp phần rất lớn trong lãnh | 
vực у dược học, chế biến nước on? 
„xà phông. ở nội địa; đờng thời йу — | 
mạnh viéc xuất khầu sẽ góp piüu tạo ^| 
biến chuyền mới trong nền kinh tế Eé | 
nhà ở thời kỳ quá độ tiến lên Cbữ.ngi 
Xã hi. Bước đầu, db chặn đứng b 
tay tryc lợi in tư thương rong Việc 
khai“ аб tài. nguyên qu. giá này, “các 
địa phương có ie xuất йт huwag 
nên hợp tác, “tran abi, däin chỉ tiêu, 








về titu thự chất chê, hgp 16, vừa BAPA 
ghần-thúc đầy bước phát “tiền cua kinh ` 
1 từng “vùng, “wira. 10 được mỘt эч | 
lên mish hẹp tác hữu hiệu đề iio 
ep được khai (ндс đúng Ven dr ` 
Đăng tủa së j d 
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BẰNG PHÁN LOẠI VÀ ĐẶC TÍNH TRẦM, KỲ 





KỲ NAM 18 TRÄM HUONI 





Phân iogi 









— Chất nhẹ, mềm, déo, nhuyễn, khi | — Chấp nặng, vị đắng, 
nếm có đủ vi choa, cay, ngot, | hoặc màu đổ, di chếy: 
đẳng. có 4 màu chinh. trắng | — Cho it dhu, khi đốt kh 





anh và xém, vàng, den c6 mầu trắng, bay хопа 
rŠ; tan ngay 





chàm 
— Che nhiều đầu, kbi đốt lên rất 
thơm và có khói xaoh. Khói Kỳ 
bay thẳng lên không trang và đài. 








tông quát 


- | —Negài ra, loại Kỳ nam rào bạ š 


\ 
Có 4 thứ chính : 8 Có 4 thứ chính; 

— Bach kỳ, thanh kỳ, huynh kỳ, | — Trim mát kiến, trầm số, 
Me kỳ (trong đố сб bạch ky là | mit từ, trầm tée. 
qif nhất ). 







vào cành cây được xem là tốt 
"hon các loại khác. 3 7 E 























— Tri các chứng độc khí do phong | — Tính: ôn, di vào 3 kiah tỳ, 
thuỷ gây nën, chứng trướng vị thận; có Tác dun, 
mãn, бап bụng бї mira hen khi nạp thận, bình - 
suyễn, thở gấp; hạ nghịch khí, nguyên dương , bồ di 
khai thông bể tắc đo khí hư gáy | уёа chữa các bệnh đo: 
nên, tri sốt rê. Mai từ З phân | ung, nôn mira, bí 
đến 1 chỉ tuỳ theo tuồi lớn nhà, | giảm đấm, trấn tirt 
uống với nước lạnh hoặc nước | < dàng 3-4 g dưới dan 
dun sôi Вау đốt En cho xông | ngima rượu, hoặc chỉ 
khói vào mũi. Tốt nhất vin | nước mà 
— Giáo sơ Đồ Tất Loic. f 

1 đơn thuốc chữa + rma, 

daw bụng, đau dạ di 
— Trimbuong 10g [Tất sả và 
sống 





















































Сок ngudi stn м: lay sốt tM d Шу chit Ăn, Му da thuốc 
lầm ma do; shưng dong thời cũng chú $ về tính chất thanh nhen. dju dàng 
cửu chúng nita. Sie quan tdm d phán. dnh trong các truyện tích. thành 
ngữ tỳ rn ANE vơi trên Đế giới. Và ngày nay, hình ánh chú thủ 
ngơ fide, để chương tới ddi tai đài vẫy vấy dang cuốn hút: cde em 
A ddn mắt vao trang tách, trên màn ảnh- 


THÔ GITA LONG NHÂN LOẠI 







IN tưởng tr thời Hi 

li Weih Lap c5 <va troyën dën 
Lët, các xứ Апр. Xắc xông 

Закін aav xem thà nhu 
ê là mQ. únh vật mang 
lạ hạnh phúc và sung 
túc cho соВ người, Có 
É là do thỏ rất mắn để 
DE “nên nó tm; thành một 
(E... ith ãnh tượng trưng cho өү phon thịnh. 

1 Û nước Đức, pgười ta và hình các chủ 












và thường kb cho trẻ em nghe ring 
các chú thà Pbue sinh dë các quả trứng 
đị mầu ijr sợ той các bậc cha mẹ đem 
dën kỹ vào trong kim bụi ở vườn nhà. 
“Thời Tung ЕЁ chšu Âu, thà con không 
“bị coi là thịt nn có thề ấn được trong 
mùa ba" TT à 
Trong thin thoại phương Đồng, một 
ea thê thãnh Ри vi dk nhày vào lira 
2. lâm mbi che döng loai mt Sầm, 
< đối Mm. Giới đạo. 
không đặt con thê &ç ' 
bàn, me che nê 























thô fing nhỏ trên các thiệp chúc mừng, ` 


' nhỏ quá khống 


khung cảnh trừ tiik mời gọi con người 
mơ mộng ước ao: đêm đêm nhìn lên 
tring sống ta së thấy con thỏ ngọc cám 
eyî gih thuốc trường sinh dưới gốc đa 
và dı đó có thấp thoáng bóng nàng 
Hàng Nga xinh dep 1 Tháng trong năm 
tưởng ứng với cung hoàng đới Kim ngưu 
(Taureau). là thắng thổi Ta gọi là tháng 
mo (mio, go), trong khi Cam-pu-chis, 
"Thái văn gọi là thỏ (152). 


Truyện tích Việt Nam lưa ÿ đến cả 
chỉ tiết nh bá về đường mẻ ở môi tiên 
cửa thà, Chuyện k rằng một hôm ông 
“rồi mé hội cho muôn vật được quyền 
khiếu nại về những thiệt thòi của mình 
Соп thổ đứng ra phần. nàn ring miệng 


Eer di тий cô cho đầy 


ҮА, thì cho mày tách mbi trếp ze dp 
mies lộng demo ` sếp 


Trong ügf ngữ, thông thường, con 
" d ç 
thố dai bitu cho (kế phát. 4 nhất nhu 


thị, 005. Thời Trung sô 
° cối kh shi sợ được tượng tnag tis cn 


а 














“Hang Nga và thè tượng trưng eko hai uf hak Xputuic 
i trong một và. difu ch điều (1958) 


(met, Còn ông vua Đa-gô-be iDagnbert: 
“thể ký VII của nước Pháp thì được han 
hạnh có bài về nhạo ông vất chân ên 
ch chạy trước một con thỏ nhà! 
hình ảnh tuón chạy khi được nhìn bằng 
đôi mắt khoan dung tbi lại gợi nën một 
khả năng: chạy nhanh. Ông La Phông.. 
Ten (La Fontaine) chắc không bàng lòng 
` một сол thổ; đem hin ta Bm de tài 
| nhao báng trong một chuyện ngụ agón 
mã chác nhiều người đã biết: con thẻ 
ау đua Với con rùa thua cuộc vi $ 
tal, mié fóng chơi dọc đường trong kii 
xua biết phận mình tấm c» bà nhanh 
dës địch. 








pc St ta nội + Bất ci hại 
з bir mỘt con) tht tục ngữ 
dicis nis cem тЫ. 


„ khoảng 7 cm nữa. Chúng có đội chi 






mhày chân. 
“hoảng | 


Thỏ nhà, thổ rừng và thó Lagómo 
è Xibia là loài gặm nhẩm аф A 
Lépridr Trongtkhi những con gam 
nhấm khác có 2 răng сїз ở hàm trên, 
thì thổ có tới 4 răng. Khác biệt thứ yếu 
là chúng có lông cứng & mặt dưới chán, 
вої môi trên có đường nŠ ngay giữa, 
phần manh tàng lớa hơn baoth ve 
46 lần. š e 
- Thỏ rừng có nhiều loại nhưng Lei À 
thông thường châu Âu (Lepus Eurabacu: , 
là thứ được nghiền обо kỹ hơn Ae 
Thỏ rừng lớn hen thủ nhà logi thông 
thường, dài khoing 60cm, thêm cải дид! 

















dài. đôi tai dèi hơn đầu, lông nhiều trấn 
một số bộ phận của mặt, Thủ núi A; 
ро sống giữa cao độ 1 500:a và 3500. ` 
mùa hạ lông mầu xim nâu, nhưng déc ` 
mùa đông lông bạc lần thành tráng. dey 
trên chúp tai vẫn cần det — 


Vang Kenia (Nam Phi có Je hi 
зап rất đi, chấn trước. 
| trông giổng nhục 



















“Thủ rừng ở hước ta сб nhiều nhưng | 
(kháng phi dt sắn quan trongnhg | 
тр, ben... Ở vàng reng chòi quanh | 
эй, ай thấp dưới đồng. Bas, y nơi. 

еде trång trống, thợ sin hay dùng lưới 
và chủ. đề айд thỏ. rừng 
chồn, cáo. 

Th rieng giấu 
di kiếm ấm ban 
Tay Nguyên xe chạy ben d 
ly cán tố rừng mb ra ăn có, lá 
mg. TKS 
ТЫ kiến ấy bóc lêm lrên đất đề An (2 
j= sip. Nó căng không di quá xa chỗ nó 
n А - sinh га. Thức ăn là сё 
các loại rau cli, võ non пф số сау i 



























“Mặt sau guong ФН Đường 8 2 E 
die nồi hinh tố giá had _ Eb rụng сё (cháu Âu) một năm để | 
ANS E 35 1165, rebi Jaa (te 2 đến 4 con, nói sinh 


Ex SES được. Thỏ me 
loại, Nó eó eii бий như cấy chỗ EE êa sóc con thật kỹ và dạy dỗ con, 1 


Zeen ыы ш shi là ch trến chạy tranh nguy hông | 
m ` àn. SỐ - Thổ không có gbươog tiện tự bảo vệ J 

bom ngoi xồm moi cũ. vặt £ đó: nêng o thác hơn là trốn chạy, Сиш vào lum | 
2, me cep nhôm diy cạnh thờng siết ii Nó có thế chạy đến BO km mt E | 
A (ước dy kiếm in là 2 ûm Khi có và trong khoảng 2km đầu tiên tốc độ | 
động, chúng nhảy từ 610m, thost cất nó còn б mứt trung bình n 50-60 km/ 

















ы thỏ luôn luôn phải-cảnh giác, 
Giác quan cit né zà: nhạy, vì thế người 
Ча đồn rằng thả ngủ mb mắt. | 
THÔ NHÀ: TỪ HOANG DÀ ÞÊN 

-, ĐUỘC SONG THUẦN HOÁ 


ốc gÉc con thủ nhà nhự thế sào chus | 





tầm ra được, Mặc du dš 












ООО ЕТЕ ЕЕ 
| >- 


Hinh chạm trên một тд Lim (Mà Bd) lại là cok ché eid. ива 


thuần hoá thành бд 














con nặng khoảng 200g, long lơ thơ, 
д ? chưa mở mất, nhí trên Š do mẹ bér 
oka (han dii. khoảng Oem, nhớ hen lông lót Chứng bú'khoảng 30-31 nghy, 
thô sing, nhưng tai ngắn hơn đầu, sống Da đầy thở nhỏ không đã эйе chữa cà 
| sở hang đào nơi đất cất, có nắng m, cần cho aka er khi chữa và ndôi con 
con để ra 9 ngày sau mới më mit, Nó bú, nén những lúc này nguoi ta phải 
44 5.7 Hu trong một nấm và mỗi lứa ` cho nó ăn thêm những thức dà có đặc! 
son. sếu không, có khi chúng giết chất con. 


e Thỏ nhà loại xfa nặng trưng bình 
Theo сйс t liệu” khảo cb, ваш thời ng trong 

| bang giá cuối (12 000-8000 năm cách, 800 — 800g, nà Jon TRUE 
j| mgầy nay) thô gæren chi còn có ở bán trưởng thành diy đủ nặng khoảng 4kg, 
|. do Lbéri và c6 1ê thêm một phần nược 12% miền Flang thuộc Bie Phép nặng 

















“Pháp. Vie đầu công nghyên, người La đốt 8kg. Mó: ngày thổ aibu thụ 1g 
Ма dà lập các Lê-pô-ra: nubi thó rừng 
m cà thổ. garen: Có bằng cớ chắc: 
ейп ben là thỏ ga-rên đã được các tus 
si Pháp thuần hoá vào các thế ky V.VI 
E ăn vào những ngày chay vì thời ấy 
it thà con không, bị coi là thit ihu để. 
tun. Việc nuôi thể từ đó phát 
triền nhanh chóng và các gióng mới sinh 
fa còn được. ghi. nhận gốc tích rõ тї 
| ê kiếng nộ gấp 9 Ha thổ gde О” 
lước Pháp, thổ là lagi chiếm. А trong. 
(thi do sân nhà cung cdp. | 


лаа tabi có thề dig 
giống, фейз thing. đề ue 
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€ сй chuồng RO сё song en 
cấp thể n< và у có: 
Ở đây xis kề mtr chuya 
thức gn của thì Trong thập kí 79 

thủ đổ Hà NOs phat động phong trào: 
nai. thỏ. Một nhà: chèn subi có tiếng 
được mời lêa đài phát thánh đề phb 
biến kinh nghiệm của minh, Thể 
của.ông chống lớn, ning can "nhờ 
nhà. chăn muñi này, ngoài cổ “còn 
cho, thố ăn bà trà là thứ vật phầm 
thừa mứa rất nhiều ở cát tự gia, quán 
nước vì người Bắc nghiệp tra nhu dán 
miền Nam nghiện cà phê, Như váy, ng 
đã sản xuất ra thịt từ một thứ vất di 








Cách nuôi bán công nghiệp đành cho 
“ác loại thể được lya lọc chúc ñ, dùng 
My thịc hay lấy long. Cách nuối công 
nghiệp:bso gồm từng bầy lớn trong các. 
chuồng trại hoài toin sach xà cố у 
- Cb “khi được hb 



















“Thế та bay con trong садир 


a 


bi lên men), các bánh cám và bột. Máng: 
ăn rira sạch thường xuyên. 


Theo báo Sài Gòn Gidu Phóng (73:85), 
Thành phó Hồ Chi Miah vira có co аб 
nuôi thỏ công nghiệp đầu tiên. Đây la 
ngành mới thành lập của Hợp téc xã 








tal Thà Đức, trước chuyên nuôi heo, 
gà, nay nhận thêm việc nhân giếng thổ, 
Niu Dilên gởi từ Hà Nội vào. Hiên 
(пау, trại cổ 280 thỏ (80 con đực và 170 

con Thổ Niu Dilin mau lớn và 
¡+ thổ 3 thẳng tuli dà ming 2.5 kg 
thô được 6—7 con nhà. Hợp. 








đến 2000 сов vào 
BAY phong 045 


cuối păm nay Ta 
cho mạnh mẽ, bền. 


chăn nuôi Vinh An thuộc Quận 6 đặt. 


эй dự tính sẽ đưa dàn thổ giống | 


Hành phố có hêm sổ lượng ` 


Có lúc ë Sài gòn ngawi ta độn ep 
lapanh làm bằng thịt mèo, 
mo hoang nhiều quí 

người mỚi nệm fr đầu, жп cé yên 
(im: thịt mèa Dó hơn tt Wé дыбы 

















haas ./ 






















1. Bộ lêng thổ tính theo giá trị của độ. 
đầy, trạng lượng, màu lông: trắng nhự 
3hà bạch тїї đỏ, bay ihi Ãag-gôra, bay, 
màu den, mẫu ee xanh đương, điềm 





| m pos nghệ A lông, quí nhất 
ЛА thổ bạch vì bộ Tông có thề nhiệm 





а ёс loại: 2ó sin-si-fa có nền màu. 


idm đến, ra đến đầu long tht lại 


-được dë màu. Bj lông được ưa. chuồng. 3 





taj sống thể сё chích viccütx di tải qua 
cấc gis đoạn điều chë giảm độ độc. 
^i thụ thai nhạy nhất là dùng 


Phép: th 
thổ với phương pháp Fritman Bru-ha ` 
Người ta tiêm hai. 








(riedmann-Brovha) 
lim cách nhau 24 giờ một liều lượng 
it nước titu người muốn thir vào 





mạch mấu đưới vành tai thổ сй. Sau 
2.3 ngày, người ta dem mb thể đề xét 
nghiệm biết người chiu thử -e6 thai 
hay không. 


Thô nhà cũng chen vào сафе tranh vườn sống ang dung không cần chủ ` 


sesi sinh vật học kéo đài tối-hsò-đbế ký, 
Nguyên năm 1672 một nhà gi phu 
Hà Lan tim thấy trứng trong eng thé 
cái nên kết luận động vật có жб cũng 
để trứng như chim, cá, bò sát... Ông 
lập thuyết rằng trứng có dà уба + đề 


TRÒ VỀ CUỘC SÓNG HOANG DÀ 


Thỏ nhà rét dë trở về cuộc sống 
hoang đã, Thổ паб] sau khi dr chuồng 
một ít Ша là chúng đào hang асі góc 


nhà tiếp E! Năm 1418 ở đảo Роса 
Xamt6 (ngoài khơi Bồ Đầo Nha), thỏ 
mhi thành thổ voang đến nỗi về seu 
Đacuyn cũng Jim, tưởng là một! loại 
thổ mbi. | 


` Thỏ hoang cũng nhảy như thé rừng ^ 


sinh та con vật, còn tỉnh Кї афа con- nhưng cát bàn chân không phát tribn 


` vật đực chi làm cho trứng lónaléa-tbti. 
Nim 1675, một người Hà kem Фс 
dùng: lánh hiền vi üm ra tinh убав bèn 
cho Aling đây mới là mẫu khởi đều của, 
con vật, còn trứng chỉ làm sk&ệm vụ 
nuôi con thói. Hai phái tranh «й nhau 
chỉ choé không ngã ngū hơn gen. Mãi 
cho đến ,năm-1 854, người ta Abd tính 
trùng Éch chui vào trứng lối siết đến 
vai trò phối hợp, của haî des df sinh 
đục này, 


PN get 


“2 












bàng, nën không chạy lanh blog thổ 
rừng. Thính giác, thị giác, khứu, giác 
cầm thổ hong cũng rất lk nhạy. Sóng 
hoang, thân chúng nhỏ Joi, mầu lông sin 
nhạt, vàng“nhạt bay dà với viv den, Nó 

h sóog trong các: vững, đất lồi lom, 

Y еб nhiều bụi cây, nhưng cüng thích 
eg vôi vâng đầm Шу đề khí cin, thay 
vì đào bang có nhiều lô thông hơi юбр 
nb bình "thường, nỗ lại leo bấm: các 
cành cây thấp và có khi bơi lội đề 
ett nanpa. 2 


“Chính $i do mắn đề ih thố hoang 
cồn c6'hai“cho (nhà nóng hơn thổ nhà. 


ˆ Màng “châu De (обов như Машу) 


"không có thỏ. Chúng đến đây theo chân 
ойс đoàn người da trắng di cư. Mäe 
AUTO, im đề thó hoang båt dha đặc. 
тё Tan Tây Lan, Người ta phải nhập 
cảng các thứ chồn sẵn thổ, Nhưng tại 
“8g xây, mée đội nhất là ở Úc Đại Lợi. 








Hãng-rào ngăn cho đấy Điền đất thể tăm phế tre tri dồi để 


nhanh. (heo dà cứ hai năm một cặp có 
2000 сов chšu, và ba năm seu thì dên 
` ietô-rka thấy thấm hos Chúng engen 















- đăng, lên phía bic. Trong 20 năm; cứ 
“mỗi năm chúng lấn chiếm hàng tim 
S “Đến cuối thế kỹ XIX cả nữa 
đục dje б пе 








đến tên hang, đánh bš (ùm vào cù cài), 
dùng đến cả hơi ngạt, thuốc nb nữa. 

Số lượng thố hoang sụt xuống nhưng. 
chúng vấn không bị tiêu бін. Sau thé 
chiến thứ hai, chúng bị một lơài vi rút 

tn cổng: giết gần hết; có đến 300 triệu 
con-chértrong 8 thấng đầu. Những sau — | 
đó chứng được miễn dịch về sinh sôi + 
nảy nổ trở lại, Năm 1952, ñgười tạ 
nh. Hg có đến-780 trib con thỏ 
rb mất phần có của 100 triệu con ciyu 

là nguồn chăn nuôi chủ yếu của lục địa „ 
пау. Và đến bày giờ cuộc tranh đấu ° 
gite người: với thể hoang vẫn бе че 
gay “г & фу. = S 

















Ó I người Việt Nam, 
tru lề một bình ảnh 
quen thuộc gắn liền với 
cuộc sống nơi thôn dā. 
Khi còn cặp sách di 
học bậc tiều học, không 
máy si trang chúng ta 
không thuộc lòng mấy 
câu thơ: 

€ Trâu ơi, ta bảo trâu này, = 

Trâu rà ngoài rưộng, trâu cày với ta. 
© Сау cày tốn nghiệp: nông gia, 

Ta đây, trâu đấu ai mà quân công 2. 

1 Маш, việc chấn nuôi trâu đã. 
cốt một lịch sử lâu đời và con trâu tir 
nghìn xưa go bó chặt chế với cote 
sống người nóng phu quanh năm tưới 

¡ mồ hổi trên những. cánh đồng xanh, 

trong tiếng hát chu hb, dui nắng sớm 

“sương chiều Hình ánh đẹp để về sự 














n đồng can, dubi đồng sâu, 
'ё& tây, ve cấy, con trâu di bba 2. 


уа а có khá nhiều 
туа 













Tương truyền sở di trâu có vë trầm 
ngâm hơn các con thú khác là vì nó 
đang wu tu lo nghĩ, không biết bao giờ 
méi hoàn tất công việc giúp nhà nông 
trồng trọt ngũ cốc và diệt trừ c3 mà 
Trời dà giao phó. 


Vào thời ла xưa, có truyền thuyết cho 
Tầng tiền “kiếp của trâu là một vị thần 
ở thượng giới được Trời phải xuống 
trần gian gieo cấc giống ngữ cốc đề 
nuôi người và một ít cổ đề nuôi súc 








say rượu) niên mới ra nông nội 
Mà ngũ cốc mọc lén quí ít trong khi cà 
dại trần lan khắp nơi. Chirag sye nhớ 
та thừ đã muĝo, vị thần vôi vã gieo ngũ. 
cốc, nhưng có cứ lấn chiếm và vì thế 
con. người (zin gian bị thiểu 40. Tiếng. 
thao vấn của con người ở hạ bị 
đối kém vọng thấu thiên đình. Trải dày 
vị Thầu xuống trần gian làm kiếp Trin 
đề айр con người diệt cb trồng hoa 
“mầu, kỳ hẹn khi nào hoàn tất tốt teg 
vite Trâu sẽ “được hoàn kiếp trở về 
thượng xgiới. 








Những giai thoại về trầu Ges Aa 





D không phong phú, ý nhi: 


truyền ` 
ứng Không LŨ có thi tha kết đừng den 


của phương Bác, dem vë бс thành 


жыл ш: pee 


bung có lẽ vì đăng trí (có thuyết ` 


& 















ngày đổi sữa, йёп nghề con cứ húc đầu 
vào Бул trdu duc đề bá: Bj nghệ con ` 
liếm nhật quá;-no trâu đợc tủa Tàu 
ibi “phải chạy dhi tròng tiếng 55 14y tuyên 


bế thắng cuộc của Cống Qujdh trước 
- cấp mất ngo ngác của op Tàu, Truyện 
à 7 thề không thật, nhưng hàm chứa một 
“$ nghĩa có tính cách lịch st. 





những gia súd Б nay được o nubi 
nhiều ở châu А. Theo {М liệu cửa cơ 
quan Lưỡng nóng Quốc tế (FAO) năm 
T970, dan uñu: trên, thế, đông; dên 








Trâu thủệt bộ Aio Файда (табай 
bằng) 'bộ.phụ. Ruminantia (nhai lại), tốc 
Bovini, ` Tục: Bovini được phan: làm 3 
nhóm: Bova (bà), Bubalina (trâu châu 
A) vh Syneerina „бїгїп. châu Phi), . gira 








1309081000 een, thì ккө ощ ча ас nhóm, này. khong, thề lai, với 
<ó 12851: 000, nhau duget, $ £ 
là BO РНЏ SH Tộc NHÓM ^ 7 








Tập A 





Hươu cầu об] Sơn :đương| Bồ, К ё 
Nai (antélepes) 4 bò rirag 


Bò (Bovidae) | Bồ (bovini) | Trâu châu Á | 

















Lon Chu ха de | Trâu châu Phi 
Len nước |: г 8 
















hung chúng cũng có những khác 





= Những điềm giống nha 
T Những điền khác nh 





TRAU CHÂU Á (Bubalus) 
lông ở nữa sống lưng.t> bóng 















So sảnh tru chẩu А và châu Phi: 
ee thông, ш ve lớn, leng thưa, 







biệt cơ Wa về: vii va ме 












TRÁU CHÂU PHI, (Syncerus: ` 
— Lông ở nữa sống lườg tít hông dën! ` 
ch thì hướng ra phía. hi 27 


[й 
dw Rd có từng. ën ngin, 
à Tông | 


























TRÁÀU HOANG CHÁU PHI 

те thường được thấy ¥ 
HỆ IA, е Séc của châu Pbi thuộc 
miền Xahars. Vì bị săn bin nhiều, 
ntn số lượng giảm dto, do đó biện nay 
chỉ còn một số rất it ở: vài nơi tại 
đam Phi. Có bai loại chính: 

— Trâu Cấp (Cap,. Syneerus caffer) 
cồn goi là Tru đen sống ở Đông và 
Мат châu Phí Trfu Cấp có соп cao 
đến 1m30, nặng 1000kg, sừng lớn, 
từ diu này đến đầu kin có khi tới 1m80, 

- ¡Cốt dừng rất to, đối sắt nhấu và thường 
боле nhau ở trâu duc. Chúng sống thành 
_ từng din, th 30 đến 50 con hay nhiều 
hơn. Lớn lên độ 3 tudi, trâu đực dj 
bt đầu phối giống và tranh giành nhau 
+ HẦM efi cũng nhw địa bàn hoạt động, 
Sr Gan cute i thui thủi sống сб don. 


D Logi trên Cấp b Nam và Trung Phi 
| cüng to và khoẻ nbu trâu Ấn Độ, sừng 
dot cong 'về phía sau, da màu tro tám, 
lông thưa và rất dai, Trâu này rất hung 
diy Và xào quyệt cho nên khó mà thuần 








hoá chúng được. Đây là một loại trọng 
những thú rừng nguy hiềm nhất, Cũng 
như trâu Ấn Độ, chúng thường thích 
sinh hogt tại các bãi đầm lầy. Có người 
đã chứng kiến tận mắt đàn trâu Cáp 
tung một соп sử tir rồi chuyền cho nhau 
như. chuyền banh. 


— Trâu Công-gõ ` (Congo, Syncerus 
cafferinguss) còn gọi là trâu dò ở mièn 
tây: de Phí, Loại trfu пау có lông rim, 
sừng nê sống rất kín đáo, thường lần 
tránh và chi đi ăn ban đêm, Chúng di 
chuyền: từng đàn không quá 10 con và 
thức йа ghính là lé cây hoặc. bụi cây nhà, 
TRÁU/HOANG CHÂU А | 

Vào đầu thời kỳ Plaitxtôxen (Рё 
Jocine) tương ứng vbi thời đại dá 
giống, trâu Bubalus có nhiều ở châu Âu 
và Nam А. Sau này do điều kif Ef, | 
hậu khó dën, người ta chỉ còn gin loại ty 
tru này ở Ấn Độ, Đông Dương Và mot ^ 
s6 dioi Động Nam Á. 3 


Û еМ Á hiển còn ba loại telo hoang; 
Anoaở dto'Céltbes (một đảo của In-40. ` 











пёхїа), Tamaro ở dio Mindoro (một 
đảo cha Phi Luật Tân), và Arni, trâu 
rừng của Ấn Độ. Riêng có loại sau này 
36i được thuần hoi. 


TRÂU THUẦN HOÁ Ở А CHAU 
Việc thuần hof trâu đã có từ Ba, 
nhưng hiện nay chưa ai xác định được 
Túc nào và & đầu, Тоди thoần hoá được. 
đại tên riêng là Bubelis, nhưng thường 
arnee dạng Bubalis 
i vết tích ở thung lũng sông 
Indus (con sông lớn của Ấn Do và 
Pakistan chảy ra bề Oman), và Mésopo- 
tamie (vàng Á Châu nim giữa bai sông 
Tigre-và Euphrate) vào giữa thiên niên 
kj thứ bạ trước công nguyên. Ở Trong 
Quốc, trâu thuần hoá dà được biết từ, 
thiên nita kỷ thứ hai trước công nguyên, 
có lẽ dược đưa từ phương Nam đến. 










Riêng ở ving Đông Nam Á, vùng 
phân bó trâu trái. rộng từ phía Bác 
thung lũng Trường Giang Trung Quốc, 
vb phía Tây tới lận Азат; nghĩa là 
bao gồm Đông Nam Trung Quốc, Miến 
Điện, Assam, Lào, Campuchia, Việt Nam: 

+ Thái kan, Malaixia, Tn-đồ:aE>xia, Phi- 
\lip-pin. Các loại trâu này- gần với trấu 
hoảng lon là trâu Ấn Độ không những. 
° yê hình dáng mà luba cả về tính nét và 
- sông dụng. Nơi sống dën của chúng 
la đầm ly hoặc bấi sinh; -vi vậy Mác 
Ga Le {м Gregor) gọi chúng là Trâu 
đấm lầy db phân bi với giống Маан 
và Surati cia. Ấn Độ thường được gọi 
là trâu sông (f muốn 16 chúng. аы; 
. chỗ có nước sông rach). 
бИ dam lầy - 

Tote đầm By trồng 1 

chấc pich, thâm 













































(hay là bụng chom). Теба: phẳng, mất 


lồi, mặt ngấn, mBrá rộng, cb tương đổi. 
đài và u vai nhồ gốc: : 


Hình dạng ela” đầu tra đầm lầy 
không thề hiện giới tính bàng trâu sóng. 
Trâu đực đầm lầy thường cỗ trấn hẹp 
và dài, sừng thon giống như trâu Arni 
(trâu hoang của Ап-Юф)., 

So với trấu Carabao & Phi-lip-pin, trâu, 
Cam-pu-chia bụng không to bằng nhưng 
tầm vóc lớn, сёа đối hon và mầu da 5, | 
sim. Trâu ở Đồng Thấp Mười cũng là ' 
loại trâu đầm lầy lớn, chim mảnh, di 
khác với ийш ở vùng cao nguyên củi 
та có thân hinh chấp njeh và 4 châm 
to Met. 


























ае hình dang. và công deg. Tta Ấn 
s ring “mầu den. có trag, cong hok 
y a s ý 


Trâu Marah ii .-. ¢ 
-) Trani Murrih được йа Hoá và được 
абі bild nhất ở vùng Harians (bang 
ð Tây bác “An Độ): Đặc điềm:của loki 
trâu này là da và lông có màu- den 
tuyền. Tráu trắng ít khi 

được chon. lầm giống, 
‚ đuổi đen thường 























Trái lại trâu Апов {ở đáo Сазы 
fê nêxia) là loại tzdu nhỏ ett Mis 
сао удо khoảng 100 cm và Anoa mi 
chi cao khoảng 60 cro. Trong khi ấy trâu 
Arni của Ấn Độ cao lừ 180.170 cm (có 
thề lên đến 200: cm) wè năng: gần: 1.000. 
kg. О Việt Nam trâu có (ầm vóc trung 
Đình vào khoảng, cao 124.154 cm và dài 
@ 168189 om,” ` E 


Màu sắc da và lông trân 


“Lúc mới sinh ra, da mầu zám và về sau 
chuyền sang màu xám thâm. Sừng, móng 
và lông binh thường có cùng màu với 
de. Khác với trâu đầm lầy, trêu sông 
thường có mầu dep in. Ở Đông Nam 
Á, tấu có mào xấm den với bai bot 
од mèn 191, một ở dưới ngực và hai 
vành lông niu & trên cb Chân trước vị 
sau. Mẫu sắc của trêu chầu А thường 
được moti là den, n&u đen hoặc den thm. 


Tinh trạng trắng thực sự của tau 
hiểu chua được gh; nhận. Trau pik 
tăng (Aið2noi2) thường 66 ở: loại: trau: 
đầm lầy. Trâu trắng chiếm khoáng 1%. 
ở Phi Luật, Tân, 595-5 Tay Mail 
về105 Tb& Тап.) Có ¡nhiều yếu t 
nh hưởng đến số lượng trầu trắng như 
“tinh. dš truyền, - 























PS 





"e 
= (Sumbawa “một dio của In dó nË rin) е 


cùng dhi do từ đầu này sang đầu kia 
nazism nu ER 


Mật độ lông trâu quá thửa idt số 
với bò. Trên Tem? da tru có khong 


94 lông, trong khi đó (cùng một Фев + sọ 


Weh; bò có tói 2633 lộng. Nhưng cũng 
mhi hò, {ong trâu mọc riêng từng chiếc, 
chứ khống moc từng đấm. Mỗi sợi lông 
des liên hê wéi пф tiyên mồ: hôi về. 
tuyển nhờn, Nghé mới. đề: có lêng dii, 
dày; màu dó hung, nêu hoặc xám: Nhưng 
ni: lën abi thưa dn (3 tubi thay lông). 
du thường có thối quen liếm và со 
thân vào phau do đố té thể gây nên 
tình trạng trại long, nhất, là o phận 
dưới) Lông tráng dài ở mắt cho biết là 
trêu còn nûn, ngoài 5 tubi cáo lông này 
đều rụng hết. Trâu trưởng thành có hai 
loại, khoảng 80% Jee ngắn và mềm 
mại, phần ¿bu lại đài và thô. Lông thô 
c6 nhiều ở diu. 5 


Sing 

Rút hiếm trâu không: có strog; 

Khi còn nh, “sirang moe ngàng! sång 
hai bến, trấu lớn len, stg ei cong. 
“tên theo hình bán nguyệt, và hầu nha 
tăm trên mặt phẳng cüa trán: Đây là 
do điềm của trâu đầm lầy. Đa số tiu 
,sðng có sừng hình xoắn ốc. Sừng сиби 
rất ie nku trâu Murrah, cong xung 























шыш 








е 


đề chóng do Bi зр. din Tủ 









ta thường cất bổ chết strag de ngâm 
ngừa các nguy hiểm do trâu hóe nhau, 
Nhưng lại gập khó khẩu khí điều khibm 
idu lâm việc. Các chủ trâu phường 
cho Tầng sừng tao về thâm 
п, Dën cụt sừng là một điều 
kiếng hay., trong khí đố ở D 




















và эйс сша 
thiết 





ở thai vào jm 30 đến 60. 
khi sink; Kodya cớ ở tất cà gi 
XB nét nhất là ở trâu đầm, Зу Sê lượng; 
kích thước, vị tự và hình dáng của хобу 








ën sở pe pb Ў se у 
| người “nối tầng | 
с dính. cia. еда trâu, | 
Хобу có thề sắm bất kỳ chó nào tiên | 

Ge ! 












dùng đuổi đề xun quét ruồi, muối. `. 
Ep động cla dubi cũng bita hiện phia 
ko cim tính của trâu, пл. trạng thái 








tý 























— Trâu binh- thường <6--466i dài vào 
khoảng 100 cm. Tuy =ihiêncñng có khá 
“nhiều biến đồi, người ta đã thấy có 
những con đuôi chỉ dài tix 12-25 cm, chưa” 
дёп khoeo. Ngoài những nguyên nhân về 
di truyền, đuôi ngắn côn có thề do huy 
“hoại hoặc do thương tật, 
Việc cất bớt đuối trêu chỉ đề lại đoạn 
© ngắn Gr 25-30 cm đã được thực hiện tại 
mhiba nơi nhằm mục đích bạn chế việc 
hii đuổi trong khí vất sữa. Ở Bali, dân 
địa phương thường cất bó một дор. đuối 
trấn t 8-12em dë trính bùn làm bàn 


chòm đuổi khi làm việc. Ngoài ra việc - 


kt ngka duci нїш dói kh; čom- mang mầu. 
sắc tin ngưỡng. (7 một số vũng thuộc 
¥, người ta Ча тїшє xúp nu bằng đuôi 
trấu (đã được cất bớt) có tác dụng 
nîn ngừa việc siy thai ở phụ nữ. Бої 
-khi việc xén duoi trầm được thực hiện 
đề nhận dang cho dà. Một nguyên nhãn 
thường gặp nữa là bệnh hoại từ (daði 
tấu bị chết kho) Ở các nước nhiệt đới 
và cặn nhiệt đới. 





Tính dim nước. 

Vào những giờ nóng gay Bất trong | 
ngày hoặc sau một đợt chy kéo nặng 
nhọc, được đầm mình dén cò cổ khi ngyp 
cả đầu trong bùn lầy là niềm vui thích 
của trâu đầm By. Тобы sông không đầm 
mình vào aoi có bùn, chứng thích nước 
trosg cũa đồng sóng, hoặc so hö và đặc 
biệt không thích nước ly hay nước mặn. 
Ten sông th dưới nước theo 
Weng dàn, cồn Ñy tì thích 
ngâm mình đơn độc trong các vũng bùn 
tự Tạo hay thinh thoảng chúng với một 
xài con khác, 


Tru thích bóng mắt, nơi có các bụi 

















cây, vi lẽ chúng khong chiu được éi 
sống quế gay git. Chỉ cầu vài giờ phơi 
nắng là chúng có thề một là. Thi nghiệm, 





cho thấy, đưới tác động của ánh năng 
mặt trờ®từ 10 giờ đến 12 giờ vio tháng 
5 hãy 6, sau nữa giờ phơi nắng, tàu 
bị kích động, ngưng nhơi,! bitu hiện các 
dấu biệu không thoải mái, hay giận chân 



























vir đuôi, đầu nghền cao. Đến giờ thứ 
2, nó bất đầu thở hồn hèn, chày bot 
mép, nước mũi. Vào cuổi giờ thứ bai 
thi trêu một HB. 


Tuy nhiên, trâu cũng không chịu được 
khí hậu quá lành. Thời tiết thay đồi độc 
ngột, gió lạnh hay gió lùa có thể làm: 
cho tráu bị cảm lạnh, viêm phồi. 


Không có bộ lông bảo vệ nhu bà, da 
trêu mèu эйт đen rất hút nắng ( hấp thụ. 
Ча hồng ngoại). Tuy nhiên trong bóng 
xâm, trâu den có tác động như một «В 
đen? điềm hình toà nhiệt, Loại trấu đầm 
Шу tráng hình như không bị bất lợi 
đưới ánh nêng mặt trời 'như trâu 
den bình (hường. Tránh bị tác động của 
ánh mặt trời, nếu có cơ hội, trâu thường. 
giữ thân thề mất më bằng,cách đầm dưới 
nước hay đầm Шу. Mặc dù trâu có thề 
tiết mồ bôi đề bớt nóng một chút, nhưng 
vào thời tiết nóng nyc phải cho min 
A đầm, phun nước thường xuyên hay 
cho vào bóng mất. Lớp bùn trát trên 
mình trâu trong lúc đầm có tác dụng 
bảo vệ chúng khôi bị rubi đốt, cũng như 
ngăn cần bót các tia nắng trực tiếp cha 

| mặt trời. i 


Noe mình đưới nước thì thích đấy, 
nhưng trâu khó đối phó nguy cơ bị đĩa 
bám vào mũi, hậu môn, bụng và bầu 
vú, O thung lũng Amazone (Nam Mỹ) 
người ta ghi nhận trầu thường bị đe 
dog bởi đàn cá Piranba (cá än thị) bám, 
vào đầu vú. Bàn cá hấu đói này tin 
công lúc trâu dang đầm minh, và có 

„` trường hợp chỉ trọng vòng mấy chục 
„` phát ваш, tràu chỉ còn là bộ xương. 


Su truyền giống ` ˆ E 
“Mức thy thai cao nhất của trâu là vào 


ˆ mùa mát më (tháng 10 đến REE 









` 


và thấp nhất vào lúc khí hậu khô, nóng < 


(tháng 5 đến tháng 7). Mức độ thụ thai 
kém là do nhiệt và độ ầm. Khi được 
nuối dưỡng tốt, trâu đực có thè phối 
giếng ở khoảng iù 3 đến 7 tubi. Thực 
nghiệm cho thấy trâu Pakistan và Ấn 
Độ được sử dụng lần đầu khoảng ür 3 
đến 3 tudi rudi, nhưng báo cáo của 
những nhà khoa học Y và Liên Xê cho, 
biết trấu được sir dụng vào khoảng 2 
tubi. Tuy vậy 4 tubi rười là thời gian 
tết nhất đề sử: dung trâu đực trong vấn 
đề sinh sẵn và nhịp ổộ thích.hợp một 
“mim không quá 75 lần. Trâu cái thường 
động đực nhiều nhất vào tháng 10 đến. 
tháng 12. Trung bình chu kỳ động đực 
của trấu cái là khoảng 21 ngày (trâu 
Ai Cập), và 19 ngày (trâu Ấn Độ), và 
phong cách lúc giao phối cũng có phần 
khác biệt giữa trâu đầm lầy và trâu sông 
(Ấn Độ). Тгїн Carabao. (Philip-pin) 
thường: bị: kích. động trong thời giam 
động đực và yên lặng trong thời giam. 
giao phối, trái lại trầu Ấn Độ gầm gi 
khi tru đực đến và khi giáo phối ` 
- Thời gian chia của tru cái vào 
khoảng trên 310 ngày (trâu dimy 332 
ngày, trâu sông 317 ngày): Khong cách. 


giữa các lứa dë khác thay đồi trong А 
khoảng ge 11 đến 16 thắng, và tubi ` 


cảng cao khoảng cách nầy càng dài. 
Nghé con sinh ra б trọng lượng xế 


¡ địch th 30 đến 40kg, trung bình thì 36 


kg, chiều cao vào khoảng 70 cm. Từ 4 
ngày tubi trờ đi, nghé con có thë theo. 
mẹ đi dën đưới nước hoặc vũng My. 


Sự lai giống, . 
Ò những nơi thuộc Sri Lanca hay 
Assam Ấn Độ, trâu nhà và trâu rừng. 


ở gần nhau, nên việc Tai giống ` 


Ji 





"ызы | 
Maa `” 












; табуа khing cho Sa ubi 





— Mee đích của việc lai giống. 
được những, giống trâu, dạt tiêu chul 
can ivê sån xuất, không kén Ao, có AN 
năng tiêu hoá các thác dn nghèo prolin 
và nhiều xeniolóza. VỀ, mã cà NI vat 
hoe, sự lai giống nhir vậy đấm 
quan tâm, Việc lai igo thành công gita 
các giống trâu với nhao thường ít gấu 
‚ krỡ-ngại. Ví dụ lại giống trâu dim. dây 
với lrâu Murrah, Trâu lai giống của hai 


Murrah. Khá. sëng cho thịt có chi 
lãng. Tuy nhiên, theo ‘kinh nghiệm. We 
thập được ở e, khó cho phối 
Hợp gita hai giống, ès, trr is a 
chúng cùng ЛМ * И 











j ndn 


та với SINH зом 


pu дї in udi o kiku ei 48, gần 
Saa dé tra được. Wi 





“người їй сов án 


иа $ 


6 pis pis gà ake 










B Bose, 


FRE và tung thồng long xã ie “Ñ 


L^ 


bibi người gor lal Nawa Hang Эһ 
'Borhéb của. 


Tiếng së diu, glong hết à những 


yên 48 quan trong, trong việc thuần hoá | 
ấu, cộng thêm việc, cho râu ăn uống ` 


tir tẾ trong vong một hay hai tuần D 
trâu sẽ dë bảo. 


Bùi Wah idu К hiền lãnh, nến it 
lội dá In te hút vào ngudi, và ngây 
khi hốt chúng với trâu chưa được 
thuần hoá hoàn toàn cũng vẫn không 
xây va org xong đột nào. Trâu ít, khi 
chữ động tấn công người, chi khi 
ngoại cảnh làm nó tức giẩn hoặc 
thổi, dính; dip. yè bj thuong; ngo 








ën của (Cộng hoà А Rip, tính khí hung, З 


bšng khác, kla với trâu của, mọi 
nước khác. ir 


"hối 'qúên D Aer mac thề 
SS ngudi la Â6 trở nën “nhút (nhất) 


On 'nghỗn, müi phong; và miệng bái We 


"nhìn ring: ích: bạc ie 





Bh Tây Wie “biện, In sip ing, 
ngho, thấy, trâu, cái, dễ” sij 
š điệu khiên dễ dàng, nhưng 
De đới, 8 nh ngbé "nó trở. sản khó, trj. 
Bi xử, với ấu due lớp, cũng. như với 
nên, thin, trong mặc dầu 
chúng thường dë bào. Trâu đực giả 
căng db hở ati hung da 
Š) (эшн và 
(êm dế và dila 
A EE Miền dt. tiem chế 
khim trau là xó mi bing” cách. 
hoe thing увео müi;và lồng vào một 
ШАШ ag day logo thờ, tớ một day 


























Giác sâu ماھ یو‎ ai 
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Xuyên qua vách mũi Ở Thái Lan, vh 
nhiều nước khác người te dùng diy da 
buộc dài khoảng lm với một сй nút 
tròa bằng te đề cổ dinh day. бау хап 
qua vách mũ? từ: phải sang trái. Nút dè 
dựa vào vách: mũi phải:. Khi làm việc chỉ 
cần buộc thêm một day, điền khiền nữa 
vào dây này ở phía trái của con vật. 
Ring ở Ап Độ, vòng x5 mũi chỉ được 
“động cho trân chưa thin, 


Thiến trâu 

3: Ó' những nơi hoạt động về thể y chưa 
thiến: tran thường 
lực. 

gian thin là sau vg git 16а; 
Phương. pháp phổ ës D trói và vật 
“nga trâu; Người ta buộc các chân trước 
561 nhau, rồi đầy con vật lần khënh 
xuống đấu, rối dùng một hòn dé hay một 
(hanh sắt nặng đánh vào tinh hoàn... Đối 
bị Kẹp ët bằng hai 
9 i trẻ “rồi "dép thật mạnh. Trau- là 
tiệt! соп vật không biết phát âm và am 
qianh: chỉ được: phát ra khi cáu kinh, 
ngạc nhiên và giận di. Với phương pháp 
thiến tb cb nbs vậy, trêu phải dha vật, 
sự баш đớn, phải róng lên những 
thường." Tai tác” gier 



















thiến tran Їй một die ° 





tm cách Biên bif trâu) xấu, trấn dus 
Ча, trâu mạnh và dai 

Nếu là tấu xấu 
Ха sing mất lai А con 
Yeag dàn; châm dë, ai còn nubi chỉ: 








hoặc 





2 Tai thâm tiến lấp, M: 
Dub. d quá gối, di nào được diu, 





Vinh sing, sóc lớp, са nhà không 
sam? 
= Trâu bung. dé là: таа hàm nghiếp}; ` 
nghĩa 1а tràu có шде den bành ra, trông 
cố vẽ hung dữ, Côn tra, teui» là bang 
trâu được wa chuộng VỚI cặp sig 
naša. phur bò, không lớn con nhưng làm, 
việc rất khoẻ và đại sức. 
Chọn trêu khó khán như vậy, 


nhận deng, ta, dB xác e sọ 
ấn đề khôi um 















Hrsg 6i những người heo Hồi giáo, 
phào đối kịch: lập, vi do; am tần Mt 
исз Một phương cách khác: được 

- moi dùng là lấy thánh sit 
nong đồ đánh .dấu vào mông; chân sau. 
sey хдо má. Chỗ vết bông thường được. 
ép hạnh và chế đánh do di | 








chin hay khẮc vào sừng bằng sắt nung 
nóng, Бобо cit đuối hoặc xăm da ở bë 
mšt trong của tai hay mặt dưới của đuối... 
M0t số tục 1€ trong việc giết trâu 

Hiện nay trâu được giết đề lấy thit 
удо lúc khả năng sản xuất sữa hoặc cày 
wey giim sốt, nghĩa là vào khoảng fr 
9 đến 12 tubi trở di. Một số nước cấm 
gift triu dưới một hạng tudi nio đấy 
(hường 12 tak), và chỉ cho phép trong 
những trường Бур Vis cấp, bệnh tật 
bay bất trị. 

Phương pháp giết tiu cũa người theo 
đạo Hồi B. Halal. Trâu được rút hết 
má cho đến khi ehét bằng cách cắt rời 

` đầu khỏi thầm. Tại Hồng Kông và một 
+ 86 nơi, người ta dùng súng bán chết trâu. 





trước khi thịt, Tại Việt Nam, phương - 


M pháp phồ biến d truyền là trôi trần và 
# dùng bós đập vào dëu. Tại Philfppia, 
` phương pháp cắt đứt hành tuj bằng cách 
thọc dao gầm vào xương chòm rit khéo 
‚| VÀ hiệu quả, sau đó mới cit tiết Ở 
-T Марав cũng dùng phương pháp cất hành 
таў tiếp theo là cất đầu rời khỏi thần, 
“Tại Thái Lan, tria được đưa vào khu 
gift trio, rồi dùng sáng bán xuyên vào 
30 dÈ làm chúng tê liệt Điềm chính xác 
sửa viên dgn là giao điềm của hai đường: 
müt đường, ngang айта hai tai và đường 
doc giữa bai d Heer súng chữa và 
tước và xưng dưới 






















Một công trình nghiên cứu ở Brunei 
nhằm so sánh loại máy cày täy với con 
тёш dš đưa ra các nhận xét saù дау: 

— Phí tồn lao động giảm. 

— Mấy dy chỉ kính tế ở nơi có 
nhiên liệu rẻ nhự ở Brunei. 

Máy cày nặng nË và phải có vite 
liên tục cho máy làm việc. (Vấn đề này 
phải được đặt ra trong hạch toán kinh 
tế về số tiền bổ ra mum máy và lợi ích 
do máy làm trong một thời gian nhất định), 

— Máy có thề làm hồng nën những 
xuộng có tubi tiêu. 
máy cày cao gấp 6 lần so với 
mát cơn trâu, ; 

— Trâu sống dai hơn máy cây. 

Legi trâu thiến ở tỉnh Giang Tê 
(Trung Quốc) сб thë сву 9,28-0,33ha ở 
“đất có tưới trong một ngày làm việc từ 
8-10 giờ với 5 lần nghi. 

Miệt Đồng Thấp Mười, miền Long 
Xuyên, - Chấu. Đốc (An Giang) và Rạch 
Gif (Kiên Giang), những nơi dùng нїш 
đề ss lúa, một đổi trâu có thề cày trọng 
một ngày được 0,50-0,65 ba... 

Đến mùa gặt lúa, trêu lại được ding 
vào việc chuyền vận lúa bằng cû, Ha 1 








hoặc bằng xe tru nặng, cồng kềnh và rồi ` 


dòng đề đẹp lúa. Lúa gặt được trải thành. 
một lớp dày 50cm, Hai сод trêu hay, 
nhiều hơn được điều khiền di võng tràn 

chân lên các bông Ма. Rơm được 
lấy ra từng lúc. Trung bình một nhóm 3 
con trâu lầm việc liên tục trong một giờ 
eó thề đạp được 440 kg thós (FAO 1 968); 


kỹ thuật 0 sơ, những trên thực rổ ` 


(86 thầu, Kết ай đồng ыле nhiệm, 











GIỜ LÀM VIỆC CỦA TRÂU 


Sau đây là những số điệu trích từ bằng nghiền cứu của trường đại hoc 
Caxet Xa (Kaset Sart) yà Ha-oai (Hawai) wë tru Thái Lan. 














Š Š Điện tích Diện đích 

$ canh tác cla | Số giờ | cày trong 

Vùng à bxc dues 1 trêu tính | lầm việc | 1 ngày cim 

x bằng Hai |trong ngày| L trfu.tinb 

IR: 1600 mề. ` bằng Rai 

d 18 66 07-7 
120 | Z 88 95 
Tha-Pra Udol-Ubol 1,8 М. 05 

Đồng bằng Trung tâm và 

Đông nam зо їз 0,7 
{| Tt cà các vàng 21 Kaes 06 











Trước khi đồng Ма tiến mạnh lén 
một nền nông nghiệp со giới hiện đại, 
sức tru là một sức kéo ít tốn kém và 
và liên lợi. 

So với ê th êm о kém nhanh, 
nhưng nếu được chăm sóc tốt, cho đầm. 
nước thích dáng thì trâu сб sức mạnh hon. 
“Cing A Trung Quốc người ta ghi nhận 
một con trâu thiến có thề kéo nặng 'từ 
“808 đến 1360.kg, đi mỗi giờ 8 km. 
X Miền đồng bằng Cửu Long, một con 

tấu có thê kéo xe chở Ma tr 25 đến - 
0 gis lúa (1 gia Ма = 40 ít; nặng 
ng 22.25 kg). 

Hu hết các cuộc nghiên cứu đều di 
đến một kết luận Bc% các vùng đồng 
trêu В vô did юм ở ` Së: 


























` 


cÊn nhenh chống thì bò đực lại thích 
hợp hơa. 

чаа кшш gio и dạn my 
kéo, mấy cây, cố người „nghĩ rằng sẽ 
dén e trâu kéo bién mit ở phương 
Đồng cũng như bò kéó đã biến mặt ở 


châu Âu. Thé nhưng theo tài Dës của cơ. 


quan Lương nông thë giới (FAO 1 966) 
thì 85% tbag sổ sức kéo ding (rong 
nông nghiệp trên thế giới vẫn do cúc .. 
vật cùng cấp; và, gần 98% tng nức 
_ kéo hiện có trong nông nghiệp ở các nước 
_ Đông Nam А chữ yếu là do xử dụng trần ; 


Ở nhiều nơi trâu/còn được dùng làm | 
súc vật thờ hàng. Công tác này cũa trâu. 
được giới hạn ia việc chuyền một. 


ERPS 
































y Thể wong Sức kéo 
US VI: en Gen 








GE ые ] 


binh m/gi&v| kgm/giôy | Më lực 












400 
500 


ie - 75 1,00 
06 — 0/88 56 0,75 
08— 08 55 0.75 
ө 35 0,45 
oar 10 52 0/70 
02 2 0,35 





wai, hoặc một tái lưới chất đẩy bàng và 
“người “cuti ngồi lên trên, 
| Мф trâu cố trọng lượng 660kg có. 
Thề mang 250 kg di với tốc độ 3km/gið 
10 giếng đồng M một ngày với 
hoje nhiều lần nghĩ gii lao, 


x ier за trâu cũng được dùng khí 





n việc nghiễn, ép dầu hoặc _ 
` o mgt А a được điều khita di 


| vồng vồng: chậm chạp và, liên' tực. một, 








sách nặng nhọc Phương phíp này tò 
ra thich hợp yới bản, chất của loại gia 
sốc này, Cũng theo kiều đố, trậu được 
dùng đề nhào đất thô đến độ nhuyễn 
thích hợp trong một. khâu của qui trinh 
làm gạch ngồi. 


Tram trong thề thao — Làm xiếc... 


Ở Những nơi trâu được dùng trong 
lao es thì, nó: cũng duye: ding 


ER 











trong các hoạt động thề theo. Điều đó 
абі lên mỗi liên quan mật thiếttxong đời 
sống giữa nóng dân và con Dir -vào 
những. lúc, nhàn 101 cũng, nh. trong 
lao động, 

Dua trâu D một môn thề thảo thích 
thú tại nhiều nơi trên thế giới như Чое 
đồ-nê.xia, Phi-lip-pin. Môn thề thao này 
rất được ưa thích tại Ba-li và’ thường 
được tb chức khoảng tù tháng 6 đến 
thắng 10. Dum trâu degt hình thức đề 
hai tea; trâu đực dà thiến hoặc chira, 
thiến, kéo một chiếc xe bánh gỗ. © Cam: 
puechiu trò dua xe trâu rất phb biến, 
ngay ch trong thời gian gần đây. 

Trâu cũng được một số đoàn xiếc str 
dụng, Thông thường những tiết mục die 
trâu không được hấp dẫn bằng bò, ngựa... 

Вар cạnh môn dua trâu, trò chơi chọi 
trâu,cũng thấy xuất hiện ở khá nhiều 

` nơi. Riêng nước ta, ở bin. Geh miền 
Bắc, cho đến thời tiền chiến mới chim. 
dứt trò; chọi trâu rất phd biến. 













Di at buôn đâu, bên dau; cân yi) 
Ming mười tháng tám chii ZER vững về); 


` Día trường D Ap vũng дй eg 
được chm сос và rào/xung quanh rất chắc 
chin. Kids giả đống apen trong ^io. 
“Trước khi đấu, ttàa được cho ëng rượu: - , 
Тш H xë (mũi: và cột тёш; Sung trêu. 
được. vớt “abon; | Dưới Ach hưởng боба 
ma men, trâu chếm nhau rất hãng cho 
đến khi c6 một con bŠ cuộc nhưng cũng 
б trường hợp cuộc chiến đấu kéo dii 
đến lúc có một đổi thủ bay cà hại đều 
chết, Do bản tính bitn hoà, irñu ít khi 
chém lộn nhau, trừ một đổi lúc chém _ 
nhau đề «tranh giành người đẹp» ze: 
những con trâu cổ sung жа Moe d 
người đốc thác. 


Trâu dùng trong de we động 
chiến. tranh, 3 

Dich sử Trung Hoa, thời “Đông Châu 
ligt quốc có nổi đến con trüu của Топ 
“Tầm, thay vì cày cấy, đạp lún, thì đã 
xông pha trận mae giúp Ton Tấn Щр 
nhiều chiến ông to, lớn, hoặc 3 000. son 





trâu trở nên din cuồng khi bị Điền Dan 
dót đuôi chạy thẳng vào dich quấn, dày 
xéo quần linh chết vô kË yà nhờ vậy 
“Điền Đan thẳng trận, 


Trong Ijeh sử lâu đời, về vác сабо 
xung đột trên thế giới, tu được dùng 
lâm súc vật vận chuyền quân dụng, Hai 
| йл) nim trước đây trong cuộc xung đột 
Thái Mia, người Thái Lan thắng được 
quấn Miễn cũng nhờ đoần «Ky bình; 
Thái сої trâu, dồn quin Vita đến chỗ 
đường cùng. Trong sách còn ghi chép 
сй cung điện Ton Kapi ở Ie- xtam. bun 
(етиш) TAB Nhĩ Kỳ, vào diia 1453, 
vô số đội tru (mỗi đội 20 con) kéo 
khéo nir Odin (Edine tới Cũng-xtan 
tLuốp, Những đội trii, kéo pháo nhu 
vi được sử: dụng cho đến фа 1618, 
Eé diều bất lợi là tri. không bó được 
thối quea đầm minh 'xuống nước, nén 
nhiều trường hợp toàn đội kề cả súng 
bị vi dưới nước hoặc bản. 





Con trâu yb mt kinh: tế. 
' THỊ TRÀU 


Những người có kinh nghi" phán. 
^ iit dË dkng thịt tei và thịt bò do một 
| 5б die điềm vi аб (lit, mầu sắc của mọ 

Aë edian thịt, Nhưng thịt, trau giống thịt: 
“mbika tính chất. co bản yë efu trúc, 
thành ghần hoá học, giá trị dinh dưỡng ` 
VỀ vi ngon. So với thịt bb, thit uấu 
йа nhiều protéin, phốipho và sát hơn, 
GiS trị năng lượng của thịt trâu chủ: 
1 fis ào, 4 
lông được vỗ béo trước khi giết 
thịt trâu lương đối ít той và 
inh Mường dén giá trị năng. 























jt tru, ảnh hưởng. đến chế. dt 


ру. 


người' nội trợ ở Việt Nam không thích 
sử dung thịt trâu bằng thịt bò? 

“Thịt tra: có phầm chất cao, ăn dễ tiêu 
vi lượng prótëin cao và thành phần axit 
amin, chất khoRng và vitamin cao, 

Tại những vàng nhiều trâu, che tới 
nay vẫn chưa có cơ sở. chế biến hiện 
đại. Sử lớn sin phầm thịt được chế biến 
theo kiều gin đình cb truyền theo đặc 
điềm từng địa phượng. Tựu trung người 
ta dùng thịt trâu dŠ chế hức ăn nhu 
'Xào, nếu cảnh, nướng hoặc ép, phơi khó, 
Đặc sản pastarma của Bunga-ri được 
làm bằng những miếng thịt trầu đầy, ¿p 
và ho nóng hoặc phơi nêng cho khó. Có 
nhiều loại pastarma, trong đó có en 
phầm gabrovi nồi tiếng được chế biến 
biag cách ngâm thịt vào rượu yang trắng, 

Tại Dë Nhĩ Kỳ và.Hy Lập, thịt trâu 
được dùng lầm ngüyën liệu dà sản xuất 
xúc xích. Thịt trấu ướp lạnh, dòng lạnh 
boặc được chế biến đầu có thà so sánb 
yới bất kỳ thịt của các ga súc nào khác, 
„Ніву nay việt phát tita và sản xut 
thịt trâu đã đồng góp dáng kè cho nën 
kinh tế của nhiều nước bao gồm Ấn Độ 
Pa-ki-xtam, Phí lín.pín, A 
SUA TRAU 


‚ Đã tu đời tran châu Â:được sử dụng 4 
nhu Jh một sốc. vật làm viño, cho sia 
và (hit. CHỈ tương ddi gần đây máy 
phát trin: giảng ie chuyên cho sữa, 
“Trâu sữa tran thể giới phần lén tip. 
trung tại Ấn Độ, Pakistan; 5. đây dà 
sin. xuất, tiêu thu sân lượng sữa tiu 
lớn nhất trên thể giới, Riêng ở Ấn Dh, 
лйа d lượng sữa Ñ sữa trâu, Soa o 
in chứa ít nước đồng thời çû nhiều, 
t die dinh dưỡng có giá ir hơn sta 






































CÁC THÀNH PHẦN THÔ CỦA SỮA TRÂU SO VỚI S 





(Bò phương Tây Bos Taurus) 





Tf LỆ % THEO TRONG LƯỢNG N 








LOẠI 50А 
` ке | ешь rm Tầng chết | Nước у |. Cele/t00g 
Trâu | 264} 4,86 4,83 1796 | 8204 108 
ва 390] Зат 475 1282. | 8718 70 


CÁC THÀNH PHẦN THÔ. СОА: sữa trâu Ấn`Độ — 


Bò phương Tây FRUSIAN — sữa người 





PHAM TRĂM THEO TRONG LƯỢNG % TỶ LỆ ¢ 














2| LOẠI SUA PE: 
Se | Protein | Loctoze [Tông chết 1 Mược | Cele[l00g 
Trâu 7,45 4/78 ы 1677 | 8323 | 100, 
Bò Frusian| -3,50 | - 3,25 26 1215 |* 87.88 е 
Người | 462 | 123 6.94 13,59 | 8641 23 








Mỡ cla sữa trâu không chỉ дш loại 
më that(iriglixérft) mã còn một sổ lượng. 
nhỏ các chất shữ hoà tan nhự chol stérol 
reit, và các hợp chất сб liên quan 
đến sinh L2 AD. > 


(Kn Độ, kỹ nghệ chế sữa, bơ lồng 
(ghee) rất được ưa chuộng. Во lông là 





loại bơ làm khổ bằng cách xứ lý sữa ^ 


cho nóng từ từ, lọc Mc còa nóng và đề. 


+ Hiện nay, việc sẵn xuất sữa trâu cảng 
"ngày càng được công nghiệp hoá, Tại 
traista Tarre Lupara û Paatorano Caserta. 
(É), có khoảng 800 trâu-sữa. Chúng ` 
được vắt sữa bằng máy trong một phòng ˆ 
ên đại. Sản lượng trung bình là 1 500 kg. 
trong một chu kỳ 270 ngày và thời gian, 
sản xuất sữa của trâu là 20 năm. Thời 
gien vất sp cho mỗi con là 7 phốt và 
din lượng sữa trong ngày của mỗi con ` 
R khoảng 10 jít. 


PHAN TRAU 


Tai nhiều nơi: phân tấu wira được 
ding đề stoe сю tận Tayang đồng e 
wira là một nguồn chất ddt, một vật liệu 











He EE Sc 








băm đề, làm, thành: bánh, dẹp, 


„ hoậc vơi 
dp nẵng và các bánh phân này 


rbi dem 


được dùng trong việc đun bếp. Hoặc. 


Phâ triu VOT đất set d hb» Trong. 
phân trâu ie Ễ 
len sẽ-có-5;442a-chất tro; 10, âu 
каа 219 ali ‘hydrox 
AD, cahe; phan đặc có 0.27 
|. 887W axit phốt pho ге, 0,116 kali và 

“1 0,215 elt, Trau Carabao môi ngày hài 
Та 18.8kg phân và trung bình mỗi năm 
6895 kg. Cho ntn bằng mọi nò- lực phải 
thu lại và bảo quin nguyên liệu này dà 
` dũng lầm phán, dër đốt. 


SENG. TRAU. 






















dùng trâu có thb. cung сїр nhiền mặt 
hàng thủ Ong. Sừng ein có mọi hình 
ang màu sắc thay, đồi tir đen nhánh de 
` thầu mật ong nhạt. Khí được hg nong 
ı đừng tru trở nên d liền nú, sau đó 
" số đính bằng nước lạnh. 


Lö muóc me lào men 
khá nhiều, hir ©йс áo, 
Ha cán; đổ trang e 

1 d 





Sen Ds 
Am, 73,86; ufa! nung: thuộc thực vi 


|. Nfa được giat bêng chế biến cần thận, < 


ang làm thụ, x 


' ri cạo thật sạch. Sau. 













luan trong của xứ. 
ki stan Ka đến 





'900 000 trâu): ˆ 


“Ấn Do xuất sảng ba lại da trâu (đa, 
дә thuộè erën, và da. xấu. 
giày). Hàng, xuất. Hs “da 






Ue, Thuy Dita 
385 004 kg; tri, giá. là: 8 900 827 rupi 
(0,5 rupi = dó là Mỹ), 


1n:đô nê-xia với số lượng trâu gần-3' 
triệu con, có ký nghệ nặng về da, tập 















TU a mapi thi tebing truyền thống, 
è da ghé thuộc bằng thực, vật, 


Ds ап ду: dùng dt chế tgo các vật 
dụng, như dé giày, đây lag, yên cương, 
(bát, và túi xách, Có nơi cũng sử dụng 
бв trâu làm mật trống, Hiën. nay va 
tran và da hghé nhuộm rät tjah Banb 
tran" bÉ giới và là một midhang Sih 
kha chị Ga 
Da trío có dE làm thú 
Хоні step Maike (kulit éi phơi 
khô), ở. Philipspip , сб jehichärones), de 
dön), Thái, Lại peng, (da її. 
pháp, chế biến là шу A 
t ấu, nhồ lông và ogam tụng mước e 
16 Да được са: 
“đu sẽ trị um 













` thành mbing тийп ming. 


TUS Tiền, mật чу ч gie Т 
dt. 


do. đem phơi kho, 


СЯ 
mỡ: hay dầu i 


khoảng 2 tấn, cao 1.7m-1.8m, với chiếc 
mom nhỏ, tsi ngắn, sừng nhọn, tròn, 
không det, cong cong bình cánh cang ~ 
rối vềnh lên cao Hướng về trước đài độ. 
3-4 tfc. Tut loại,‹sơn-ngưu có màu xám, 
den hoặc iring. Sơn ngira có ей Бош 
phủ loà xoà trước trấn cùng chiế đuổi 
đầy lãng dài chẳng khác gi ngựa. Ngoại 
trừ cục bướu trên lưng và cạnh sườn, 
thân sơn ngưu beo phủ một lớp lông 
nhỏ rậm, dhi lẽ thể rë xuống hai bên 
đến gần sát đất tựa như tm minh mành ^ 
che kin 


d 1 Sơn прес chuyên an cổ, thích uống 
Pu Sen npe nước nhất là nhai tuyết, chẳng khác nào 
ў ăn để cục. By sơn nguu đông ttr 5 đến 
+ bằng lược, rùd và chọn lạc đề làm bàn у con do một con,đực chỉ huy; - ehúng 
chải nghệ thuật và đề lao một số mấy qhường kéo nhau đi lang thang đố ghi 
quang học. = không noi ở сб định. 


Con trâu kỳ dj ` = Người Tây Tạng bắt sơn к dạy 


Dã st Trung Нов có mối đến con trâu Wà thiền hoá đề dùng vào việc chuyên 


\ chở, kéo хе. Sữa sơn aguu rất. ig 
E аю hor A Sa pha bà die chế ika tàng Bo ° 
thường. oi khi di chuyền. Có Ie day а 
i thường, nên từ xưa đến 492 DEWA ngọn, có hề да ий hoy nấu. 
s urs EE mộc eg “ш Qe bae a 
ett Kate vất hiểm thấy trên thế giới "tấm, mü. Lồng được bện làm dây thùng, 
2 -đềi mũ, tue màn. Người Ấn Độ dùng . 


hưng уйп còn tồn tại vài noi, đấy là 2 
n sơn ngưu (yack). ра 29 ngưu nhuộm màu + sơ dh 


bio -Ngwbi săn trân rừng danh ae 
` Вал cạnh con sơn ngư kỳ di chúng ` 
e ab chàng | 









































Buffalo Bill ten thật là Bill Cody sich 
gày 26-2-1946 tại Iowa: Từ nhỏ, anh 





О ug cb bit ti cười ngựa phóng nhờ bay. | 


Nhiều người săn tru rừng bằng cách 
đuổi theo sau bầy thú và bán hạ. Bill có 
phương pháp độc đáo à phóng ngựa kề 
“theo bầy trâu, vượt lên, buộc dàn trăm 
quay về trái, rồi dubi theo chúng, xoay. 
. thành vòng tròn: Thế rồi BH" bîn ba 
“những con trấn ra khỏi hàng, Săn theo. 
|. — kiều iy rất nguy bitm, nếu ngựa nhất 
cổ thề hit thợ süu xuống chân bầy trấn. 
“Trong một cuộc so tài với. Bill Comatoke, 
anh chăng sin trâu Buffalo Bill một 
mình một ngựa đã hạ được 63 trêu 
“rừng, và cũng từ 46 thanh danh tay săn, 
mër rừng này nồi lrên thể giới. 




















o00 


“Từ nghìn xửa ở Á Chšu, Trâm được. 


môt sứó vật làm việc và mật 


mang tháng Tám nas 
AUTE [EUN Đình duge 
"miền Bác nước ta ооа 


сво sức kéo và 


cho phép cải tiến giống trâu nội địa, nắng 
mức độ sinh sản 
спа тїш. Gần day đã có những kết quả 
tốt đẹp về việc cho trâu thụ tinh nhận 
tao bằng tinh lòng và cho lai gidng trâu 
Murrah (Ấn Độ) với trấu địa phuong. 
Chính phủ Ấn Độ dš giúp ta một số 
trâu Murrah nhầm phát triền dan trâu 
sữa Việt Nam, Với hướng đề tư được 
khuyến khích mạnh më, ngành nuôi trâu 
sửa của Việt Nam trong một tương lai 
gần đây sẽ phát triền và mở ra khả 
năng đắp ứng một phần nào nhu cầu về 
sữa, và sữa chế biển trong nước, 
Mối liên bê hợp tác chân thành giữa 
в Độ — Việt Nam trong lãnh vực này 
đã được nói lên trong những lời ca сда 
Bài hát < Sữa trâu Murrah» cũa nhạc sĩ 





- Tăng Minh Thành, 


Của T miền quê za, Murrah sang 
wdi đồng a... 


+ Hoi Murrah, bên đồng sửa пш. 
Dan trau mi уйн tha thit lòng ta, si 


đây sinh si biết bao đần, nghé India 


tung tặng trên những đồi hoa. 
. Lòng ta thám thiết anh em India — 


Vipi Nam. Ngọt ngào tươi: mdt như - 


đồng sika Murrah... 3 




















PHỤ BẢN VỀ SỐ LƯỢNG TRAU và SAN WENG sa HÀNG NĂM 











- SỐ LƯỢNG TRÀU sii 
Ti o e LƯỢNG SỮA 
мубо /VŨNG. сы у; “Sa поры 
CHÂU ÂU S 
Ambani + = 1 
Bun-ga-ri 14 30 
Hy-Lap 18 5 
Hung-ga-ri - 1 
Y 55 зі 
Ru-mani 15 


Nam Tự ^ 
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mật chuối IF luận 
= thuyết lâu ihok sẽ din đất lý trí đến 
EO ade 2. lồng о ejes si eine 





шс a boá học cũng theo con đường. 
1 де Län lần ta thấy xuất hiệu các thuyết 
bio toàn hãng lượng, thuyết về йу chấy, 

d$ thuyết về nguyên từ... Nhưng khởi 

|. . đều là những người thợ với các dụng 
d ihi công cổa mình. Nghề luyện kim 
“khiến cho người thợ hitu sën được. 
chất kim loại. Người thợ đóc đồng. 





tên e, Боз. Sơn đã: biết 








néng chảy: hơn, theo sát duge 
ш của các khuôn trống đồng có 
nhiều hoa văn từ mi, phức tap. Họ cũng 
biết được thành phần cüa hợp kim đề 
có thề chế tạp những mũi tên cứng, 
những mũi giấo bền... 

Tiến trin: nh thế, ta gặp được khấp 
noi trèn thế giới, trong những thời kỳ 
thật xưa... 





më ĐẠI VĂNG VÀ BAC |. 


Không phat khong lý do mà người 
xưa đã chia re thời đại vàng, bac, đồng 
và sắt Nhưng khi-Ô-vít! (Ovide) gần 





zg nối tiếp các thời đại đó là do sự suy: 


đồi thì ông. ta chỉ làm việc bak 
tượng thối: = 


Vàng vài bạc dë điền ht hon efe kim. 


“logi khác, hình như được biết đến rất 


xưa. Vingt- duge dưới hình (hức 
nguyên “chất trong- thiên nhiên ở trong 
tịnh. 


e х D 


` Trong các cuộc khai quật khảo cò li 
© quan đến vấn dE chúng ta đang bàn thì 
dáng chú ý nhất là công trình ở Uya (Ur) 
xứ Lưỡng Hà, được thực п vào những 
“năm 1926 — 1927. Trong các lãng tầm 
_ 8000 năm trước công nguyên, người ta 
‚ đã tim được những дао gi lưỡi vàng, 
"những hộp nữ trang vàng, chén dis vàng, 
V" bae тй đẹp, các đồ trang sức, lược, bộ 
tốc già bằng vàng dành cho hoàng hậu. 
Trong lăng tầm một vì vus, người ta 
. thấy cả một chiếc thuyền bằng bạc. Nghệ 
thuật trav chuốt vàng của những tho 
kim hoàn thời ấy đã đạt đến chỗ ditu 
^. huyện ding kề. 
Ó Ai Cập, vàng dùng di làm nhân 
| hiệ cho rác tập giấy làm bằng cấy 
"ger, sợi chỉ vàng dùng trang trí sặc. 























| s8, Vàng lầm đã trang sốc, lam vỗ khung" 


cho các vật hằng lem ngọc, cầm thạch, 
. bing mã тос tím. Các bức hos 
phong phú còn lại thật 18: trong các 
0i tb Ai Cập cho chúng ta chóng kiến 
cổng việc ti mi của người thợ kim 














hoàn nfu vàng, cham trò chị li, chứng 
kiến những công việc thật khếo léo của 
người thợ đất vàng óng ánh trên các 
đỡ vật. 


Tiền xưa của Адеп ( Athines) và La 


.M& làm bằng vàng rồng hay bạc ròng, 


Người ta công dùng vàng y làm chân 
đền, lu hương. 






Con bê vàng nói trong 
(Exode) của người Ê bre (Hé 
vào năm. 1500 trước công nguyên không 
bàng vàng -khối thì cũng đáp bang các 
miếng vàng. Những người thợ ở Thiệu 
Duong ( Thanh Hoá ) Đông Sơn 
da biết làm đồ trang sức khéo léo. 








Người Trung Quốc dàng vàng lầm rất 
nhiều đồ vật và gån cho nó nhiều tính 
chất hoang đường thần thánh: ai än 
trong chén dis vàng sẽ sống lâu, uống 
tàng có thề bất từ và có thE di nhanh 
(Ge khắc từ ngi này đến nơi khác rit xa 
mà không gặp trở ngại 











\ 



































Trong thực tế, nhiều khí vàng và bạc ở: 
chung trong cùng một quặng тё: đó là 
trường hợp của những thứ lấy ở sông Pác- 
tòl (Pactole) tên bây giờ là Xe-ra-bat e 
rabat) con sêng ở vùng Titu Á, nồi ti 
xhờ đồng nuớc mang nhữag mình Ыш 
logi quf. Nhung thật khó tách riêng vàng 
và bạc nên người xưa ở dy, trong thời 
gian rất lâu phải sử dụng một hợp kim 
hai thứ gọi là electram. Người tạ 
đã dhog nó đề làm ly và cho rằng nó 
có thề chỉ rõ được vài chất độc nào đó. 
đã rót. vào ly. 


Hai hình sau dày là hình cüa hai yai 
rất xinh đẹp bằng vàng. Hình ở trang 88 
là một con dê có cánh bằng bac khá. 
vàng, hai chẩn sau nó chống lén. trên 
một mặt nạ silène.- Đẩy là một tại quai 
cña müt bình lớn, hiện đề tại Viện bảo 
tầng Luvro (Louvre), Tay quai thứ. 2 
ở Viện bảo tàng Beclin (Berlin); 











Hình ở trang 89 là một vật cũng đề 
fü La-vro, được tầm thấy ở vùng 
О-го (Eure, Phá) năm 1841, Người 
ta không đồng ý với nhau vỀ nguồn bốc: 
của nó, Có phải đồ là mũ trụ của một 
tù trưỡng xứ Gêlo ( Gaule) hay là của. 
một trong lãnh At-ti-la (Atta) từ 
phương Đông đến, SE 

Nhưng thời đại vàng và bạc khống ` 
phải chỉ biết đến các thứ kim loại đó. 
Đồng than là kim loại mà các dàn tộc 
văn. mioh cb xưa nhất đã dàng; Hepo 











Ngày nay nhiều người nghĩ rằng đó 
2 là hợp kim đồng vè: glu m (ghe + 
cinika), rất cứng, vì có vài mê đồng 
đúng là có lẫn glu-xi-ni-um. Nhưng các 
đựng cụ vũ khí đầu tiền lại dùng hợp. 
kim đồng và fhiéc Hợp kim này lại 
5 dem tôi nên càng sứng hơn. 3 
Bức tượng bên đây lấy ð Ten.lô (Тер 
lo, Lương Hà). SCH 
NG cho bằng chứng ràng có tot thời 
đại dog, ưước thời đại đồng theu. Nhà 
bác пос Bec-tơ-l6 ( Berthejot). được cử 
hân chất bức tượng. Ông viết: 


£Phšn xanh phủ ngoài là một hôn hợp 
đồng carbonat và đồng oxiclorur "ngậm 
nước. D6 1а kết quả của đồng biến chất 
vì nước mặn mà tượng phải tiếp Xúc qua 
thời gian- Phần bên diri là đồng pro-to-xit 
(protozid) gần nguyên chất không có 
iis không cố chỉ Һау một thứ kim 
led sie tưng wi không 50 lên với 
HA lượng dáng kề: phho bày là chất đồng 
Seen Ze biến hoá chậm sinh ra. Trong cùng, phần 

Fe) đến nha thế kỳ trước cũng b là chất đồng gin như nguyên chất, 


dage người Le Mã khai hêz mờ руу BONG THAU * 
Tiếp theo đố là thời đại đồng thau, 
hợp kim đồng và 60, Người tp “tim” ` 
d pues par күш 4000 năm trước. 
Жел ger tong các ngôi mộ xưa. 







































“Độ, ở Aj Cập trong các Kim. 























1, Ò Trong Quốc, đồng thau xuất hiện 

vào thiên niên kỳ HL Các cng cha 
người Trung Quốc làm bằng hợp kim 

gën giống như hợp kim của các chuông ^ — 
Аа Tây hiện đại. 


Một điềm đề so sánh khác (rali viện 
Bio Tang Luvro có một lượng đồng 
thau nặng. 1 800 kg, đó là tượng một 
hoàng hậu & Xu-zơ, chë tạo. khoảng 
1800 nām trước công nguyên. Û Hy Lap, 

thời cha tho H0-me, khoảng 1000 naim 
trước công nguyên, đồng that được sử „ _ 
` dung shu sắt bay giờ và dùng làm búa, 
liềm, de, ога 

















йиз bing di reng wi man irede diy 
0 năm. зы nầy, giới thượng: lưu dùng сае 
tấm guong bằng một thứ ding die biệt 
rất dễ đánh bóng loáng. O La Mã cũng 
KI n 
THỜI ĐẠI SÁT 
Ses thời đại hoàng đồng là thời dn 
sắt Nhưng cố điều phải chú ý ở di 
Nói răng thời đạt sắt tiếp theo thời đại 
hoàng dhog không phẩi có ý nghĩa là 
vào thời đại đồng không cổ sắt, nhưng. 
vi là hiểm nên nó không được thông duog. 


"Theo lời Ê-rô-đốt (Hérodote) một trăm. 

h cửu thành Ba-by-lôn (Babylone) đều 

| lng đồng thau (thà: ra dó là của gỗ 
ghép thêm đồng thao). 

(Người Phê-nixiềng nồi danh về kỹ 

Thuật, Gas" đồng thau, nhất là việc chế 


em Phê sieng Ва sit му ni 


rất thành. công trung việc chế tạo 


mu. Dân: tộc không hiểu chiến, 


chỉ đánh nhau khi cần thiết, lại là 
ào nhiều thứ yü khí 
(Нотёте) 


ing. của hư suông dia đó để 


rèng đội, Sau bộ giáp trụ cña Ано 


e) do một. 
Ð đẹp nh và tinh ido nhit die 


sj thần chế цо là bộ | 


C6 thề-trong các xé quặng sit dë luyện: 
dbi thời đại gắt lại trước thời đại đồng, < 
điều dáng nói nữa là bình nhu thuật 
chế biển kim loại cổ thë xảy ra đồng, 
thời ê những nơi cách nhau sit xa. 


Dè đặt như vậy rồi, (thường người ta 
Mr đầu khoảng 1200- 















kim loại mà tỉnh luyện phải tốn hao 
nhiều sức lao động nên phải sử dụng 
một cách tiết kiệm, Trước thời kỳ các 
giáp trụ chiến bình hoàn toàn làm bằng 
sất người ta đã làm chúng bằng da thuộc 
có gin tiêm những mảnh sắt mà thoi. 
Kiém của người Gö-loa (Gaulois) bằng 
sắt chứ không phải bằng thép và lich 
sử cũng đã ghỉ lại rằng sau khi chiến 
đấu người chiến bình phải lo sữa lại 
vā khí của mình. 





Một trong những công trình bằng sắt 
đẹp nhất là những trụ sắt ở Bei (Delhi), 
thủ dû Ấn Độ, cao. 6 mét, đường kính 
40cm, Ма đến 17 thế kỷ, Một kiều kiến 
trúc như vậy đồi hỏi một kỹ thuật rất 
tiến bộ. ^ 

Nguoi xưa đã biết đến việc tôi thép. 
Khi Ủylitk (Ulysse) thọc cấy gậy sát 
sung đỗ vào mất con quái vật độc нћот,. 
Uy-litx đã во sánh cái tiếng xào đó xới 
tiếng kêu khi sát nóng à nhúng vào 
nước, Nguói ta đã biết rõ rằng việc tói 
kim logi khiến chúng trở nên công hơn, 




















| 








¿Tương hoàng hau S Zug bàng ding than. 


^ Người xưa cũng biết bảo vệ sắt khói 

| oxit hoá. Ho dùng một thứ vee-ni, theo 
iu, là gồm có tấm thạch cao, phán chi 

УА phựa thông lng. Các nước châu А 

| di: biệt người Việt Nam thường dùng 

T mbi số đầu thảo. men như dầu. dire, đầu 


Hượng cô là ãntimòn "ойк 


4000 nim trước công nguyên), dưới 
hình thức hợp chất thiên nhiên, thuỷ" 
ngân (người Hy Lạp biết vào thồi 
chiến tranh Péloponèse), chi và thiếp, 
Cadagiơ (Carthage) và La Mã tranh, 


— giành chì ở Các-ta-gien (Carthagine). 


Người PhênLxiẽng buôn bán lớn chất 
thiếp và sau này, Mạc-xây (Marseille) 
nim giữ độc quyền rất lâu yë kim loại 
này, thường trong dó cố län bạc; Có lẽ 
ngudi Góloa đã biết mạ tiếc, 


êm được dùng kèm với đống nhưng 
không được eoi là kim loại. Thực ra 
vào thời fy người ta lẫn lộn kim би} 
với hợp kim và thứ gọi là kim loại 
thường là пп hợp. kim ït nhiều phức 
tạp. Người Trung Quốc vào thế kỳ thứ. 
ШІ trước công nguyên biết đến poss 


“đồng và kën. 


Người ta cho rằng thuỷ ngân là kim 
loại căn bàn vi lý do giản dị la tất cả 
các kim loại néng chảy đều еб dáng nhir 








thuỷ ngân. 





Ya RE ¿tag sắt Đông Sex: 


___ Về khi: vàng nóng chảy thì người ta 
hiểu ríng-có sự thoả thuận ngầm của 


thần Lzim (Iiis) và бойлай (Osiris)! 

Cũng & AiLCập, việt chế luyện kim 
ke quý phẩi được gi hét sức bí mật. 
Khi người Ba Tư xim chiếm xứ này, đồi 
“Hồi rất nhiều vat 


à mật truyền thống 
của xứ s bằng cách tạo ra một thứ thay 

, thế ving. Họ phất chế một thứ màu vàng .. 
ЗВО lên Kim si Hồng thường khác hu 
chỉ chẳng hạn. S 































| Khoen tai Bằng căng cổ lồn) 9 em eng vi 
| ite bánh mặc ở ngối mb gün Maldis Aer 
[314 cia thiên ntên kj IT trước, cứng aspayay. 


| Nghề gốm bất nguồn từ adi xa xve 
ng như nghề chế tạo ліў: trắng 
hay màu và nghề làm men. Сёсйа сїз 

“lỡ Ba-bylón đã có trang trí đằng men. 
| men trắng căn bản là chất thiếc axit, men 
dû cin bản là đồng oxit, men xanb, chất 
ebben Bait, men. vàng chất án-tizmô-ni-st : 
^u cả làm cho xứ sở có đủ mba жс sở. 
ác nhà bác học theo Na -pô -1 -ông 
lapoléón )-đĐ bọ lên Ai Cập agec nhiên 
trước các đồ dùng bóng loáng bång thủy 
i Người Trung Quốc hi biết 





sứ 
nghề thuỷ tink. Theo Plin, chính 
lhô-pixiêng, đã tinh cờ chế цо 
thuỷ tinh. Ó Việt Nam, agh? SỐ, 






7 điều vải vóc. Họ cũng 


dip thấy rêng một tấm da thú ng: 





đẹp trước khi thành ` 


e đã từng ibo tai trước bag ngasen 
ag người Phtariiéng #8 nehin. chất bạch dien. Muốn làm mng lông 


Ze thứ thuốc mỡ có: chất 
ñsz/ieulun.hopfo.org 









nghề thuộc 

Ча đề lem ёо quần, nai он Nhưng chắc 

chấn E những người đầu fên dà cé 

vào 

trong nước c. Ша vài thứ vẻ cây có š 
ghất axit tam thì din dün sẽ hoá ra 

da thuộc. 


Ò Ka Độ, nghề nhuộm cũng da tiến 
bộ từ Ho 5 S 
lgười Ai Cặp biết làm xà phòng 
ing như đã Bm ra các medi patri, kali, 








ớ nhất là chất patri cacbonst Họ biết 


thạch cao, Jum huỳnh và vài thi muối 
đồng. Ho biết làm các loại hồng mgọc, 
lam ngọc, thanh ngọc già giống như 
thật. Họ dùng được len, bông vải, sợi - 
lanh, biết dem giặt trắng rồi nhuộm chàm . 
Ча và đồ. Màu đề có từ thë kỳ VIT 
trước công nguyên: người ta đã thấy „ 
các xác ướp có quấn vài đỏ, Trong lúc 
ngudi Trung Quốc giữ độc quyền về 
mgbë tầm tang thì người Ai Cập lấy tơ ^ 
nhện - đề đột. 

Việc điều chế các loại mầu, hương ex. 
liés, nhựa thơm, chất độc vào thời 
Thượng cò đã đến độ khi tinh vi. Các 
chất dùng đề trang điềm cũng được wa 
"chuộng. -Việc dùng phẩn mặt, son môi, 
quis vẽ lóng mày đã có cả hãng nghin: - 
năm trước. Các hà giới thượng lưu thời 
đó vẽ mặt bằng một hồn hợp phức tạp... 
gồm thao xương pha đồng oxit, эй 
оки, malachit và chất 1hò hoàng. Các 
bà ở tang lớp thấp thì đành blog lòng. 
wéi bồ hồng trộn đất sét. nhuộm màu. 
“Ngawi ta dùng aümon sulfur. Các | 
“người dep thành Алса thoa môi bằng, 
unie Alv. сыт моды. 























3j hipu thiêu bên Ở mật sas. Thời СУ Trong Quốc các 
cách ma thugt nhiàw hin là thực deng, gương (Sa. 
лє cho Ней kên! E E 

S x 


mây geng М-го (Moise) 01 trên 
















\ф Ai Cập, nbja lich thanh dùng đề 
D xác yà trang trí (người tà khẩm. 
cr và ngà trên chết nhựa). Trước 
d Ai Cập rất 140, người ta đã biết 
йш vecni bằng cách cho chất nhựa hoà 
n trong rượu nho. Rượu nho, rượu. 
gin cũng là những thứ sẵn xuất 
ong thường. Nghề! giấy phát trin & 
/Ai Cập và Trung Quốc. Thuốc nb ngày 
wra là hỗn hợp kali nitrat, cacbon và 
“huỳnh được người Trung Quốc 
pháo nb, pháo thing thiên. 

à cho các công nghiệp бу cao 
















Những bóc hog ð các nghị mb: Tiber din lá những thy. đồ gốm, thời 
СЭ A C4 dong làm vite ( 1800 năm iue công page * 


dën mức nào бї nữa, ta cũng thấy dag 
chúng chỉ dừng lại ở lãnh vực kinh 
nghiệm chứ chưa có một khoa học nào 
thực sự đã thành lập, Một mó phương. 
sách chế tạo không thề thành một khoa, 
hoá học. Nhưng những phương sách Жу. 
sẽ cong cấp chất liệu cho món hoá hoe 
dage at dựng về эди. Theo Date 
(J.B.Dưmas) chính từ các lồ rèn, lò 
göm, lồ thuỷ tỉnh và tr cửa hàng người 
chế Hương liệu» đã góp phần làm cho 
khoa học được khai sinh, "` 


"ĐÔNG. 
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ÊN chỉ" mà ngộ dữ 
vậy?3, chắc vác độc giả 
nghĩ như thế. Các bạn 
dig roi thường, đó là 
một dụng cy được nhiều, 
người nói đến hiện nay, 
Чо Liên X6 chë tạo từ. 
1958 và dán din được 
các nước phương Tây 
chước. Danh tir nói trên do hai từ 
(оге) (hinh xuyến, giống ruột хе’ 
dap bơm căng) và Soe db ge (ñagné- 
ique) (có từ tính như nam châm) ghép 
i. Hiện nay, trên thể giới, có đến mấy 
с máy Tokamêk. Thí du og TFR- 
rak Fontenay auz Roses) cia Pháp 
động déc lục th hoa mười năm nay, 
19 dưới đây. Máy TFTR 
Tokamak Reactor) bật diu. 
dụng từ 1982 ô viện Đại học 
xenxetôh (Princeton, Mỹ), 
` (Joint European Torey) được hoàn. 
thành năm 1983 cho Cộng đồng 
đặt tạ 
lam, 





























phòng thi! nghiệm Cal-ham. 











SENE 


„ nhiều phản ứng hợp nhân, phan ứng 






‚ YR A 'notrün), một notrón và một năng. 


ш Âu ` 


| trong khi 2 gram than chỉ cho 64 ngàn 
g Joule, agha là ít hon khoảng 27 liệu | 
Dei Hidrêgen nắng có š 
nhiên, C еб 5 000 phận; 












Nhưng các máy tiên cố йде tính gi | 
mà các nước tiền-tiến dua nhau.chë tạo 
như vy? Muốn Mio sự thê, phải Ri | 
lại thập niên 1950-60, sau khi Mỹ và | 
Liên X6 đã thực hiện được phần ứng 
hợp nhân (biến đồi hidrogen ra hëlium 
và tol ra rất nhiều năng lượng) và chế 
được ra bom khinh khí. Thực ra có | 


tương đối dễ thực hiện nhất đã được | 
dùng là phản ứng віта nhân hidrógen 
nặng (1 prütón (proton) và 1 nơtrôn 
(neutron) J mang mýt điện lượng dương, 
Đăng 16.1079 Culbmg (coulomb) (My ` 
làm đơn xi), và uhün bidrógen rất nặng , 
(1 prütón và 2 nơtrôn)-cũagl mang mýt 
điện lượng đương băng 1 đơn vi: | 
Hi Hi Hef + ng + 38. 


Phan ứng cho 1 nhân bêlium (2 


















lượng bằng 28.102” Joule. Nếu dũng 
2 gram hidrogen olng sẽ được mbi nặng 
lượng kinh khủng là 1,7 triệu triệu Joule 





nặng có ấn (rong thiện 
d nước thường: / 
hân (5 nước | 










































và 1 nguyên tir ôxigen. Còn. hidrêgen rất 
nặng không có sin trong thiên nhiên, 
Phải điều chế ra nó từ lithium và notrónz 


LỆ + n — H + Hef 








` (Lithium) (Notrôn) (Hidrógen (Helium) 
тїї nặng) 

Vin đề dt ra ngay trong thập niên 
50-60 là dùng phản ứng hợp nhân đề 
phục vụ Hoà bình vì đấy là một năng 
lượng rất lớn. Nhưag vào thời kỳ đó, 
“wa đề năng lượng chưa phải là muột vấn 


' khðng chế phản ứng hợp nhân tiến trền 
chậm chap. Mãi đến năm-1973, sau khi 
«соп sốt năng lượng? bùng n, các nước 
mới dua nhau di tim các nguda năng 
Tượng mới và công cuộc nghiên cứu phản. 
ứng hợp nhân được triền khai mạnh mẽ. 


Đầy có lạ là bài đoán hóc búa nhất 
mà thiên nhiên ra cho cấc nhà bác học, 
khó gấp ngần lần bài toán mà các thầy 
‘i та cho các thí sinh! Chế ra bom khinh 
khí tương đối d hơn yi không cần đề 
- ý tới lỗ lãi, cần bao nhiêu 52а cũng có, 
| elo nguyên liệu nào cũng kiếm cho bằng 
được, cần máy mốc gì-cũng chế tạo cho 
được mới thôi. Mặt -khác, không cần 
khổng chế phân ứng, mëi lại, nó càng dir 
lột bao nhiêu càng tốt, càng nguy Mën 
Бао nhiều càng quý, vì mục dich của nó 
18 căng giết được nhiều người càng hay. 
ˆ Nhưng thản ứng hợp nhân phục vu Hoà 
“Bình phải thoả män hai điều kiện: phản 
| éng khódg được gây ngüy biềm cho com 
_ Đgười, và năng lượng mà nó toi ra phải 
| lén hơn tăng lượng chi tiêu đề thực 
ës nó. : : 


"phân ứng айу ra giữa nhân 





đề nóng bóng nền công cuộc kiềm soát, 


\ 
ch hai cùng mang điện dương. Phải thực. 
hiện một nhiệt độ rất cao, khoảng mười 
triệu độ, thì mới phân ly được nguyên 
từ hidrügen thành nhăn đương và điện 
từ ёт (plasma) và mới lao bai loại nhận. 
hidrogen nặng và hidrógen rất nặng vào 
với nhau vì chúng сб khuynh hướng 
đầy nhau. Vì nhiệt độ lớn như vậy nên 
thời gian phản ứng xảy ra phải rất ahê 
vì không có mêt vật nào có thề chịu 
đựng được một nhiệt độ lớn trong một 
thời gian lâu. Mặt khác, ngay từ năm 
1957, Lexơn (Lawson) đã chứng minh 
tång muh cho năng lượng toà ra a 


= Bon năng lượng chỉ tiêu đề thực hiến 


phản ứng (ổi buôn có lãi) thì tích số 
giữa thời gian phần ứng xãy ru (t giây) 
với mật độ bạt (n) nghịa là số hạt 
trong một cendimết khối phải lớn hơn 
một tršm ngần 0: 
f nt > 104 S 
Nếu tích số nt bằng một trầm ngần d 
thì măng lượng toi та bởi phán ứng 
bing năng lượng -chi tiêu đề gây nên 
phần ứng (hoà vé). Trạng thái này gọi 
là bo-réc ivon (break even). Bom khinh 
khí là một thí dự năng lượng toi ra lớn 
hơn năng lượng chỉ tiêu nhưng... lóc đó, 
trong mộ vùng bán kính hàng trăm 
kilómét.. người và vật đều tiêu tan cà! 
Hiện nay chưa có miệt máy nào, kề cả To- 
kamak của Liên Xô và Тела Pinh (Theta 
Pinch) của Mỹ, đạt tới trạng thái bo-réc | 
ison сї. S xxr 
Mặc đầu vậy, các nước có môt nền 
khoa học kỹ thuật và công, nghiệp phát 
triền vẫn cổ gắng tiếp tục nghiên cứu 
và rất lạc quan, hoàn toàn tin tưởng. 
vào sợ thành công... sâu năm 2000! Là 
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phân nhân (uranium), nhiên liệu hợp nhân. 
(hidrógen nặng) có rất nhiều trong thiên 
nhiên như đã nói д trên. Ngay ci lithium 
— đề cho hidrógen rất nặng — cũng 
không phải là một nguyên tố hiếm. Vi 
“chăng có thề điều chế hidrogen rất nặng 
từ hidrógen nặng : 


HỆ + Hi = HỆ + Bi 







Uu điềm thứ bai là An ứng hợp. 


abên khống cho những chết bã phóng xạ 
ghê gớm như trong trường hợp những 
phầm ứng phân nhãn (uranium, pluto- 
. Có chăng là những chùm nơiiôn 
та có thề làm cho một vài chất cũa 
máy trở nên phóng xạ. Ssu cüng, 
nguyên liệu như hiểr0gen nặng 
hay hidrógen rất'nặng chỉ có thề dùng 
tong các nhà máy hạt nhãn nën không 

sợ bị đánh cáp. Các nhà chuyên món còn 
them rằng trong đối dễ biến đồi một 


|) 


THỦ 





ấy chay bằng hidrogen nặng và hidrêgen 
“rất nặng Thành một lò chế tạo bom khinh | 
khí (bom Н). Thành ra không sợ vũ khí 
H lan trần trên thể giới như là sợ vũ 
khí A len trần trên thể giới. | 


Máy Tokamak là một loại biến thể 
không E. Đại khái йб chiếm một gian | 
phòng 5x5x5 mét. Chúng ta biết máy 
biến thế gồm một khung sắt chữ nhật 
đầy, quanh hai cạnh là hai cuộn dây điện 
liêng biệt, một сифа có n: vồng, 
một cuộn оз vòng. Phóng một dòng điện 
cường độ H am-pe vào cuận diy (nj) 
gọi là cuộn đây sơ cấp P thì trong tuộn 
dây (na) gọi là cuộn dây thứ cấp S sẽ 
mày sinh một dàng điện cường độ lạ | 
am-pe. Trong thực tế, muổn cho ảnh | 
hưởng cia P vào S tốt da, người ta | 
quấn P và S trên cing mêt cạnh của | 
khung, hay tốt hơn nữa, quấn P và | 
chồng chất lên nhau, tuy vẫn là hai mạch | 
riêng biệt. j 
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Plasma 


Thực rá mạch sơ cấp quấn ra ngoài mạch thé pk rem МнА2` 
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Người ta chứng mình Ti = 
Я 


“Muốn cho Ía > I, chi vite quấn nạ > пз 

Tokamak là một loại biến thë lớn, 
trong mạch sơ cấp người ta phóng một 
đồng điện cực kỳ mạnh, mạch thứ cấp 
là cấ-€to-rơ> vỗ đồng trong đó phát 
sinh plasma: (ion dương và ion âm). 
Cường độ thứ cấp có thề lên tới 150000 


+ Ampe và đun nóng mạch thứ cấp. Nhiệt 


độ có thề lên tới 5 triệu độ trong 2 phần 
trăm giây. Mật độ, nghĩa là số hạt trong 
mỘC centimét khối, vào khoảng 5.10 
(5 sạn ti) thành ra tích số nt ёв nói 
ở trên đạt tới 107 (một ngàn t). Ấy 
thế mà còn phải nhân một trăm Ша nga 
mới tới được điều kiện Lo-xon! Thành 
tích này da được thực hiện năm 1969 


(& viện Quyêc-satôp (Kurchatov, gin 


Msbxco.va) và phối kiềm lại ở phòng 
nghiệm Culham, Sau đó, mười máy 
Tokamak đã được rli rác xây cất ở chta 
Âu và dër Mỹ. Ngoài ra, mua ting 
ling của từ trường vào Je 
nguri ta còn quấn khoảng hai chục 











đây điện ra ngoài vë đồng, như những đốt 
ở thân con sân, số vòng dây lên tới hàng 
chục ngàn và phóng vào đó một đồng 
“điện mà cường độ có thề tới 350 ampe. 


Năm 1975, máy Tokamak «Fontenay 
sux Roses đã nâng nhiệt độ plasma tới 
mười tribu độ bằng cách phóng một 
chùm hidrógen trung hoà ë năng lượng 
cao vào plasma. Các nguyên tir do những 
sự đụng trở thành ion và các ion dường 
(prôtoa) tăng vận tốc các hạt trong plas- 
ma, tức là một cách дип nápg plasma đó. 

Năm 1980, cũng máy ТЕЁ nói trên, 
cũng nêng nhiệ độ lên mười triệu độ, 
nhưng bằng cách phống một bức xạ điện 
từ (loại sống radio) vào. - < 


в với 9. e 
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софт сбу | 
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Plasma ——3 















^ Theo giáo su Mặc x&Fel-dea (Marceaz 
golden). nạn người ta dự kiến tới năm 1986 
£ hî đạt lới tiên chun nối trên (break 
езеп) nghĩa В. зы, lượng (phóng ra 
: Eg lượng khỉ tiêm, Đến nim 
К ime dun nóng một hên hợp hidrb- 
нт nặng (còn bây 
Jà một plasma thôug thường). 
du thì cũng phli tới 1990— 























2005 — 2010. mới có 
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S Тын điện irons mặt phẳng Hirig. 


“mới chế tạo được một động sơ: 


_ Sử dyng năng lượng với mat giả 









i riêng một vấn đề cồn com như | 
thế này cũng đã điền đầu; làm thế nào 

agung Wong một phần giây (đồng. hồ - 
một dàng. điện một triệu Ampe? Chương, 

trình Мас Cormaok ở Mỹ đã du tm 

204 đô la,từ đây tới năm 2000 

đề (hành cong cho bêng được. Thật là 

một cuộc đầu tr kinh khủng, nhưng j 
“người ta hy vọng së giải Hàn vấn 
đ tăng lượng. 


Cháng ta SES vọng trong vài chục năm 
ës Liên Xô, Bác Mỹ. Tay. Ru, Nhật 
sẽ thành càng trong công dis vĩ đại 
kiềm soát, khống chế phân êng hợp phân, 
„đề năng lượng tuba ra rào rat, và sy. 
_ thành “công này sẽ không gây nên tranh 
chấp căng thắng như | giáo sự. Масх 
. Feden Ì sở, và cơn người sẽ Geer: 



















Sau này, Gaga 
chương Giang Bér-zi. 
, EN 
phầm của Giuyn 


Vay 


TUYN VECNE (Jules 
Verne) xuất hiện trong 
(ër văn We Pháp nh. 
'một ngôi sao sáng chói 
đứng riêng biệt một 
góc tri. Ông là người 
“mở đường cho kai 
ba thuyết khoa học 
viền tưởng. Với trí 
tưởng tượng phong phú, với kiến thức 
} sáp rộng về khoa học kỹ аф, bằng 
-nghệ thuật kë chuyện tài inh, bag đã 
m say mé hàng chục triệu người trên. 
td giới, từ thế hệ này qua thế hệ khác. 

























ương Đồng I, nhà du hành 
Tari Gagarin đã бау trọn 


ở đầu kỷ. nguyên Con Người di vào còi 
phát biều với mit người Sec? Tiến яй vän 


тё Trái Đất, tốt rất thích thú đọc lai sisi Ln 
sac 


Vec-no là ағ? 


trang bầu trời rộng lớn. Tri tưởng tượng 
của ông còn đầy độc già đi xa bon nữa 
là lêa-thăm chị Hằng, sao Ной... 


Ngoài những tình tiết ly kỳ, hấp dẫn, 
các tác phầm của ông cồn toát lén tinh | 
thần cất Thiện, сй My chiếm thắng cái 
Ác, сй Xấu, lòng diu tranh không mbi. 
mỗi cho quyền tự do; giải phóng con 
người khỏi mọi бр. bức, cường quyền. 


hư vậy, người ta không lấy làm lạ 
khi toàn bộ tác phầm của ông, bao gồm 

















Số bộ їй thuyết 18 tuyến тай, 

được dịch rs nhiều thứ tiếng và ti bản + 

"hibu lần ngay cả sau khi Ông mất gli 

một thế kỹ. +. 

Các nhân vật trong tị turta ang di 
a E tir. 

see Mỹ: ngời Phí ыг ge 

























ˆ đưới dáy bièn» (Ving mille lieues sous la 
mer) đã më đường cho các kỹ thuật gia 
` chế tạo chiếc tàu ngầm Zim-nft (Gyssnote). + 
đầu tiên eda Pháp năm 1887. Loại đại 
bác không D tầm xa đứợc mó tả trong 
cuốn £500 triệu của nàng công chúa 
a Dp» (Les 500 Millions de la Bégum) 
xuất bán nim 1879 thi mãi tới Thể chiến 
thứ nhất, người ta xuới chế tạo loại đại 
bác tầm ха Весо (Berthe). 


Trong cuón < Những cuộc phiếu lưu 
cổa Thuyền trưởng Fiết-tơ ra (Les 
aventures du Capitaine Hatteras), nhân 
vật chính đã cấm lá cờ hước Anh tại 
điềm cực Bắc Địa Cầu là dinh mt ngọn. 
Ff i núi lữa.. Bốn mươi năm sau, sự kiện xây 
š š та trong thực të tương tự như vậy, tuy 
nhiên có hai điều khác biệt : tại đó không 
Z c6 một ngọn núi lửa và người My chứ 
Я SE không phải người Anh — đô đốc Pexy 
mue ue qun n Hi өп Wema TE (Pedr) — là người đầu tiên tới Bắc cục 
sống mdi. vào nấm 1909. Cuộc chinh phục Nam 
3 cực của Rồ bóc Xcôt (Robert Seoti) năm 
Me. người Anh, nguồi Đức; người My 1911 cũng diễn tiến đúng như trong 
cũng như người Trung Hoa, người Ấn truyện đã mô tă; những xe trượi áo. - 
“ĐI... Người ta thấy ông m tả tâm lý, người kéo khi súc vật chết, muốn có. 
“ebah vật, phong tuc tập quán rất phù lửa người te phải chế tạo một loại thấu 
hợp với nhân vêt mang các quốc tịch . kính hội tụ và khí lương thue cạn bét, 
khác nhau. Do đỏ бор không chỉ là nhà, họ dàng giọt thuỷ ngân đông ûğe làm 


ăn của riêng nước Pháp mà độc giá dati bán gấu trắng... 
GU Se gì mi ke у Mm. trường hợp lý thú trùng hợp 
Không phải chỉ có vậy. Thật là mọt КЎ i giữa óc tường tượng của nhà văn 

= thiểu nốt rất lớn nếu người ta bà qua YA thực të sau mày хау га Ñ cuốn (Từ _ 
không nói đến nhãn quan khoa học của Trái Đất lên Mặt Trăng » (De la Terre à 

_ бо đã di trước thồi đại бав đang sóng 14 Lune) xuất bản năm 1866, Trong 
hàng thë kj. Ông được coi như một SÉ nầy Giuyn Vèehơ puüng tượng 

` e nhà tiên tris vë mặt phát trièn khoa Đài bo nh tô pun Lien phóng 

Se Ў NUM п tại một địa di jang, 
EE 


làng. 
д lên thấm hèm Mật Trăng, Khi o ç 
“Chiếc tàu ngầm irt danh No-iluyi Trái Đất, Giuyk Vecar сал nhóc 


ý SE “cuốn. +85 TRE: [tell dr! opto rG d 
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Кым đại bác ee 15 do 3 89 se Déc ché 
đt trong efe 500 ра cia nàng cing hia 
DCH 


Thái Bình Dương, sau đó một tà chiến 
đến vớt họ. Một thế kỷ sau, người Mỹ 
mới thực hiển đúng giấc mo của 
ông. Vào ngày 16-7-1969, ti sản bay 
vũ trụ ở mũi Ken-no-di (Kennedy) cũng 
thuộc bang Phló-ri-ds, thu và trụ А-рб18 
11 (Apolio 11) chở ba nhà du hành bay 
„ lên rồi hai người dùng nguyệt za đồ bộ. 
- xuống Mặt Trăng. Tới 0 giờ 49 phút 
ngày 25-7-1969, phòng chỉ huy A-pô-lô 
Bê an toàn xuống một vùng bibo Thái 
Bình Dượng kết thúc chuyến bay viếng. 
Nguyệt Chu của ba nhà du hành Mỹ 1, 
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Ngoài ra người te còn phải kề đến. 
các loại bơm bay Vi. Уз do Đức sẵn. 
xuất năm 1 944, xe hơi, xe tống, máy 
boy lên thẳng, qang cáo trên không, cải 
tạo sa mạc, mấy điện thoại truyền hình, 
vô tuyến truyều hình, tên lửa vũ trụ... 
dần Фа được phát minh ra theo đúng 
như tài tiên đoán của éng. Ông tuyên bó: 


+ Bất cứ cái gì một nhà khoa học chân 
chính có thề trởng tượng được ra thi 
din dần con người có khả năng thực 
hiện được», ` 


Tuy nhiên nền khoa học kỹ thuật hifa 
đại chus phát minh ra một hệ thống: 
mấy móc kỳ điệu có thè làm cho con 
người trở nên vô bình như trong cuốn 
«Sự bí mật của Ÿin-hem ÄXt0ríta (Le 
secret de Wilhelm Sioritz) xuất bản năm. 
1910 3 Һау chế tạo một logi xe vạn 
sing dùng làm xe hơi — máy bayi — 
tàu ngầm, bằng một động cơ điện duy 
nhất trong cuốn €Chúa tb thế giới» 
(Maitre du monde) xuất bin năm 1904. 


Qua hơn 40 năm cầm bût, Giayn Vec- 
по dš tạo được ảnh hưởng thật siu 
rêng trong tâm tư, tình cảm, chí hướng 
của hàng triệu người, nhất là đối với 
tầng lớp trẻ. Năm 1930, nhà triết học 
Đức Hếcman Cáyxéclin (Herman 
Keyserling) đã tuyên bổ: К 

tGiuyn Veenơ là một trong 3 nhà 
văn Pháp có ảnh hưởng rất lớn đến + 
tưởng của người De. 3® 


«ба «Tris. đường chỉnh phục Võ Tro» do Trong ttn Nghiên сёй DE (ый xuất 
ES E : 
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Am hinh 


Một số nhấn vật thành danh trong 
lịch gir 88 tìm thấy niềm cảm hứng qua 
các die phầm của dag. Cậu bé Xrmơn 
} аай (Simon Lake) khi dos cuốn «Dio 

Bi шї» (ЛЕ serie! xuất bản nấm 
đặt hoài bão гё trở thành một 
lăng công trình sơ gii nhất của 
đại sË ngành đóng tàu và quả 

này Leh abi danb về c tiến 





va “mấy, É-dua Belin (Edouard 
ш Ош ашыш ге 
hä, các nhà thám hiềm nồi danh 

(Byrd), Sác cốt (Charcor), A- 
(Admunzen).. thời trẻ đều là. 
“trung thành của Giuyn Vec-ng. 
rất obi danh trên thế giới — 
có mgt Gisyn Vec-no: thứ hai 
gps hz dash kaba 

















lệ xe vgn mồng ding [i тау bay — ze hod — tàu thuỷ nà lầu ngầm 
trong chổ < Chia là thế giới x 





-tiều sử của ông, Năm 1'902, sau khi 


„ cảng shm uất bên bờ Đạt Tây Duong: | 


Sướng nantan epi . 


ташба ai chú ý đến mình. Ông từ chối | 
i cuộc phòng vấn, mọi ý định viết về 


ông đã hoàn thành. cếc tác phầm, mật 
nhà báo đến đồ nghị €ruối cùng бой 
viết về uba sử Біл dän, ông trả lời 
đứt кһой: 


'+Mật nhà văn chỉ gây thích thú cho 
xứ sẽ hay cho thế giới chừng nào ông 
te còn cầm: bút viết + 


cuộc эйт VÀ TÁC PHẨM + 2 


Giaya Vee-nơ sinh ngày 8-2.1 828 tei 
TNăng-tơ (Nantes), một thành phổ thương. 


có con sông Loa (Loire) chày qua trước. 
khi đồ ra bièn. Ông bó Pie Уесло công - 
Че tại toh ấn; Gog сб 5 người con với 
Gin là con cả. Ngay th thüó nhỏ, - 
Điền cả đi quyến rõ tâm lồn cậu bế ý 











Bé cảng E Фаль phố Ndag-to; qui heo: 
sử Gen Vics 


Hồng ngày, edu rong chơi ngoài béd 
căng, ngồi ven sông thế hồn theo những 
cánh buồm đủ mại hình dáng nhộn nhịp 

| ra khơi, ib. mồ nhìn phững tay thuỷ 
„¿khả say khướt sau chuyển đi đài ngày, 
på vai nhau di dọc theo bến cũng, miệng 
b ë hát tờ những miền đất lạ ха xdi. 
Đến tadi di bạc, Ong Pie mời một 

bà giáo, vốn là vợ một viên thuyền 
trường, dén” nhà dạy cậu. Ngoài giờ 
bọc, bà thường kề đời sống khồ cực 
của thuỷ thủ, shag tai nạn đấm tàu 
khủng khiếp, những chàng Rðbin xon 

+ sống trên hoang dio, những bọn bãi te 
L cướp thu, những chiếc thuyền chữ 06 
lệ.. Cậu say më nghe chuyện, zao lãng 

` việc họe. Ông bể thấy cần thiết phái chấm. 
je này và ghi cậu: вере. 







ở một trường đồng, Là học sinh kém, 
nhưng Giaya được mọi người chứ $ zÌ 
ốc dưỡng tượng phong phú. Trong quyền 
Letih, Ghuya +ë đẩy 









lần, váy quanh chiếc bằng 
e một hình kỳ quái, bga bè thich 
nghe Giuyn ¿ba hoa» vë nguyễn 

г động của tton voi chạy bằng 
hơi nước 3. 








Trong quăng đời học sinh, 
một kj niệm không vui. Vào 
tubi, cậu trốn nhà xuống ruột chiếc thuyền 
di về miền Thái Bình Dương hhằm muc 
dich kiếm một chiếc vòng san hó thật 
dep tặng cô bạn nhỏ mà cju nặng lòng 
yên mën. Ông Pie dubi theo, bát cậu. 
về, đánh che một tran «n đến già». 
Giuya phải hứa với bổ mẹ không bao 
giờ thực hiện một chuyển phiếu lưu mạo. 
hiềm nào nữa. Sau này, Giuyn chỉ gi 
có một nữa lời hóa: ông thường xuyên. 
tham gia các cuộc. du lịch lên trời xuống 
biền nhưng... ở trung бс lường tuyni 
Khi cô bạn lấy chồng, Giuyr 
xong bật trung hoc, anh phán chí muốn. 
rời khi thành Năngtơ đề tránh mặt 
con người bội ước, Ông bố đồng ý cho ` 
Giaya lên Faxi theo- học ngààh, Luật. 
đối nghiệp nhà và hing tháng chỉ gi 
cho Сїшуа một số tiền hết sức hạn d 

thủ do, đấm mình trong bầu không 
khí săn chương nghệ thuật, Giuya không. 
chứ trong hoc Luật mà sống cuộc đời 
láng từ. Không bận tâm tới chuyện ên 

































mua. Có lần anh phải nhịn 461 một tuần 

718 đÊ dù tầm moa toàn bộ các tác phàm 
eha nhà vên hào Anh SEchapis 1 
(Shakespeare). 


Một lần khác, anh dsng-di bóng va 
bii mệt người to lớn. Người kia nồi 
slag toes trích mắng nhưng nhìn thấy 
Y mặt xanh хао thiếu ăn của anh, ông 
та mim cười thân thiện và đưa một tấm 
danh thiếp Giuyn hôm khác tới 
chơi, Con người to lén tết bụng đỏ là 
Á-lếch-xăng Duy-ma -bő 2. (Alexendre 
"Dame pre) hiện đang giữ chức Giám 
đốc nhh hát Lịch sử. Nhờ có sự gitp 
do của Duyaw, vở bài kịch một hồi 
của Ginya được trình din, khi đó tác 
giả mới 21 tadi. бәш 12 bobi điển, phần 
Giayn được 20 quan, số tiền thật ft òi 
chỉ eó tnh chất tegang trưng nhưng 
cũng làm cha Ginyn lên tịnh thần, Giuyn < . 
ҮЙ tiếp một số vờ nhậc kịch vui trong ` < Nas: mi» U trn кы chưa, rae giấy ыз 
đó có vỡ, được điễn tới 40 lần, mm Xi 65 tác phầm cthưộc những cuộc du 

Lengt, š 








về loại truyện khoa Hoc và gửi một số 
truyện ngắn đến shà xuất bản trong đó 
cô một truyện được in năm 1852. 

Kowé bị binh truyền ahim chất, 
Giuyn lại mất việc, Thời kỳ này” sức 
Wei anh rất Yếu, biện tượng das diy 
ig, п kinh mặt bát dhu xuất hiện và sau > 

- St trở thành bệnh mm tính, Cha me ` 

-khuyên anh nën lấy vợ db có người ska 
sóc, Giuyn cũng nghĩ như vậy, 

Anh đến dự đấm cưới người bạn A 
tỉnh A-miêng (Amiens) — mộc thành 


pace Bi tiếng pha + ROE yá уе (1 595), Han le (1601), 


1803, abe d А 
d nopte, arg so! 








+ phố cách Pari 130km về phie Bác — 
trong tiệc rượu, anh khiêu vũ với mit 
Еой phụ còn trẻ đã có hai emm. Khi 
chuyện trồ, Giuyn cảm. thấy người bạn 
nhây đúng là mẫu người thích hợp với 
anh về tâm hồn, tính nët, hình thức, 
Giuyn viết thư về cho bố mẹ xin kết 
hôn với người anh đã chọn. 


— «Trời đất! Thăng Giaym nhà mình. 
lạ ÿêo một bà вой dëng) Lại có hai 
con nữa ché! Thật chẳng hiền ra làm 
580 cà». * 

Tuy ông bà Pie phần газ những biết 
tính Giuyn nên cũng không phản đối. 
Thư ‘tr trao đồi giữa Năngdơ, Pari và 
'A-miêng kéo dài trong nhiều ngày. Собі 
cùng vào ngày 10-10-1859, dôi vợ chồng. 
làm lẻ cưới tại nhà thờ: cô dâu tất 
nhiên không tặc voan trắng còn chú rè 
hơi kỳ quặc một chút, mặc lễ phục trắng 
nhưng lại deo găng tay den Thế là 
chấm đứt quãng đời làng tế, cái hoi 
111 người độc thân» cla nhóm văn nghệ 
sî do Сіпуп Чат, hội trưởng cũng tan 
rê luôn. Lần đầu tiên, Giayn mới Һа 
thế nào là hạnh phúc của người có vợ 
nhưng cần phải cố một việc làm dn định 
đề có thè nuôi cả gia đình. 


"Nhờ sợ giếp đỡ của Ong bố, Giuym 


được "nhận vào làm ở Thị trường chứng 
khoán. Thời gian làm việc ở đây không 





Phân tích tâm lý các hạng người, ngay 
cả những người nước ngoài đề sau này 
làm chất liệu xây dựng nhân vật trong 
Tên ES 










аһа lắc, pháng viên nhiếp ảnh vừa là 


“của Na. 


phải là không có ích: Ong quan sát," 


"Опа có một người bạn tên thường. 
Sai (eda (Nadar) vừa là nhà văn, 


là phất minh. Nada đương “fibstfeulun.hopto.org 


một khí cầu «Không D định bay tới 
châu Phi. Giayn thích quá nhưng không 
thề tham dự chuyến bay vì vợ con ngăn 
cần và cũng vi lời húa với bố mẹ Rồi 
trẻ. Không được di thì ông bay... trong — 
бс vây. Chuyến du hành tưởng tượng. 
của ông ly kỳ hấp din và thành cộng 
hơn nhiều so với chuyến bay thực sự 
chiếc Khồng lờ bị rét ngay 
ở một địa phận nước Pháp, mey: mà 
phí hành doin không bị thương vong. 
Ông viết cuốn cNăm tuần lệ trên khi 
chus (Cing semaines en ballon) дуа độc 
già ngao du trên bầu trời châu Phíxới 
nhiều chỉ tiết sống động. Người đọc hồi 
hộp theo dõi nhiều tỉnh huống gay efa 
của nhân vật chính D Bác sy Phác gái. 
Xông (Fergusson) cùng với một người 
bên và người đầy tớ bầu cặn dàng khi 
«а du lịch trên bầu trời châu Phi Mot 
tình huống nguy him nhất là sợi dây 
cột chiếc giỏ chứa ba người với khí 
cầu bị mắc vào ngà mótreon voi dir. 
Con voi sy hãi chạy lồng lên khấp noi 
lei theo cà khí elu, cuối cùng bậc st 
РЫЗ dùng súng hạ sát con voi mới có 
thè thoát nạn. 

Sau này, hậu thë khi viết về Giuya 
Vec-nơ đều phải nhấc tới Het sen 
(Heizel), người d& có công phát hiện, 
khuyến khích bồi dưỡng tài năng của 
Giuyn. Giám đốc một nhà xuất bản, 
Hetzen là con người có tím huyết, yêu. 
nghề, không bao giờ chịu xuất bản mộc 
quyền sách nhắm nhí mặc đầu có thề. 
bán chạy. Tôn chỉ của ông là xuất bin 
những cuốn sách khos hoc phd hợp với 
lứa tudi thanh, thiếu niên và тї một từ 
báo vừa học viro gi trí db hướng dân 
tudi trẻ bước vào con đường nghiền cứu, 
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Миым gas Betzen dậy khá muộn, 





ng, OM tại PI d 
og dit con tính. 





Cuba, khí den đến nhiềa nhà xuất bin 


đều bị chdi. Giuyn chán зда nhung 
nghe theo lời khuyên của 
thể vận may một lần 
cher Setzen, 
ës một budi sống tháng 10-1862, 
inn cố mật trong phong, hai chân 
malin nhữn, máu nl dong cứng lại, bề 
^ chồn chờ lời phán quyết của Dezem, 
"Miệng ngậm thu, Hetzen hầm hib nói 
— Này anh bạn tri Được diy.. 
AER di. vất đợc. nhưng. 


"Tiếng nhưng quái ác làm Giuyn lạnh 
E Sử mim hy vọng tường chừng tiêu 




















































: giải quyết một số 
Hãy Đầu, Шу bản tháo mang vè 
ira chữa đề những chương có mạch lạc 












Những người đồng Su tưởng 
điệu bay phát cuồng vì một më tỉnh mới. 
Tôi kết hồn với ông Heze S 
pac (Bonaparte). Tôi vira 
viết xong một suốn truyện với thb tài 
hoàn toka tới. Thôi chào tất eh các bạn. 

















N@-en năm 1862, một trong cóc loại 
quà tặng được nhiều người mục là 














cha 68 tác" phàm thị 3 
du lich by lọ. Một bàn Ss 
kf giữa nhà xuất bền vi 
năm, Giuyn trao cho Hersen bai tp 
truyện với sẽ tiëo nhuận bút 20000 
quan, hai tập chứ không phải hei tfc 
phầm vi truyện của Giuyn thường gồm 
nhiều lập. Bản hợp đồng này có. hiệu 
lực trong 20 em những trong thực të 
sự офок tác giữa hai bën kéo dài tới 
4Ô nấm ngay cả seu khi Hetzen qua 
dui Trên thé giới bira có trường hợp 
sào như vậy, một tịnh bạn này sinb 
giữa bai người, Ginya coi Het-zen là 
người cha đỡ đầu còn Flet-zea &n cần 
"nâng đỡ Giuya trên con đường ` 











vin bị đau dây thầu ki E mặt, Geng ` 
yiết cuốn € Những cuộc phiêu lưu của 
Thuyền trường Háttơ-ra3 và dựa vào. 
những kiến thức về địa chất do một. 
bác học cùng cấp, Vécno siết luôn. cuốn 
«Du hành vào tâm Trái Dit» 












Trong саба < Hai nạn Mi 1$ dưới đáy 








dita. Những tay nghiền Сізув Veenz 
186. nhau trong tác phầm mới, Vecnc 
sẽ đưa họ đi tới đâu và háo bức chr 
801. “Thi đấy... bằng những phép tính 
- thính xác về quỹ бао cha viên đạn, 
'Vec-hơ đưa nhân vật chính Mi-sen Ác- 
Чапа! (Miche! Ardan). cùng với bai 
- người khác lên Cung Trăng nhờ một 
. diu đạn liën hành tinh trong cuốn «Tir 
ái Đất lên Mặt Tráng». Ngudi đọc hồi 
„đó khen. 
thong phí và coi Aras lên Mặt Trăng 
là truyện huyền hoặc chứ không ai ngờ 
hơn một thể kỷ sac; Liên Xô và Mỹ 
đưa chiếc, Lu-na-khốt, phí hành gia lên 
"ter cung Quảng. Lời tin đoán) của 
Ông da thành biện thực, - с - 
tệ 

“Thời gian này, sóc khoẻ СЖ sử 

“Không muốn. 

KH a Vo p bes 








nggi Vec-nơ có óc tướng шува’ 





Qw s; một chie làu chấn МУ nhận nhềm vụ ` 
iri соп Quối vật bia» шул xuyên gây tác 1 
18 là chiếc tàu mầm Matias của thuyền trường Nè 




















véi mọi người, ông thuê một ngũi nhà 
abà ở vũng đồi cất nhìn ra cửa sông, 
Trong bầu không khí yên tĩnh khoáng 
Za, Veene viết tiếp cuốn Những 
người con tìa Thuyền trưởng Go-risg > 
(Enfants du Capitaine Grant): КЫ nào 
deu đầu, ông còng với con trai Mi sen 
a 7 der choi trên sóng bằng chiếc 
thuyền Xanh Mi-sen (Saint Michel). 


Lia đầu tiên ông di du lịch ra nước 
ngoài, thăm các thành phó lớn ở Мӯ, = 
các thắng cảnh hu thác nụ 
các Hồ lớn ở bièn giới Canadai Trong 
“thời gian du ngoạn, ông vẫn dè tâm suy - 
nghi về chiếc tàu ngồm tré danh Nati, 
шунх) Khitrb vë gia đình,,ông dàng 
ngay chiếc Xanh Mi-sen làm nơi làm. 
việc và viết xong những cube phiên lưu 
của Thuyền trường Né-mó. Với niềm 
Ваа hoan đấc ý, Vet-no trao Ee 





















Qua radio, một thiết phụ Trang Hoa dang 
hehe keng cuje phifu luu ie ceking, Chize 
radio Tà một deng cụ the phós được Giayn 
Veena тё A trong or «Những cuộc. ЫМ 
Jeu cña một người Trang Hoa» 


He bến thảo «На mượi ngàn hài 


lý dưới đấy bièn», mát trong những tác. 


phàm hay nhất của ông. Trong cuốn này, 
eran ca nggi cuộc sống tự do phóng 
Whoáng cha con người — mà đại diện là 
huyền trưởng Ní-mó — trong mêt thế 
giới thần tiên dưới lòng đại dương. 





Do cuộc d 
li tói näm 1872, cuốn sách mới ra 







ul 
dir Аъ sang Mỹ. Né số nh lường 
“Tất lớn đến tư tưởng, tình cảm mm 
“Người nhất là 16а tubi thanh thiếu oit% 





in tranh Pháp-Ph xây re, ^ 





tinh thần quật cường, bất khuất và bừng 
lên ý chí phục thù sau khi móc Pháp 
thua trận. 

Mặc dầu nồi danh như sóng cön nhung 
với bản tính khiêm nhường, kín đáo, 
không thích giao thiệp giữa xi hội phần 
hos, Vec-ny quyết định về ở hàn thành 
A-miéng, qu& vợ, cho tới hết đời. Ông 
sống đều đặn, mục thước trong toà biệt 
thự trắng lệ, Hồng ngày, đống 5 giờ 
sáng ông bắt đều làm việc trong căn 
phòng nhỏ bế. Trên bàd bề bên các bin 
đồ thế giới, những cuốn truyện де ký, 
sách khoa học, ông cặm cgi viết bản 
tháo bằng bút chỉ sau đó sữa chữa và 





cbếp lại bằng bút myc. Bubi chiều, ông ` 


dạo chơi trong công viên,gặp: 89 người 
quen và đúng 10 giờ tối di ngå- 
Ông viết cuốn < Vòng quanh thế giới 
trong 80 ngày > (Tour du monde en 80 
Jours) và sau đó chuyền thành kịch bản. 


Cả truyện về чё € Vòng quanh thë giới, 


đều thành công rực rỡ. SỐ người đi 
xem trong hai nh liều đạt tới mức ký 
lục so với những sở khác. Nam 1875, 
Herzen xuất bản сыба «Dio bi mit» 
căng với nhân vặt chính lè. Thuyền 
trưởng Nê-mô. Các tác phim. thuộc loại 
sách Những cuộc dụ lịch ky lạ được, 
dich ra 16i 25 thứ tiếng, kề cá tiếng 
Trung Quốc và tiếng Ba Tự, 





“Trên chiếếtdu thuyền Xanh Maer ` 


ШІ duyên dáng, ông.cùng gia đình, bạn 
be du lịch khấp noi, Mỗi khi ghé đến 
một bến cing nào, nhân dên địa phương 
tập trung đông đảo đề được nhìn tận 
nát con đưười tài năng 46. Sự hoan hó 
sg nhiệt tới mức ông không đếm lên 
ЗУ cà đình nằm D dưới tàu, Ở thủ 





` 








ing dues Ë th ya. AG GA LA dana pie wa 
бо "bites: Je? XO 2988) mine. 





Û dio Manto (Malte), chính quyền 
dia phương tb chức một budi da hội 


long trong dén chào Vecno. © Vos җы “Ñ 
cuộc đốn tiếp diễn ra trong „. = 


(Venise), 
suốt mấy ngày liền khiến Véc-no mát 
ngủ ba đêm. Ông quyết định rút ngắn 
thời gian du lịch và chỉ cảm thấy thoải 
mái khi trở về tới A-miéng. 

Tuy nhiên, trong xã hội cũ, nhiều 
khi tchữ tài liền với chữ tai một vän», 
Ông càng nồi danh thì lại càng có nhiều 
kë ghen ghét. Họ tang ra đũ mọi chuyện 
nhằm nhí đề đã kích. Mun lý giải trí 
“tưởng tượng phong phú của êng, họ vu 
khống Vecne là cmt tên Do Thái» 
Ba Lan, không bao giờ bước chân lên 
tàu, những tác phầm không phải chính 
ông viết ra mà thuê một số người viết 


Ông khổng cài chính và cười mi 
trước những tin đồn nhưng trong thâm 
tâm không khỏi chấn ghét trò đời den 

bạc và không muốn xuất hiện trước dám 

đông. Tuy nhiên tai hoạ vẫn không tránh * 
khỏi. Một bubi chiều ngày 8-3-1886, 
au budi dạo chơi thường lệ, khi trở 
về đến nhà, một kể lạ mặt dùng súng 
bắn ông ngay trước cửa. May mắn thay 
СЫ có một vin sượt qua mát cá chân, 
Kë mưu loan hạ sét ống khủng ai khác 
chính là người chšu tie Ша vẫn ngưỡng 
ло) ài năng của Ông, Có thề vì ông tir 
chối không cấp cho у một số-tiền nën 
mới dẫn tới sự kiện như vậy. Tuy thoát 
chết nhưng châm ông bị mang tật suốt 
đời. Mười ngày sau đố, một tin buồn 
khác lại đến với @ng:”Hotzen, người 
bạn thân thiết dš mất. Ông sống những 
ngày bi quan, chấn nào, một йш trống 
rêng сб don xâm chiếm tâm hồn. Ông. 
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Givyn Ye=nơ ở trọng sườn seu Hết gian 
bi mưu sát năm 1886 





đều râu trắng xoá, trông không khác gì 
một lào gấu già miền Cục. ` 
Tuy nhiên, Ong vẫ không ngừng sáng... 
túc. Ông thường nói: €Ngày nào tôi 
không còn làm vie, ngày fy tôi hết, 
D 3 


Một lost tác phầm tiếp theo md. 


trong đó những quyền hay nhất có nhiều 
người đọc như: câu Bài Cácpẩt» 
(Le chateau des Carpates), < Nhìn: thẳng 
vào lf cờ» (Foe ge drapeax). Trong 
những соба nầy, Ống ca tạng sự tiến ' 
bệ của khoa hợc nhưng không khổ ban O 
khoán tự Bêî troag tương Iti, con người ` 
rie nhà Me bạt — sẽ sử dyng 





Cd sợi Scho Ba trie Zeppe-anh chë 
dn những chiếc Bh chu mdy #3 tieng của: das $, 
PEK 











“Cuốn & Nhìn thẳng vio. lí cờ + ong 
Wid hay quá, khéo quá dén nói một nhà 
dioc tên là Tuấn panh, (Turpis) = 


Уесло chế gifu ông la qua hình 
Shán våt trong truyện và đấm 


, phố Năng lơ, người ta lỗ chức một cute 


Nam 1 902, mác, dù: bai mát gần ioà 
thêm bệnh déi đường và të liệt, ông vin 
ging sức viết xdng cuốn «Chúa tè thế 
giói» kết thúc những củớc dû lịch kỳ 
le, Nhiệm tụ đã-hoàn thành, Ong bình 
thin sống những ngày cuối cùng chờ 
đợi thần chết, 

Ва năm sav, ngày 243-1905, trên 
giường bệnh bấp hối, ông dặn dò con 
cháu: €Hãy sống tốt với mọi người”, 
Nhiều người trên thế giới deu xác. 
động đón nhận tin ông! mất. Đám tang 
được tŠ chức trọng thè như сда nhấn 
vật lớn trong chính giới; nhiều nước 
cử các đoàn đại diện đến dự, quần chúng 
tập trung đông đảo dua Ông đến nơi an 
nghỉ cuối cùng. 





9o 


Nin 1966, ở Pháp) người ta da Ó 
lj niệm -Í00 năm ngày xuất bản cuổn 
«Tir Tr Dit lên Ми Trang ». Các nhà 
xuất bin tái bản các tác phầm của ông, 
tác hãng dif ảnh và võ tuyến truyền 
Bình siu suất các eun phim với kịch 
bio дуа rào các tác phầm đ6, Ü thành 











trn lam về các hoạt động của ông dè 
SN me 











Vào тнй кӯ ҮШ trước. công nguyên, những người ở wang 
* Сё-гапй dën lập nghiệp ở đảo Xisin xây dung thành PAS Xíracuy. 
| Din thế ký V trước công nguyên AN họ chiếm mt số thành thi è 
tiền Nam nước Y ntn. gây xung dit tới dực lượng La Ма đang hát 

К triền lúc bẩy giờ. Chiến tranh không thề không xây ra. 








Vào một đêm trong năm 212 trước cũng nguyên, thành Xitdcuy 
thất thế, Người trong thành dua nhau tháo chay trước sức tràn vào cửa 
doèn quên La Mã, Vệ CHẾ ; 

Có một người không hay biết gì vt việc đang sây да vì ông đặt 
đết tâm od vào một, bài toán: Thinh link ca phòng. Б tung, một 
người tinh=La Ма tiến vào, hài lớn: | 

— Ông Acsianet dang ở đâu? Nói таш! 

In lưng. MODE 

Không di kiên nhẫn lặp lại chu hdi mat lin nữa, người linh 
vung thanh dao bén ngêt lên... 





jKACSEMET `. | Người the bạc gidi nhấp được phép 
-. ĐẤU TRÍ VỚI NGUDI THO BAC vào hoàng cung. Vus tươi cười, phía: 
Ce ` Này khanh, trim nhờ khanh làm 
[iei e nuca lu, trong mt edi vương miện sao cho tất cả oic 
I? một budi lâm triều ở vị qube vương khác trông thẩy, thấy 
CS Xira-cny, vua: Hie- x đều thèm muốn, Khanh ghi nhó^ điều 
rong (iron) nói: mày: Hay làm véi tất cả số vàng của ` 
— Nêy các khánh, fm trao, chớ\đừng pha trộn má gối... 
tấm có dita hệ trọng керы E 
y h: Vua đưa ra một gối vàng nặng triu. | 
dër bàn với các khan TP tin ung nhện 
— Muôn tâu bệ ba; hg thần së dit 
hết tâm trí vào công việc, Ti 90 










































ES Bán đồ vùng Dia Treng Hdi едо thời BesEme. 


Dit Wi nhà vua bên hoan trở vào cung. vb các nét tuy xảo cha vượng mio. _ 
Còn người thợ bạc lạng E theo linh din Nhà vua hà d Biết bao. 
` đường rời khôi thành Si-ra-cuy (Syracuse). Hôm d6, vus lại khoe với một người 
ấn: có hộ óc Sáng suốt: ông Ácai- 
s: Ding ngày len, vương min được met ÄR NHA Ме bạc thùng 
1 ` ding lên vus. Vua vội vàng cầm lấy, say vội phát bita $ kiểu. Ông quan sát thật 
sưa ngắm. Người thợ bạc nói; | 3 


7 

lu. Vua sát ragez | 

= — Muôn tiu bệ bg; thần đã cố gắng, | 
ў 













“Tất cả số Kì là o 16 ds а — Sao khanb,-dep chó? 
cl nó vàng giao cho thần, đều Se ý 
trong dó, { , Ácsimet lật qua lật lại, ngắm kỹ. 


i — Khanh thấy thế nào? . UE 
Nhà упа dán chặt doi mất vào vương — Тїп bë hg, quà thật cái vương - 
miện, thậm rāi nói: ° miện này tuyệt đẹp. Như mà... nhưng 
mà эб vàng... x 

Nhà уша ngất lời: 1 

E of chi mà phải nhưn(g) này 
với nhưn(g) kim. Bao nhiều sổ vàng đầu | 
& trong 46 cà, tram đã cûn lại bằng. ` 
idi côn oe ; LAN, cũng 































Acsimét bình tĩnh; 

— Nhưng mà bệ hạ có thấy cái màu * 
Cia vương miện khác với màu cla vàng 
"guyên chất không? 

Nhà vua giật mình, ông ngắm kỹ lại 
Bi chạy vào cung, hối một mlu vàng 
dem ra so sánh. Sau đó быр gật gà 
miy cái; 

— Nhờ Mach nói trim mới thấy. 
Trim không hiều sau khi nấu xong, 
vàng có đồi màu không? 

Rồi đột nhiên giọng nhà vua thêm 
phin uất; 

— Cha chi, bay là tên thợ bạc kra 
manh dà lira dối tim? Quân đầu, mau 
di bắt nó về đây chém đầu Hp téc! 

Acssi-niet ngăn cân ; 


— Muôn gu bệ hạ, thần chưa hề nói 
"eg người thợ bạc là gian tham. 


Ông quan hầu cận vua lên tiếng; 


— Tàu bệ Һа, chuyện này rất dê. 
Dich thân hạ thần lôi hắn vè đây và 
chỉ trong một ngày thói, trắng sẽ ra 
trắng, den sẽ ra den ngay. 


Nhà vua mừng rỡ; 
` Khánh làm cách nào? 
_— Làm sso hn có thề chịu nồi bàn 
ay của hạ thần! 
— Được. Khanh cứ thi hành, - 








‚| Tiu bệ hạ, ta không nên làm thế, 
Hs sự tra lấn qué dau đớn sẽ 
lạ E tra những kết 





ака 


Ac-si-met yên lặng. Vua Hi-ê-rồng nói: 

— Phải đấy! Khanh đánh hay không 
đánh tên thợ. bạc, cái đó tuỳ ý khanh. 
Trâm chỉ cần biết rõ sự thật dË khối 
phải uft ức trong long. 

— Việc này không khó mấy. Thần 
nấu chấy vương miện hoặc cát nó ra 
thành từng mành nhỏ thì... 2 

— Không nên. Khanh không nën Him 
hư vương miện, đầu chỉ một hạt nhà. 
Nếu vương miện không phải bằng vàng 
nguyen chất, trËm vui chưa trọn, nhưng, 
dấu sao nó cũng đẹp lắm rbi. 
< Acsimet than thể; 

— Vậy biết làm sao? 

Vị quan cười thích thứ; 

— Có hai cách: một là ông hỗi cfi 
vương miện và... ngồi chờ nó trả lời, 
hai là ng giao tên thợ bạc gian tham 
dy cho tôi. Lai 

Vua Hi&xông. cũng lên tiếng «båt 
Ы» Acsi-met : 

— Này khanh, hay là khaoh cứ dp 
cho người hầu cận ta ra tay? . | 

Acsi-met nghị thìm: nếu ta từ chối 
thì người thợ bạc sẽ lâm nguy. Còn nếu 
nhận lời thì... điện giờ chwa có các 
ndo cd! $ 

Nhà vua thúc giye: 

— Thế nào khanh? 

+ Nhà bác học buồn йи nhìn vua; 

— Trọng trách mà bệ hạ giao cho hg 
thần hết sức khó khăn, tuy nhiên On. 
xin nhận lời, vì thần tin rằng hôm nay; 











Z Л 








làm vừa lồng bệ hạ. Vậy xin bệ hạ aa E = т) (E 


wa chờ đợi. Тава xia bës lời danh dự § d 


way: Thần сб gắng di йт sự thật ngay 
‚| bay giờ tà đình lạt tất cd cde cuộc 
nghiên cứu khoa học cho tới khi bệ Ae 
biết Eit quả. 

Nhà vua tươi cười, nổi: 
|o — Dược khánh héa, trẫm rất yên lòng. 


Tit hôm 86 trở di người ta thấy Ac- 
si-met luôn luôn có về tư kr. Ông bỏ hết 
sức cuộc thí nghiệm đang dở dang. Có 
nhiều budi chiều, Ông ngồi trên thành 
lầu Xirecuy ngắm. SCH mặt biền cho 

` tới khuya.. 

Nhiều tháng đã trời que Té cả vấn 
mit mờ. 

“Một bubi trưa hè nóng bức, Ac-si-met 
Боери: — Hay lm! NÉ bây'giờ ta nhộng 

— Mi hãy vào. đồ nước cho diy bÈn. “kên cái vương miện vào bòn diy nước 

Acsimel không một mảnh vải trên thì nước cũng trần ra ngoài. Có nhiên 
“người, nhấy vào bön tấm. Lần nước mát b tích сёй nước tràn ra cũng bằng thề 
ийш vào da thịt làm êng tinh táo, tch của vương mita: ` 
këng lượn. nước từ t bồn thong „ 
thả chay та ngoi. Hiện đương иду de — Gib sl ta có hai vương miện E 

Mii. cuc mk Tống lon abi ngày ng phat: 
_ Pn rồi, nhưng đặc Biệt Dm này ông 1. Cái thứ Ta ng vàng nguyen 
nhìn nó giữa lúc đầu óc dang nghi tới ° chin > 
chi vương min. Bóng nhiên như có Ç: 2: / ч 
| những ба sing mong mạnh lo lên trong : 2. Cái thứ hai làm bừng vàng pha bạc: 
| b mài n s. Ông оё tàn: J ` mg khối của vàng lớn hơn tỷ khói - 
S 0 j vita Sữa bạc nên thề tích của cái thứ nhì phải 
Se Ban váy mức. T ta. e Le 
ës diy Ze hơn thề tích của cái thứ nhất, Như 
ngoài. DI nhiên thë tích của khối nước (hÉ khi cb hai được lần lượt nhúng vào 
“tiền ra ngoài phải | ски bön đầy nước thì số mước tràn ra ngedi ` 
thani ‚ы khong bing nhau. , Vương miên làm ` 
bơi 
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, Hai cư thi nghiềm của Azsimet chứng minh uwong mm 
hong Phải êm bàng vàng С 





Suy luận đến đây, Ac-simet cất tiếng Người thợ bas quỳ trước sản gue 
` cười tot At-si-met.ngồi cạnh vua. Ông nói: 
— Trời ơi! Thật là giản dị Teda _ 
bit nó thế nào rdi! Tôi üm ra i yy Ti ng gere 
‚ Và quên cả mọi việc, ng tz bồn th hành đúng lệnh của Ngài là làm tu) 
ау phát ra, chưa mše mala аб, thân đẹp và anh đã được bạn nhiều vàng bạc: 
thè còn ưới mèm, ông via phóng như xéng đáng công lao khó nhọc cla anh, 
SE Yë phía hoàng cung vừa к= mgót Nhung nay hoàng thượng muốn biết-anh: 
dà lấy bớt bao nhiều vàng? Nếu anh 
thành thật khai, tôi sẽ bảo đâm. sinh 
mang cho anh. 





ptor 


Con là người lượn, 


e торо SEHR 


thiện cổ tiếng, Ôi! Cha me 6ï! Con thức 
suốt 90 ngày dem dë cho vương miện 
được mười phần đẹp dé, vậy mà giờ. 
ër con bị kết án qan. 

“Vua HiÊrông vừa giận lại vừa tức 

Асзішеі tín tưởng ; 

— Anh không chịu nói thì thói, 
Nhưng tôi vẫn có cách khám phá ra 
sy thật. 

“Thế rbi ông trình bày trước mặt vua, 
hai cuộc thí nghiém < Nhúng vật vào 
nmócs: 

е1 Lần thứ nhất là mot khối vàng 
nguyên chết nặng đúng 7465g (Day 
chính là khối lượng của khói vàng mà 
эпа Hi-b-rêng trao cho người thợ. bạc). 

252 nước trần ra là 886,7 ¿m° 

92. Lần thứ nhì là cái vương miện, 

SÉ nước tràn ra là 467 emi. 

JAesicmet giải thích cho nhà vua rồi 


kết luận : < Vương mif này không 
phái làm bằng vàng nguyên chất. 


“NHÀ vus ба дї, quất nhứ эйи: 


“— Quin dia ! Chém SC tên thợ bạc. 
lập tức | 


Ac-si-met Sin; 


S “bạ đề cho người thợ bạc 


biện minh. 

Nghĩ Ж thế nào mình cũng bị git, 
“người thy 
imet dé dội: 
Này бар thông thé; tại sao ông 
m qui quyết: cái. vương. miga nh; 





đâm liều, phản đối Ac- , 


trong bhi nó win nëng bằng số vàng 
mà hoàng thượng đã (rao cho 10i? Ông 
có thãy: i pha bạc pha đồng vào khối 
vàng không ? Hồi nào ? Tại đầu ? Bằng 
сб đâu hỡi con người ác đức ? 


Acsimet tái hẳn cả mặt mày.M5 hôi _ 


vā ra từng giọt Ông mất bình tinh 
không phải vì lời sĩ và của người thợ 


. bạc mà vì ông via thấy vấn dë lạ: có . 


một khía cạnh mới, Ông thầm nghĩ : 


— Thái độ quyết liệt của người thợ 
bạc làm ta ngại quá, Hành ab ta không 
được dáng hoàn toàn và hình như người 
thợ bạc có Dj hom ta. Điều ta vừa nói 
chỉ ĐỨNG là khi nào cái vương miện 
được chế ra không có chỗ nào bộng cà. 
Ty khối của vàng nguyên chất là 19,3. 
Vậy thì một khối vàng nguyên chất 
ĐẶC RUỘT nặng 7465g có một thề 






















tích là 7 465 : 19,8 = 386,7 са?, Nhưng 
|. Hếu vương miện có ВОМС tì thề tích 
sẽ cao hơn nhiều, Nó có th} ld 467ер? 
nhw cuộc thí nghiệm bon mấy, những 
cũng có thề là 500— 600ст hay nhữu 
hor thế nữa, tuỳ theo các chỗ bong to 


hay nhỏ,.. 
Ông 6m đầu guy tinh: 
|^ — Vậy thì cfi mfu chốt bẩy giờ là 


XÁC ĐỊNH COI CÁI VƯƠNG MIỆN 
"CO BỘNG HAY KHÔNG? 
|| Ông ngước mát nhìn người thợ bạc 
| và hồi với giọng hết sức thành thật: 

— Câu hồi cuối cùng này së định 
"dent số phận của anh: «Cdi cương 
min này có bêng hay không? Bong là 
Phin trồng rỗng ó trong tương miện d62. 
3 Người thợ bạc thấy nhẹ nhôm trong 














dent đang quon sét đều trời lác về dim 


mër giọng binh diện về sự chém khiết 
của mình: i 

— Ông thông thái, üng đã lầm to rồi, 
Có bêng hay không cất та thì biết Tài 
dim dem tím cái đầu của cả gia đình 
tôi dbi lấy «mêt tí bêng? trong vương 
mita nầy. 

Nói xong người thợ bạc nở một nụ 
cười dic thẳng. 

Ac-si-met cũng thấy nhẹ nhõm trong 
lồng. Tin chắc mình sẽ thắng cuộc, ông 
ahin người thợ bạc, và об một nụ cười ` 
hiền lành : 
— Hay lắm! Vậy thì tốt biết bao! 
Sau đó Ac-si-met suy luận trong tr: 
— Theo thí nghiệm bạn nãy, thề tích 

miện là 467 em, Nếu v 
miện này làm May rùng nguyện TIẾP 
thì nó phải nặng 860 

19,3 x 467 = 9013,1 g 

Nhưng trong thực tế nó chỉ nặng 
7465 g. Thế là vương miện bị mất một 
khối lượng cả thấy là: 

9013,1g — 7465g = 154816 

Vì tỷ khối của vàng là 193 và tỷ 
khối của bạc là 10,5 ма mỗi khi ta 
dem lem! bạc thay vào chỗ của lem? 
vàng trong vương miện thì vương miện 
bi mất di một khối lượng là: 

193g — 10,56 = 88g 

Như thế thề tích của khối bạc có 

trong vương miện là; 

























ý 18481 
lem) x 227 —178/02cm® 
m Tag 62en 
Khối bạc này cân nj: E 
_ 108g x 17592 = 1847g. 
Tính nhằm đến dêy, Acsimet ahin 





- Bug. Tin chấc mình sẽ thoát nạn, anh ® thẳng vào người thợ bạc, mát sáng rực, 


j is Aes, at ses NGANTI BPA GOG 








М — Trong số 7 465 g vàng mà hoàng 
Thường trao, anh đã lấy bot rá 1847 g 
WA thay vào đó bằng 1847 g bạc. Vi 
Mer lượng tông lấy ra và Mi lượng 
фас thay vào y iie nhau tên anh тїї 
lên tri... Có đúng như уйу không ? 
Người thợ bạc nghe đau. nhói trong 
= fim. Trời đất quay cuồng trước mặt. 
Anh ta lng người, ngi xuống, toàn thân 
Tun уйу, mặt không còn mát chút máu! yz _„- 


> 
IL АС-81-МЕТ BẢO VỆ QUÉ HƯƠNG Sàn 
(bis bẩy 5 để quốc La, Mā ngày càng „— _ 















i. VÌ vậy ông 
p kinh phí db {| 
loại vũ khí mới. ` | 

Mật ngày lúa, quân Lạ Mã đến bao 
vây thành. Tình thế quá nguy ngập. Vua k 
trông lên thành kháa trận. Acisi-mer MA 
cüng lén theo, бав cứ mbi mê nhìn 
những cỗ méy mới nằm đối điện với 
mân thê, Dưới kia lính Га Mã đang 
phá thành, khí thế rất hung hing. | 


: Aesimet cầu thận chỉ lại cho: lính 
` sách lắp tên và cách bắn, Hàng loạt linh 


Yêu vần. eua T9 rũng 
ông chế tạo nu 








! Ea Mã trúng tê» ngã nhào. Tên tiếp tục = 








2: 
bay re, Br những chiếp mấy kỳ điệu ấy, ` 
„1 đủ sức đầy lui bao cuộc xung phong của mds Я 
А "Quin La Mã. Phút chức chiến trường я 7 
_ trở nbn yên lặng i quin La Mã rút ra xa Mit thun CR mắc ctas o 
T Acsi-met. nói với vua Hi-t-rêng: với một lực lượng động dio hơn. Thin ˆ 
x Tan bt lis, người Ра Mã chỉ bị bgt | via dë xong một thế khí giới khi. | 





trước ET cối máy bin tên của | Gad ohe lối dg ofa của Acsimet 
ft lâu sau đoàn thuyền La Ма lại đến 


Trong | trận này, nhện Mắc -xen luc 





Nhưng Mác-xen-lutx không ngờ. 

Trên thành Xy-ra-cuy, Acsicmet dE- 
đặt sin những máy bán đá còn «siêu? 
liệu nữa vì nó có tầm hoạt động ха bon 
lên đạn đá còn to hơn. Cho nën khi La 

ồn chờ tho vào gần thêm một chát 

| а khai Вой thì những khỏi dá rất nặng 
từ trên tường thành Xy-ra-cuy đã bay 
20 dën các bệ súng của Mác-xen-lutx, 1 
заш để như một con mua, đạn dá 























i, ry manh vào by 

uy. Lính La Mà sắp sửa 

trèo lên thành. Nhung thình Boh chiếc tàu 
ấy bị gió hồng lên, tựa như một соз cá 
rbi khỏi nước, trông rất thâm hại, 








š là khí nước thuỷ triều. lên cáo, thị 
| j người a có thề cặp thuyền эй vào bèr 
{ thành Ху-га-сшу. Lợi dụng địa thế này, 
nhiều chiếc thuyền La Mã cảm từ đột 
& nhập vào, với hy vọng đột kích thình 
Hoh dë mang lại những thắng lợi bất 
agb. Và Ae duet cũng lợi dụng dia thế 
A này mà đặt những cái móc sắt xuống 
sâu trong nước, Cái móc được cột vào 
bệ thống dòn bày giống như lưỡi cầu 
A cột vào clo câu. Khi thuyền La Mã vào 
đúng vị trí «cá cẩn eku » thì các lính 
Xira-cuy gift mạnh: con tàu La Mã lơ 
lừng trên không, sau đó bị đập vào bò 
đá cho vỡ tán hoặc bị giữ cứng lại làm 

` bis cho lính Xy-ra-cuy bắn, 


Lại một lần nữa, nhờ tài siêu viet của 
уво ghép lại. Nếu thuyền La Mã cập Ac-si-met, thành Xy-ra-cuy vẫn còn đứng. 
vào bờ, máy ut. bin đạn vào vững trên bờ bièn Địa Trung Hải. Chl 

số La Mã là giận tím gan tim тш 








Một. năm đã trội qua. 

Đất nước Xy.ra-cuy được sống trong. 
“cảnh thanh bình, nhà bác học yên tâm 
giam mah” trong bổn bức tường của 
phòng thí nghiệm. 

Trong khi fy, quân La Mã chuần bị 
lê lượng. Rồi một ngày kia, giữa lúc 
` VẬN Vật còn ding agè say thì thành Xy- 
жасау bị vây ngặt nghèo. Đại quân La 
Mê đến từ nữa dêm, đang ra sức công 
phá thành dữ dội. Tên, đá trên thành 
tr хабар như mưa nhưng chưa đảo 
ngược được tình thë, Ở phía xa ха trên 
“mit bika, hàng hàng lớp lớp chiến thuyền 
La Mã còn nằm chờ đến lượt mình tiến 
Ong, tiểu các toán quân trên bờ bị thua, 

“Thành Xy-racuy sắp cạn tên và đá. 
Vua Hi-t-róng ht sức lo lắng. Acsi-met 
4 tới đi lai, không nói một lời, thỉnh 
thoảng nhìn lên trời rồi lại nhin ra bièn 
như đang chờ đợi một cái gì tir trên đó, 

Упа Hi -ê-rông tỉnh ý, biết nhà bác 
học dang tính một kế rất mầu nhiệm ` 

— Khanh có cách chỉ không? Träm 
thấy nguy tới nơi rồi. 

Ae-simet lại nhìn lên trời một lần 
“nữa. Lần này mát ông bỗng síog rực, 
Ông mim cười sung sướng: > 
m Thần đết thuyền La Mã dè làm, 
| rối loạn hàng ngữ dich, sau đó ta phản 
"пе, Nhưng trước hết cla giữ vững 

cho tới khi có nắng lén. Thin 
lấy làm tiếc đã chế tạo cái kính này 
chậm, tuy chưa thí nghiệm lần nào, 


j 


_xong nhà vua hân hoan truyền 
tế thủ, chờ... Acai 


Máy Bắn ten 





giặc, he «lên tình thần 2, chiến đấu càng 


- thêm dëng mãnh: 


Ac-si-met sai vài người lính lực lưỡng 
khiêng một tấm kính không 15 lên thành, 
Sau khi đặt kín vào vị trí thuận lợi ` 
nhất thì mặt trời vừa lên khỏi mặt bièn, 
19i những tỉa nắng quý nhu vàng. Chư, 
bao giờ Acsmet thấy yêu màu nắng 
như hôm nay: nắng rực rỡ, nắng sáng 
ngời, nắng lung linh như những sợi tơ 
bằng vàng... đang nhảy múa, reo vui. 

Ánh nắng chiếu vào mặt những tfm 
gương phẳng khồng lồ ghép rất khéo léo, 
bị Qội trở lai, rồi gom thành một vêt 
Tất nhỏ bay tới các cánh buồm trên, 
thuyền La Mã, 
Thuyền La Mã kiêu hánh nằm phơi 
mình trên bibn cà, rung nhờ. nhe các 
Cánh buồm, giống như một người đang 
vai thích, nhịp chẩn theo mot bản nhạc 
nào đó, Bóng một cánh bubm phát cháy. 
Rồi la từ đó lan rộng ra, Rồi cà chiếc 
thuyền thứ nhì cũng cháy Rồi rất nhiều 
thuyền cùäg cháy. Và người ta có cám 
tưởng như dang nhìn thấy một bièn lira 
trên mặt nước. Nà Khê! j 
Lính Le Mã trên thuyển không hiều 
tại sao thuyền phát hoà, cũng hau 
hết vang: | i 

,— Trời bà lừa хабар... Thuyền cháy. 
















r 
* Hai năm sau. Biy gib dà năm 212 
trước công nguyên, 

Một sáng kia, vị Tông tài của La Mã 
а tướng Macxer-lutx tập. hợp quân sĩ 
lại, giải thích rằng sở di trong ba nām 
qua La Mã chưa hạ được thành Xy-ra-cuy 
là vì ở d6 có. một nhà khoa học тїї tài 
tỉnh, tên là Acsimet. Chính ông này 
chế га máy bến tên, máy bắn đá, e máy 
câu thu ¥. Về chuyện © Trời bỏ itra xuống 9, 
ông giải thích rằng đó là mộc tấm 
kính kỳ điện, сб А năng gom một số 
Ча nêng mặt trời thành một vêt sáng 
nhỗ, nóng như cục than dang dŠ гус.\ 
Khi cục than ấy được roi lên cánh buồm, 
có gió bièn tiếp sức, thì làm sao bum 
không phát hoà ? 

Cuối cùng, bằng những lời lẽ bàng 
hồn, ông kết luận ; = 

— Nhưng dầu sao ta cũng phải thắng. 
Trong trận quyết định sắp tới, chính ta 
sẽ di dhu tong đoàn quân, thề sẽ không. 
trở về nếu không phá được thành Xy- 
racuy. Điều quan trọng mà ta cần dặn 
các ngươi là: Khi vào thành, các ngươi 
phải hết lòng chiến đấu, nhưng... không 
một ai, được dung chạm din nhà khoa + 
học đá. Ta sẽ ban nhiều vàng bạc cho 
__ người dem nhà khoa học ấy vë cho ta, cồn. 
nếu ai cổ ý hoặc vô tình giết chết Kesi. 
met thi ta sẽ thẳng tay trừng tri- 


oOo 


Một đêm cuổi tháng, 
Trời деп như mực: Trên nền trời, 
các ngôi sao nhấp nháy những ánh sáng 
(mong manh. Bờ bièn trước thành Xy- 
mem. vắng tanh. Các lượn sống vấn. 















sec 


ellene EE EE 





hb biết mệt, thinh nh từ ngoài khơi, 
vb số chiếc thuyền tấp mạnh vào bờ, 
lính La Mã ùa lên phá thành tir. phía sau 
trong khi thành Xy-ra-cay còn đang ngũ, 
Đến khi Xy-re-cuy hay được thì đã quá 
muộn rbi!-Trong những ánh dude cháy 
bập bùng, Ху-га-сиу có chiến đấu nhưng 
bón cửa thành đã bị vỡ toang. Quân 
La Mã như nước trần b... ` 


Thôi! Thé là hết! Tất, cả mọi người 
trong thành, ñgười thì chết, người thì 
di bó chạy rồi. ` 


Trong giây phút nghiêm trọng бб, 
Ae steet vẫn ngồi im lim trước một bài. 
toán hóc búa, (âm trí дда hết vào hình 
vẽ. Cánh cửa phòng bị đạp tung, một 
người ah La Mã cim thanh бао bén 
ngêt häm hở tiến vào, hách dịch hồi: 


— Lão kis, có biết ông Ac-simet ở 
“đâu không? Nói mau đề ta được lãnh. 











Mac хеп онх lướt nhanh qua khắp noi, 

Jit từng xác chất khà nghi, cố tìm cho 

Ta “Ác signet, 

"pe động trước cái chết đau thương 
‚ йа người thông minh nhất thời dại, 
ˆ__Mhewenlotz làm lễ an tầng rit trong thề 

“và không quên và lsi 

iki lên = nb cia người qué có ÿẾ | S 
đứa ra phương cách che chở các bào 
của Acsimet. 

Về bài toán ấy, có người choo iE 
một kế hoạch giúp vua,H#rông.ngăn. g4, này РЫ 
chặn vĩnh viễn bước chán củi 

lut (11), Cũng có người nói 
; một kế hoạch chính phạt La Mã mä, 












sảng Ac-si-met có bà con 
riet, 


xong với các ty giỏi ở: 





Sau khi A 
Co i ta khí đó Б 

i D Dach эша GN Pod qué nhà, Ác-simel sang du học tai thành 
y Caf Hình he mà њой phố Alếchxãngdđri (Alerandric) của 





ALCip, nơi được coi nhu là một trung _ 
LỆ Baita бош học và thiên vin i bại tâm của nền văn hoá cŠ đại. 
“hôn mà Aesi-met rất dam mê, được ghi 


i-a c Khi trở vë nước, ông mang: theo một 
pe Е 






kiến thức rất quảng bác, nhất là vè 
mên tín và thiên văn. Trong linh vı 
hình học, ông dà tim ra các công thức 
° tink điện tích và thề tích của hình chu, 
; Мав läng trụ, tri số gần đồng của số 7... 
галаа iên уйп, ông. tính. 


Mär Tu và Mặt 
din thè 



















Vua Hi-#-róng sớm nhận ra chân giá 
trị của Ông nên đã giao сћо` êng nhiều 
nhiệm: vụ:quan trọng. Sau câu chuyện 
+Cái vương miện», vua Hié-róng đã 
tuyê bé một câu cực kỳ mạnh тё: 

— KB tir nay, Acsimet nói điều gì, 
ta cūng nghe theo cả! 

Mười tám thế kỷ sso, thiên tài Ga-li-lè 
(Сане) vẫn tôn kính, coi Ac-si.met là 
một. người thầy tài gidi của mình. 


Ông có lối hành văn trong sáng chứng 
16 ông cũng có nghiên cứu văn chương. WA 
“Trong sổ các tác phầm của Ông, có vài ` Com eit vú Hm dùng {rong tiệc (ấy nước 
quyền rất nồi tiếng: Những nguyên rắc 
Toán học, Tè hình Chu đến hinh Trụ, H 
Vite đo điện tích các hình Tròn. Sau câu dòng dưới mặt hình thức khác, không 
chuyện «Cái vương miện cia vua Hie РЫН dè bom nước mà là đề nghiền. 
xông), ông đã viết nên quyền Уй Nö  Acsimet còn chế ra đồng hồ mặt 
trong đó, chương ` Định lý Acsimet? ve nhiều dựng cụ mb xẻ trong y khoa, 
Ze thế giới br các bánh xe oó rồng... | 
Có điều đáng chú ý là, Acsimet không Ngày kia, voa 'Hi-ê-rông nhờ. Ac-si-mét. 
những giỏi về lý thuyết mà cũng xuất đống một chiến thuyỀn dè tặng vua 
sắc vë thực hành nữa. Pto-leme ё Ai Cập. Nơi, làm việc Si 
ˆ Khi (Ptolémée), điền dente viên và thợ linh nghề, 
bs Ji th re bạn (e Acsi-met hoàn thành một chiếc tàu rất 
f hà đồng bằng sông Nin. Ac si-met, “lớn, sữ dụng một số gỗ băng số gỗ cũa. 
cho xè nhiều con kênh nhỏ, bắc 60 chiếc thuyền thông dụng lúc by giờ, 
. cầu qua kênh và đồng thời chế tạo một Tren tàu có vườn hoa, phòng Tập thè 
Kiều < máy bom абс bằng tay? rất đặc dục, bö tấm, chuồng ngựa và đặc biệt 


Ngày nay con vít бу vẫn. còn được 









Hay cho tối một điềm tya, 


nhiên biết bao khi thấy Acsimet một 
mình ebuyỀn nồi cả chiếc tàu. 


Khi Hi-t-rêng khen ngợi về tsức mạnh. 
kỳ diệu của các đòn bầy», Adsimet 
bugt miệng thốt lên một cu mà người 
đời sau còn nhớ mãi; 


— Hay cho tôi một điềm tựa, tôi st 
giữ hồng quà Địa Cầu, 


Trong cuộc sỐng, dường như ngày 
nào chúng ta cũng có dùng hệ thống đòn 
Đầy: cây kim, cấy kéo, xà beng... Khi 
sr dụng các đồ nghề này, sức mạnh của 
tay ta tăng lên gấp bội : với tay không, 
ta sao £ nhóm 3 được cột nhà len? 

` Nưng-có một cấy xà beng dài và một 
điềm tựa, ai cũng làm được chuyện đó, 
Nhung nếu bây gi vật nặng không 
phải là cái nhà, mà D quả Địa Cầu 
thì seo? | 2 
a d quá Địa Cầu cũng 





bị mê. 


j i sè giết Mng oud Địa Clu 


quanh М Trời, thé tì lầm sao có 
được điềm tya dy? — ¿ 

Nghĩa 1а với câu nói này, Ac-simet 
muốn са ngợi ¢ sức mạnh kỳ diệu » của 
cái đòn bly. Và chỉ có thé thôi. 

Tuy nhiên, dhu không gi hồng được 
quả Địa Cu, nhưng ông đã từng giữ 
hồng cả chiết tàu của quñu La Mã, 

90o 


Do We trung tư tưởng một cách hét 
sức mạnh mê, тї Ac-si-met có lúc nhự ` 
bị đăng trí rất. nặng.. Người ta kề lại 
ring ông vẽ Hình bất ef noi đầu, Có 
lần ông khoả tro trên bếp rồi vẽ các hình. 
hình học lên đó. Nhiều lần sau khi tim 
xong, Ông ngồi lấy móng tay, vẽ trên 
minh trong nhiều giờ, 

Và phải chẳng chính vì mắc tập trang 
tư tưởng vào các bài toán hình học mà 
ng đã chết một cách rất oan ung? 


E /tieulun-hogte:0rguas i 
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er 9509 ج‎ 25725 — 92220 A 
( Thằnh lập theo Quyết Định số I7/QD.UB ngày 2801-1978. 
` của Uỷ ban Nhân dfn Thành phố Hồ Chí Minh) 


Nhận phục vụ cóc cơ quon, xí nghiệp,rường hộc, ben ngành, 
ˆ đoàn thè, nhân đôn tại Thành phố và các Tinh. 
1. = Nghiên cứu các đề 101 lồng hợp. 
2, — Dịch tài liệu, sách báo kfioa học kỹ thuật và khoa học x& hội tu lu, 
‚ ching từ gies dịch... từ tiếng nước ngedi này song téng nước' 
ngoài khá, ti néng Việt sang Háng nước ngoài và ngược Igi 


"& Khan cử cán bộ phiến dịch, lhông dịch, biên địch phục is 
hột nghị. 


A — Xuết bán hoặc giới thiệu những М liệu dịch theo những yêu cầu 


cần thiết, CS 
52 Cung ứng các dịch vụ. nhằm ng dụng điện (ёл ко spa ue 
- quên lý. 


6. — Nhận dgy sinh ngữ | Ngo, Anh, toan lo nak Hộ Bon Nha, Ноо, 








355. 
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Ам NGHIÊN CU Ä DỊCH THUẬT. = 
Мм PHÚ'— BÙI ĐỨC TINA 





ĐÃ XUẤT BẢN: 


T TRÉ MÃI KHÔNG GIÀ 
TRÊN ĐƯỜNG CHINH PHỤC VŨ TRU 





ĐI CHO BIẾT ĐỒ BIẾT ĐÂY 

ĐẾN VỚI RUNG (TẬP 1) 

ĐẾN VỚI вме (TẬP 2) 

THÊM NHỮNG NGÀY XANH ^ 
BIEN GỌI 
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NHỮNG CÁNH CHIM KHÔNG MỖI 






